
 

 

LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GLAND VÀ 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 

---------- 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

CỦA DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI QUỸ ĐẤT 20% THUỘC DỰ 
ÁN NHÓM NHÀ Ở PHÍA TÂY BẮC ĐƯỜNG TRẦN THÁI 

TÔNG TẠI PHƯỜNG CAO XANH, THÀNH PHỐ HẠ LONG 
(NAY LÀ PHƯỜNG CAO XANH, TỈNH QUẢNG NINH) 
(Đã chỉnh sửa, bổ sung theo Biên bản thẩm họp hội đồng thẩm định cấp GPMT) 

 

 

 

Quảng Ninh, tháng 11 năm 2025 





Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  1 

 

MỤC LỤC 

Chương I  - THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ........................................... 6 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư .......................................................................................... 6 

1.2. Tên dự án đầu tư: ............................................................................................... 6 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: ............................. 7 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư: ........................................................................... 7 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 
xuất của dự án đầu tư: ...................................................................................................... 8 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: ............................................................................ 9 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 
cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: ............................................................................ 9 

1.4.1. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trong giai đoạn thi công, xây dựng
  ............................................................................................................................ 9 

1.4.2. Giai đoạn hoạt động của dự án ........................................................................ 10 
1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có): ................................ 11 

1.5.1. Vị trí dự án ....................................................................................................... 11 
1.5.2. Hiện trạng sử dụng đất của dự án .................................................................... 13 

1.5.3. Các hạng mục công trình dự án ....................................................................... 14 
1.5.4. Tiến độ thực hiện dự án ................................................................................... 28 

Chương II - SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG ..................................................................... 29 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): ................................................................. 29 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: ........ 30 

Chương III - ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ ........................................................................................................................ 32 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: ............................... 32 

3.1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án: ..... 32 

3.1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án: ................... 32 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: ....................................... 32 

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: ............ 32 

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải: ............................................... 34 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường nơi thực hiện dự án: ............ 35 

Chương IV - ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG ...................................................................................................................... 37 

4.1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường: ........................................................... 37 

4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ..................................... 37 

4.2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 
công xây dựng dự án ..................................................................................................... 37 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  2 

 

4.2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án 
đi vào vận hành: ............................................................................................................. 46 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường .................... 72 

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư ........ 72 

4.3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác ............ 72 

4.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường ....... 73 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: ..... 73 

Chương V - PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN 
BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC............................................................................. 74 

Chương V - NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG .................... 74 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải .................................................. 74 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải .......................................... 75 

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: ................................. 76 

5.3.1. Nguồn phát sinh ............................................................................................ 76 
5.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: .................................................... 76 

Chương VI - KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 
CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN . 77 

2.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: ............ 77 

2.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:...................................................... 77 

2.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải: ................................................................................................... 77 

2.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 
phối hợp để thực hiện kế hoạch ..................................................................................... 78 

2.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 
của pháp luật. ................................................................................................................. 78 

2.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: ................................................ 78 

2.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: ...................................... 79 

2.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm ........................................ 79 

Chương VII - CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ............................................ 80 

 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  3 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

UBND Ủy ban nhân dân 

CĐT Chủ đầu tư 

GPMB Giải phóng mặt bằng 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

HTKT Hạ tầng kỹ thuật 

QH Quy hoạch 

PCKB Phòng chống khủng bố 

BTCT Bê tông cốt thép 

BQL Ban quản lý 

CTNH Chất thải nguy hại 

BTXM Bê tông xi măng 

XLNT Xử lý nước thải 

TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

CTR Chất thải rắn 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

BVMT Bảo vệ môi trường 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  4 

 

 DANH MỤC CÁC BẢNG 

Bảng 1. Bảng cơ cấu sử dụng đất của Dự án .................................................................. 7 

Bảng 2. Nguyên, vật liệu phục vụ cho giai đoạn thi công xây dựng Dự án ................... 9 

Bảng 3. Dự kiến nhiên liệu sử dụng trong giai đoạn xây dựng .................................... 10 

Bảng 4. Danh mục thiết bị sử dụng cho trạm xử lý nước thải ...................................... 11 
Bảng 5. Toạ độ vị trí các điểm giới hạn thực hiện dự án tại lô A.OM-73 .................... 12 
Bảng 6. Toạ độ vị trí các điểm giới hạn thực hiện dự án tại lô A.OM-74 .................... 12 
Bảng 7. Tính toán nhu cầu dùng nước cho dự án ......................................................... 24 
Bảng 8. Nhu cầu cấp điện cho dự án ............................................................................ 25 
Bảng 9. Tính toán lưu lượng nước thải phát sinh ......................................................... 27 
Bảng 10. Nhiệt độ không khí trung bình ...................................................................... 32 
Bảng 11. Độ ẩm không khí trung bình ......................................................................... 33 
Bảng 12. Lượng mưa trung bình năm 2024 ................................................................. 33 
Bảng 13. Tốc độ gió trung bình .................................................................................... 33 
Bảng 14. Kết quả quan trắc, phân tích chất lượng nước biển ven bờ vùng vịnh Cửa 
Lục ................................................................................................................................. 34 
Bảng 15. Kết quả phân tích môi trườngkhông khí khu vực ......................................... 35 
Bảng 16. Tải lượng tối đa các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn 
thi công .......................................................................................................................... 38 
Bảng 17. Dự báo thành phần và khối lượng chất thải nguy hại, chất thải rắn phải kiểm 
soát phát sinh tại Dự án trong quá trình thi công .......................................................... 41 
Bảng 18. Quy mô các bể xử lý nước thải ..................................................................... 58 
Bảng 19. Máy móc thiết bị của trạm xử lý nước thải ................................................... 59 
Bảng 20. Dự kiến khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành . 65 
Bảng 21. Danh mục công trình bảo vệ môi trường ...................................................... 72 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  5 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 

Hình 1. Sơ đồ vị trí dự án trên bản đồ vệ tinh .............................................................. 13 

Hình 2. Hiện trạng khu vực dự án ................................................................................ 13 

Hình 3. Mặt bằng bố trí các hạng mục công trình dự án .............................................. 15 

Hình 4. Mặt bằng bố trí tầng 1 nhà OXH-1 .................................................................. 16 

Hình 5. Mặt bằng bố trí tầng 2 nhà OXH-1 .................................................................. 17 

Hình 6. Mặt bằng bố trí căn hộ tầng 3-10 nhà OXH-1 ................................................. 18 

Hình 7. Mặt bằng bố trí tầng 1 nhà OXH-2 .................................................................. 20 

Hình 8. Mặt bằng bố trí tầng 2 nhà OXH-2 .................................................................. 20 

Hình 9. Mặt bằng điển hình bố trí tầng 3 - 18 nhà OXH-2 .......................................... 21 

Hình 10. Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn ............................................................... 48 

Hình 11. Mặt bằng thu nước thải toà OXH-1 ............................................................... 49 

Hình 12. Mặt bằng thu nước thải toà OXH-2 ............................................................... 50 

Hình 13. Mặt bằng thu thoát nước thải của dự án ........................................................ 50 

Hình 14. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải .............................................................. 51 

Hình 15. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ................................................................................ 52 

Hình 16. Sơ đồ khối công nghệ xử lý nước thải của dự án ............................................ 54 

Hình 17. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải ................................................................... 55 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  6 

 

Chương I  - THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

Liên danh Công ty cổ phần bất động sản Gland và Công ty cổ phần tư 
vấn tài chính Toàn Cầu  

- Đại diện Liên danh: Công ty cổ phần bất động sản GLAND 

- Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà Icon4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 

- Người đại diện: Cao Trí Dũng     - Chức vụ: Giám đốc  
- Điện thoại: 0912106683       - Fax : 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0110389124 do Phòng 
đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp 
chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 23/06/2025. 

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1608/QĐ-UBND do Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 24/05/2025. 

- Quyết định giao chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc 
dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh, thành 
phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) số 3409/QĐ-UBND ngày 
04/9/2025. 

1.2. Tên dự án đầu tư:  
Dự án: Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc 

đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là 
phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: sở Xây Dựng 

- Quy mô của dự án đầu tư: Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 592 tỷ đồng.  Dự 
án có tiêu chí tương đương dự án đầu tư nhóm B phân loại theo quy định tại Khoản 1 
Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2024. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Xây dựng và kinh doanh nhà ở xã hội. 
- Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án thuộc dự án nhóm III theo quy định tại số thứ tự 

2, mục số II Phụ lục V, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, được sửa đổi, 
bổ sung theo quy định tại mục 5 Phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính 
Phủ về việc Quy định phân định Thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/07/2025, Dự án thuộc đối tượng lập GPMT trình UBND Tỉnh phê duyệt. 

- Căn cứ Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của Chủ tịch Uỷ ban 
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nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện một số nhiệm vụ quản lý 
nhà nước tại Nghị định số 131/2025/NĐ-CP và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025  của Chính phủ, Dự án thuộc đối tượng được uỷ quyền cho Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt. 

- Cấu trúc và nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án được 
trình bày theo quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo Vệ 
môi trường được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại mục 8 Phụ lục được ban hành kèm 
theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi  tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

* Các văn bản pháp lý khác liên quan đến dự án: 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0110389124 do Phòng 

đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp 
chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 23/06/2025. 

- Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 2 tại các 
phường: Yết Kiêu, Cao Xanh, Hà Khánh, Cao Thắng, Trần Hưng Đạo, Hà Lầm, thành 
phố Hạ Long. 

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1608/QĐ-UBND do Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 24/05/2025. 

- Quyết định giao chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc 
dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh, thành 
phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) số 3409/QĐ-UBND ngày 
04/9/2025. 

- Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của Uỷ ban nhân dân phường 
Cao Xanh về việc Chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà ở xã 
hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại 
phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (Nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh). 
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 
1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

(1) Quy mô diện tích:  
- Diện tích sử dụng đất của dự án 4.101,3 m2 (khoảng 0,41 ha). 
- Cơ cấu sử dụng đất được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1. Bảng cơ cấu sử dụng đất của Dự án 

T
T 

Chức năng sử 
dụng đất 

Ký 
hiệu lô 

đất 

Diện 
tích XD 

(m2) 

Tỷ lệ 
(%) 

Mật 
độ XD 

(%) 

Số 
tầng 

(tầng) 

Diện 
tích sàn 
XD (m2)  

Hệ 
số 

SDD 

Số 
căn 
hộ 

Dân 
số 

I 
NHÀ Ở XÃ 

HỘI CAO A.OM 1.850,8 100,0 43,3 10 8.061,1 4,4 76 152 
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TẦNG OXH-1 -73 

1 
Đất xây dựng 

công trình 
  802,3 43,3       

. Tầng 1   802,3   1 802,3    

. Tầng 2-10   780,5   9 7.024,7    

. 
Tầng kỹ thuật 

mái (tầng tum)   234,2   1 234,2    

2 
Sân đường nội 

bộ, bãi đỗ xe 
ngoài trời 

  675,8 36,5       

3 Đất cây xanh   372,7 20,2       

II 
NHÀ Ở XÃ 

HỘI CAO 
TẦNG OXH-2 

A.OM
-74 

2.250,5 100,0 54,5 18 20.954,6 9,3 224 492 

1 
Đất xây dựng 

công trình 
  1.227,2 54,5       

. Tầng 1   1.174,7   1 1.174,7    

. Tầng 2   1.227,2   1 1.227,2    

. Tầng 3-18   1.138,2   16 18.211,2    

. 
Tầng kỹ thuật 

mái (tầng tum)   341,5   1 341,5    

2 
Sân đường nội 

bộ, bãi đỗ xe 
ngoài trời 

  573,1 25,5       

3 Đất cây xanh   450,2 20,0       

 Tổng I+II  4.101,3  49,5  29.015,7 7,1 300 644 

(Nguồn: Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 18/11/2025 của Uỷ ban nhân dân phường Cao 
Xanh) 

 (2) Quy mô đầu tư: 
- Đầu tư xây dựng 02 toà chung cư với 300 căn hộ (phù hợp với mục 2, phụ lục 

03, quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 
việc đính chính, cập nhật thông tin dự án trong Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021-2025). 

- Quy mô dân số: Khoảng 644 người (Dân số tính theo Quyết định 31/2022/QĐ-
UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 05/10/2022). 
1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư:  

- Do đặc thù Dự án là khu nhà ở xã hội nên không diễn ra các hoạt động công 
nghiệp và không có công nghệ sản xuất. 

- Phương án quản lý HTKT sau khi hoàn thành xây dựng: Sau khi Nhà đầu tư 
hoàn thiện xây dựng công trình, thực hiện quản lý, vận hanh, khai thác và sửa chữa, 
bảo trì nhằm duy trì hoạt động của toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
thuộc phạm vi quản lý trong thời gian hoạt động của dự án theo đúng quy định của 
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pháp luật có liên quan. 
- Theo đó khi Dự án đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ thực hiện các quy trình vận 

hành về thu gom, xử lý nước thải; tiêu thoát nước mưa; thu gom và lưu giữ tạm thời 
chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  
Sản phẩm của dự án gồm: Khoảng 300 căn hộ chung cư, quy mô dân số dự kiến 

khoảng 644 người 
1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:  
1.4.1. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trong giai đoạn thi công, xây dựng 

a. Nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng 

Bảng 2. Nguyên, vật liệu phục vụ cho giai đoạn thi công xây dựng Dự án 

TT Tên vật liệu Nguồn gốc 

1 Bê tông thương phẩm 
Tại các trạm trộn trên địa bàn phường Cao 

Xanh và các địa phương lân cận 

2 Cát xây dựng 

Các cơ sở cung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh  

3 Đá xây dựng  

4 Gạch xây, gạch lát nền, gạch ốp  

5 Xi măng các loại 

6 Sắt thép các loại 

7 Que hàn 

8 Các nguyên vật liệu xây dựng 
khác 

Tổng khối lượng nguyên vật liệu thi công xây dựng ước tính khoảng: 150.000 
tấn, trong đó: 

+ Khối lượng bê tông thương phẩm khoảng: 50.000 tấn. Khối lượng bê tông 
được mua tại các trạm trộn trên địa bàn phường Cao Xanh và các địa phương lân cận. 

+ Khối lượng các nguyên vật liệu xây dựng còn lại khoảng 100.000 tấn. 

b. Nhu cầu sử đụng nhiên liệu, điện nước: 
* Nhu cầu sử dụng điện:  
- Nguồn cấp điện cho thi công công trình được đấu nối hệ thống cấp điện của khu 

vực.  
- Nguồn điện dự phòng: Sử dụng máy phát điện 150kVA đặt gần khu nhà điều 

hành công trường. 
- Điện sử dụng để vận hành các thiết bị như cần trục tháp, vận thăng lồng, máy 

trộn vữa, máy khoan bê tông, máy hàn điện…. Lượng điện sử dụng ước tính khoảng 
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350.000 kW. 

* Nhu cầu sử dụng nước: 
- Nguồn cấp nước: Lấy từ nguồn cấp nước chung của khu vực trên trục đường bao 

biển.  

- Nhu cầu sử dụng nước: 
+ Nước cấp cho sinh hoạt: 1,25 m3/ngày (Tính cho 50 người và định mức cấp 

nước 25 lít/người/ca theo TCXDVN 33:2006, làm việc 01 ca/ngày). 

+ Nước cấp xây dựng: ước tính khoảng 10 m3/ngày 

+ Nước vệ sinh dụng cụ thi công: Ước tính lượng nước cấp cho quá trình vệ sinh 
dụng cụ thi công khoảng 0,5 m3/ngày. 

 Lượng nước sử dụng cho giai đoạn thi công xây dựng:  
QXD=1,25+10+0,5=11,75 m3/ngày 

* Nhu cầu sử dụng dầu DO cho máy móc công trường 

- Nguồn cung cấp: Dầu Diesel được mua tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn 
phường Cao Xanh và các phường lân cận. Sử dụng loại dầu Diesel 0,005%S cho các 
xe vận chuyển và thiết bị thi công. 

- Lượng nhiên liệu sử dụng dự kiến: 

Bảng 3. Dự kiến nhiên liệu sử dụng trong giai đoạn xây dựng 

STT Nhiên liệu Đơn vị Lượng tiêu thụ (ước tính) 
1. Dầu Diêzl lít 150 

2. Xăng lít 1.500 

 Tổng  1.650 

 (Nguồn: Dự toán khối lượng thiết kế cơ sở Dự án) 

1.4.2. Giai đoạn hoạt động của dự án 

(1) Nhu cầu nguyên vật liệu 

Dự án không thuộc danh mục các loại dự án sản xuất nên không có nguyên liệu 
đầu vào và sản phẩm đầu ra. 

(2) Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: 
Dầu diesel 0,001%S được sử dụng cho máy phát điện trong trường hợp mất điện 

lưới (để cấp điện chiếu sáng hành lang, điện thang máy, diện duy trì hoạt động của 
trạm xử lý nước thải). 

Tại khu vực phường Cao Xanh thời gian mất điện chủ yếu vào mùa hè, trung 
bình khoảng 40 ngày/năm, 1 ngày 2 giờ. Mỗi giờ hoạt động các máy phát điện tiêu hao 
khoảng 300 lít dầu.  

 Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện:  
300lít x 2giờ x 40ngày = 24.000 lít/năm. 
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(3) Nhu cầu sử dụng điện, nước 

* Nhu cầu sử dụng điện: 
- Nguồn cấp: Từ lưới điện trung áp hiện có của khu vực. Điểm đấu nối do điện 

lực Quảng Ninh cấp phép và thực hiện.. 
- Theo tính toán tổng nhu cầu cấp điện trong giai đoạn vận hành dự án khoảng 

1.617,9 kW/ngày. 

* Nhu cầu sử dụng nước: 
- Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước cho khu vực được lấy tại đường ống HDPE 

D225 trên trục đường bao biển. Điểm đấu nối dự kiến tại đường ống chính HDPE 
D110 trên tuyến giao thông nội bộ đã được xây dựng hoàn thiện. 

- Tổng lưu lượng cấp nước cho dự án (tính toán chi tiết tại mục 5.3.2.) 
+ Tổng lưu lượng nước cấp nước tính toán cho ngày dùng nước lớn nhất là 365 

m3/ngày.đêm. Trong đó lưu lượng nước cấp cho các hoạt động sinh hoạt tại dự án 116 
m3/ngày.đêm. 

+ Lưu lượng nước chữa cháy: 162 (m3). 

(4) Các hóa chất sử dụng 

 Hoá chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải 
Khối lượng, chủng loại các loại hóa chất sử dụng cho hoạt động của trạm xử lý 

nước thải của Dự án được thể hiện tại bảng sau: 
Bảng 4. Danh mục thiết bị sử dụng cho trạm xử lý nước thải 

ST
T 

Tên hóa chất Khối lượng 
hàng ngày 

Mục đích sử dụng Cách pha Ghi chú 

1 Dinh dưỡng - 
Đường công 
nghiệp 

15kg Cấp bù để duy trì 
sự phát triển của 

vi sinh 

Pha vào 
bồn chứa 

Liều lượng 
hóa chất sẽ 
được hiệu 

chỉnh trong 
giai đoạn vận 

hành thử 
nghiệm 

2 Javel lỏng 10% 1 -2 lit Khử trùng Pha vào 
bồn chứa  

3 NaOH 1 kg/ngày Xử lý khí thải từ 
trạm XLNT 

Pha vào 
bồn chứa 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có):  

1.5.1. Vị trí dự án 

Dự án có vị trí thuộc quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội thuộc dự án Nhóm 
nhà ở phía Tây Bắc đường Trấn Thái Tông tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long 
(Nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. ( lô đất A.OM-73 và A.OM-74 thuộc quy 
hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh. 

Vị trí dự án có phạm vi tiếp giáp cụ thể như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp với lô đất quy hoạch LK-5; 
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+ Phía Đông: Giáp với lô đất quy hoạch LK8, LK-9, LK-10; 

+ Phía Tây: Giáp với lô đất quy hoạch LK-1, LK-2, LK-3, LK-4; 

+ Phía Nam: Giáp với lô đất quy hoạch LK-7. 

Ranh giới khu đất thực hiện dự án được giới hạn bởi các điểm khép góc như sau: 

Bảng 5. Toạ độ vị trí các điểm giới hạn thực hiện dự án tại lô A.OM-73 

Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 107045’ múi chiếu 30 

Số hiệu 
điểm 

Tọa độ Cạnh 
(m) X Y 

A1 2321081.59 430303.15 44 

A2 2321065.28 430344.01 5.66 

A3 2321060.08 430346.24 28 

A4 2321034.07 430335.86 5.66 

A5 2321031.84 430330.67 58.5 

A6 2321053.53 430276.33 5.66 

A7 2321058.72 430274.10 4 

A8 2321062.44 430275.58 18.5 

A9 2321055.58 430292.77 28 

A1 2321081.59 430303.15   

(Nguồn: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500) 

Bảng 6. Toạ độ vị trí các điểm giới hạn thực hiện dự án tại lô A.OM-74 

Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 107045’ múi chiếu 30.  

Số hiệu 
điểm 

Tọa độ Cạnh 
(m) X Y 

B1 2321040.52 430271.14 58.3 

B2 2321018.91 430325.29 5.66 

B3 2321013.66 430327.52 15 

B4 2320999.78 430321.96 2.68 

B5 2320997.82 430320.14 17.6 

B6 2320990.12 430304.31 3.66 

B7 2320989.98 430300.66 46.15 

B8 2321007.09 430257.80 5.66 

B9 2321012.29 430255.57 28 

B10 2321038.29 430265.95 5.66 

B1 2321040.52 430271.14   

(Nguồn: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500) 
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Hình 1. Sơ đồ vị trí dự án trên bản đồ vệ tinh 

1.5.2. Hiện trạng sử dụng đất của dự án 

- Khu đất thực hiện dự án là khu đất trống nằm trong dự án Nhóm nhà ở phía Tây 
Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường 
Cao Xanh, tỉnh Quảng Nnh) có diện tích khoảng 4.101,3 m2. Khu vực cơ bản đã hoàn 
thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh. 

Hiện trạng là đất trống không có công trình xây dựng. 

  

Hình 2. Hiện trạng khu vực dự án 

- Trong pham vi ô đất thực hiện dự án không có dân cư sinh sống. Khu vực xung 
quanh dự án án mật độ dân cư sinh sống chưa nhiều. 
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- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 
+ Hiện trạng giao thông: Khu vực thực hiện dự án không có đường giao thông 

nội bộ, giao thông đối ngoại theo quy hoạch đã hoàn thành. 
+ Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:  Khu vực thực hiện dự án đã hoàn thành công tác 

san nền với cao độ lớn nhất nằm tại trung tâm khu đất, độ dốc san nền đảm bảo thoát 
nước cho khu vực. Cao độ khu vực cao nhất khoảng +3,5 m, cao độ khu vực thấp nhất 
là khoảng +3,05 m. Độ dốc san nên từ 0,00% đến 0,50%. 

+ Hiện trạng thoát nước: Thoát nước mặt khu vực dự án và khu vực xung quanh 
theo mặt dốc của đường thu về các hố ga được bố trí dưới vỉa hè, lòng đường rồi thoát 
vào hệ thống thoát nước mưa chung khu vực dự án đã hoàn thành theo quy hoạch. 

+ Hiện trạng thoát nước thải: Hiện trạng hệ thống thoát nước thải chung khu vực 
dự án đã hoàn thành theo quy hoạch chung toàn khu. 

+ Hiện trạng cấp nước: Hệ thống cấp nước chung khu vực dự án đã hoàn thành 
theo quy hoạch. Trên các tuyến ống chính HDPE D110 chôn dọc trên vỉa hè các tuyến 
giao thông có đặt các trụ cấp nước chữa cháy với khoảng cách < 150m đảm bảo theo 
quy định. 

- Hiện trạng cấp điện: Hệ thống cấp điện chung khu vực dự án đã hoàn thành 
theo quy hoạch, tại phía Nam cách khu vực nghiên cứu khoảng 20m có tủ RMU trung 
áp và trạm biến áp 2x630kVA nằm trong dải cây xanh giữa khu nhà thấp tầng LK7 và 
trạm xăng dầu. 
1.5.3. Các hạng mục công trình dự án 

1.5.3.1. Các hạng mục công trình chính 
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Hình 3. Mặt bằng bố trí các hạng mục công trình dự án 

Dự án đầu tư xây dựng 02 toà chung cư nhà ở xã hội. Cụ thể: 
(1). Nhà ở xã hội cao tầng OXH-1:  

Công trình gồm 10 tầng nổi + 01 tầng kỹ thuật mái: Bố trí được khoảng 76 căn 
hộ chung cư với các tầng chức năng như sau: 

Công trình 

Diện tích 
xây dựng 

(m2) 

Chiều 
cao 

(m) 

Chức năng 

Tầng 1 802,3 4,500 
Bố trí lối vào sảnh chung cư, phòng 
của ban quản lý tòa nhà. các khu kỹ 
thuật, khu để xe đạp, xe máy,... 

Tầng 2 - 10 780,5 3,300 
Bố trí các căn hộ chung cư (76 căn, 
tầng 2 bố trí 04 căn, tầng 3-10 bố trí 
09 căn/tầng) 

Tầng tum 234,2 5,900 Bố trí tum thang, hệ thống kỹ thuật. 

Công năng bố trí các tầng cụ thể: 
- Tầng 1: Diện tích xây dựng khoảng 802,3m2, chiều cao tầng 4,5m. Bố trí công 

năng gồm: 
+ Khu sảnh chung cư: Bố trí 01 khu vực sảnh phục vụ cho tòa nhà. Tại sảnh bố 

trí khu vực lễ tân, khu vực sảnh thang máy, khu vực văn phòng làm việc của Ban quản 
lý tòa nhà, phòng bảo vệ và trực PCCC… và khu vực vệ sinh chung. 

+ Bố trí 01 cửa hàng tiện ích để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cư dân. 
+ Khu vực để xe đạp, xe máy đảm bảo nhu cầu cho 76 căn hộ chung cư. Khu vực 

để ô tô được bố trí ngoài trời tại sân đường nội bộ công trình với lối tiếp cận trực tiếp 
ra đường giao thông ngoại vi thuận tiện cho giao thông đi lại. 
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Hình 4. Mặt bằng bố trí tầng 1 nhà OXH-1 

- Tầng 2: Diện tích xây dựng khoảng 780,5m2, chiều cao tầng 3,3m. Bố trí công 
năng gồm: 

+ Bố trí 04 căn hộ chung cư gồm 02 căn diện tích từ 69,3 m2/căn; 02 căn diện tích 
68,1 m2/căn. 

+ Phòng sinh hoạt cộng đồng gồm 2 phòng (cho cả toà OXH-2), phòng làm việc 
chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà, khu vực sảnh thang máy, thang bộ các phòng kỹ thuật 
phụ trợ. 
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Hình 5. Mặt bằng bố trí tầng 2 nhà OXH-1 

- Tầng 3-10: Tầng ở chung cư có diện tích xây dựng khoảng 780,5m2/tầng, chiều 
cao tầng 3,3m/tầng, bao gồm các không gian chính như sau: 

+ Khối ở từ tầng 3-10 gồm 09 căn hộ/ tầng, với tổng số gồm 72 căn hộ có diện 
tích từ 54,6m2 - 69,3m2. 

+ Bố trí khu vực sảnh thang máy, thang bộ các phòng kỹ thuật phụ trợ. 
* Số lượng căn hộ và dân số của công trình chung cư OXH-1 như sau: 

T
T 

Căn hộ 
điển hình 

Diện 
tích 

(m2) 

Số căn / 
tầng 

Tổng 
căn hộ 

Diện 
tích sàn 

nhà ở 
(m2)) 

Dân 
số/căn(*)

  
Tổng 

dân số 

I Tầng 2  4 4   8 

1 B1-1 69,3 2 2 138,6 2 4 

2 B2-3 68,1 2 2 136,2 2 4 

II Tầng 3-10  9 72   144 

1 B1-1 69,3 2 16 1.108,8 2 32 

2 B1-2 65,1 1 8 520,8 2 16 

3 B2-1 65,0 1 8 520,0 2 16 

4 B2-2 68,1 2 16 1.089,6 2 32 

5 B2-3 68,1 2 16 1089,6 2 32 

6 B3 54,6 1 8 436,8 2 16 

  TỔNG     76 5.040,4   152 
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(*) Dân số tính theo Quyết định 31/2022/QĐ-UBND 1 của UBND tỉnh Quảng 
Ninh ban hành ngày 05/10/2022. 

 

Hình 6. Mặt bằng bố trí căn hộ tầng 3-10 nhà OXH-1 

- Tầng kỹ thuật mái: Diện tích xây dựng khoảng 234,2m2, chiều cao khoảng 
3,7m. Bố trí công năng: 

+ Các phòng kỹ thuật điện, nước, thông tin liên lạc, các phòng quạt áp, hút khói 
và phòng kỹ thuật thang máy.  

+ Bể nước mái sử dụng bể Inox dung tích lớn đảm bảo thể tích nước phục vụ cho 
sinh hoạt và PCCC của toà nhà. 

+ Có các đường phân thuỷ thoát nước mái đảm bảo chống thấm tốt và đánh dốc 
về ống thoát nước mưa của công trình. 

- Bể ngầm và hệ thống kỹ thuật chính: Toàn bộ các phần bể ngầm và kỹ thuật 
ngầm được bố trí hợp lý không ảnh hưởng đến giao thông chính như sau: 

+ Phòng kỹ thuật bơm được đặt tại tầng 1 trong nhà khu vực gara để xe và bể 
ngầm sinh hoạt đặt chìm kết hợp với cảnh quan sân vườn phía Đông của khu đất dự 
án. Phòng bơm và bể nước PCCC được đặt tại tòa nhà OXH-2 cấp nước và bơm cho 
cả 2 công trình. 

+ Trạm biến áp, phòng đặt máy phát điện của tòa nhà được đặt ngoài trời có mái 
che bằng kết cấu nhẹ tại khu vực tiếp giáp dãy nhà ở thấp tầng có hàng rào ngăn cách 

                                                
1 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 05/10/2022 về Ban hành quy định về 

phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà ở chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bản tỉnh Quảng Ninh. 
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tạo sự kín đáo cũng không gây ảnh hưởng tới mỹ quan khu vực. 

+ Hệ thống các bể ngầm: Bể tách mỡ, bể phốt được đặt ngầm dưới các khu vực 
sân vườn nội bộ giáp đường phía Nam, phía Tây của khu đất (công trình bố trí chung 
cho cả 2 toà). 

+ Các phòng kỹ thuật khác được bố trí tại tầng 1 công trình tại các vị trí không 
gây ảnh hưởng tới giao thông và mỹ quan chung của công trình. 

- Giải pháp tổ chức giao thông toà nhà:  

+ Hệ thống thang bộ: hệ thống thang bộ của công trình gồm 02 thang được bố 
trí như sau: 

++ Thang bộ số 1: từ tầng 1 lên đến mái thiết kế có khoang đệm là logia và có 
cửa thoát ra ngoài tại tầng 1.  

++ Thang bộ số 2: từ tầng 1 lên đến mái thiết kế có hệ thống điều áp, hút khói và 
có cửa thoát ra ngoài tại tầng 1. 

++ Chiều rộng vế thang đảm bảo >1,20m/vế, khoảng cách giữa 2 vế >100mm. 
Vách các thang bộ đảm bảo tiêu chuẩn chịu lửa, cửa thoát hiểm sử dụng cửa chống 
cháy đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định về PCCC. 

+ Hệ thống thang máy: Thang máy cho chung cư gồm 02 thang đảm bảo phục 
vụ nhu cầu của công trình. 

2. Nhà ở xã hội cao tầng OXH-2:  

- Công trình gồm 18 tầng nổi + 01 tầng kỹ thuật mái: Bố trí khoảng 224 căn hộ 
chung cư với các tầng chức năng như sau: 

Công trình 

Diện tích xây 
dựng 

(m2) 

Chiều 
cao 

(m) 

Chức năng 

Tầng 1 1.174,7 4,50 

Bố trí khu thương mại dịch vụ, văn 
phòng, lối vào sảnh chung cư, phòng của 
ban quản lý toà nhà, các khu kỹ thuật, đỗ 
xe ô tô,…  

Tầng 2  1.227,2 4,50 Bố trí chỗ đỗ xe máy 

Tầng 3 - 18 1.138,2 3,30 
Bố trí các căn hộ chung cư (224 căn, bố 
trí 09 căn/tầng) 

Tầng kỹ thuật 
mái (tầng tum) 341,5 3,70 Bố trí tum thang, hệ thống kỹ thuật 

Công năng bố trí các tầng cụ thể: 
- Tầng 1: Diện tích xây dựng khoảng 1.174,7 m2, chiều cao tầng 4,5m. Bố trí 

công năng gồm: Khu thương mại dịch vụ, văn phòng, lối vào sảnh chung cư, phòng 
của ban quản lý tòa nhà, khu để xe, sảnh thang máy, thang bộ, các khu kỹ thuật, khu vệ 
sinh chung,... 
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Hình 7. Mặt bằng bố trí tầng 1 nhà OXH-2 

- Tầng 2: Diện tích xây dựng khoảng 1.227,2 m2, chiều cao tầng 4,5m. Bố trí 
công năng: 

+ Khu vực để xe đạp, xe máy đảm bảo nhu cầu cho 224 căn hộ chung cư. Khu 
vực để ô tô được bố trí ngoài trời tại sân đường nội bộ công trình với lối tiếp cận trực 
tiếp ra đường giao thông ngoại vi thuận tiện cho giao thông đi lại. 

+ Bố trí khu vực sảnh thang máy, thang bộ các phòng kỹ thuật phụ trợ. 

 

Hình 8. Mặt bằng bố trí tầng 2 nhà OXH-2 
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- Tầng 3 đến tầng 18: Diện tích xây dựng khoảng 1.138,2 m2/tầng, chiều cao 
tầng 3,3m/tầng. Bố trí công năng: 

+ Khối ở từ tầng 3-18 gồm 09 căn hộ/ tầng, với tổng số gồm 224 căn hộ có diện 
tích từ 37m2 - 69,3m2. 

+ Bố trí khu vực sảnh thang máy, thang bộ các phòng kỹ thuật phụ trợ. 
* Số lượng căn hộ và dân số của công trình chung cư OXH-2 như sau: 

T

T 

Căn hộ 
điển hình 

Diện 
tích 

(m2) 

Số căn / 
tầng 

Tổng 
căn hộ 

Diện tích 
sàn nhà ở 

(m
2
) 

Dân 
số/căn 

(*)
 

Tổng 
dân số 

1 A1-1 77.0 1 16 1240 4 64 

2 A1-2 77.0 1 14 1085 4 56 

3 A1-3 70.0 1 2 140.4 2 4 

4 A2-1 61.9 5 80 4952 2 160 

5 A2-2 61.9 4 64 3961.6 2 128 

6 A3 67.3 1 16 1076.8 2 32 

7 A4 57.6 1 16 921.6 2 32 

8 A5-1 37.1 1 14 519.4 1 14 

9 A5-2 44.1 1 2 88.2 1 2 

  TỔNG    9 224 13969,6   492 
(*) Dân số tính theo Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh 

ban hành ngày 05/10/20222. 

 

Hình 9. Mặt bằng điển hình bố trí tầng 3 - 18 nhà OXH-2 

- Tầng kỹ thuật mái: Diện tích xây dựng khoảng 341,5m2, chiều cao khoảng 
3,7m. Bố trí công năng:  

                                                
2 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 05/10/2022 về Ban hành quy định về 

phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà ở chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bản tỉnh Quảng Ninh 
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+ Các phòng kỹ thuật điện, nước, thông tin liên lạc, các phòng quạt áp, hút khói 
và Phòng kỹ thuật thang máy.  

+ Bể nước mái sử dụng bể Inox dung tích lớn đảm bảo thể tích nước phục vụ cho 
sinh hoạt và PCCC của toà nhà. 

+ Có các đường phân thuỷ thoát nước mái đảm bảo chống thấm tốt và đánh dốc 
về ống thoát nước mưa của công trình. 

- Bể ngầm và hệ thống kỹ thuật chính: Toàn bộ các phần bể ngầm và kỹ thuật 
ngầm được bố trí hợp lý không ảnh hưởng đến giao thông chính như sau: 

+ Phòng kỹ thuật bơm được đặt trong nhà khu vực góc phía Đông Bắc công trình 
và bể ngầm sinh hoạt, bể nước PCCC đặt chìm kết hợp với cảnh quan sân vườn phía 
Đông của khu đất dự án. Phòng bơm và bể nước PCCC được đặt tại tòa nhà OXH-2 
cấp nước và bơm PCCC cho cả 2 công trình. 

+ Trạm biến áp, phòng đặt máy phát điện của tòa nhà được đặt ngoài trời có mái 
che bằng kết cấu nhẹ tại khu vực cây xanh phía Đông Bắc có hàng rào bằng cây xanh 
kết hợp cảnh quan ngăn cách tạo sự kín đáo cũng không gây ảnh hưởng tới mỹ quan 
khu vực. 

+ Hệ thống các bể ngầm: Bể tách mở, bể phốt được đặt ngầm dưới các khu vực 
sân vườn nội bộ giáp đường phía Nam, phía Tây của khu đất (công trình bố trí chung 
cho cả 2 toà). 

+ Các phòng kỹ thuật khác được bố trí tại tầng 1 công trình tại các vị trí không 
gây ảnh hưởng tới giao thông và mỹ quan chung của công trình. 

- Giải pháp tổ chức giao thông toà nhà:  

+ Hệ thống thang bộ: hệ thống thang bộ của công trình gồm 02 thang được bố 
trí như sau: 

+ Thang bộ số 1 kết hợp với thang máy PCCC đặt tại khu vực lõi thang máy từ tầng 
1 lên đến mái được lắp đặt hệ thống điều áp, hút khói và có cửa thoát ra ngoài tại tầng 1.  

+ Thang bộ số 2: từ tầng 1 lên đến mái thiết kế có hệ thống điều áp, hút khói và 
có cửa thoát ra ngoài tại tầng 1. 

+ Chiều rộng vế thang đảm bảo >1,20m/vế, khoảng cách giữa 2 vế >100mm. 
Vách các thang bộ đảm bảo tiêu chuẩn chịu lửa, cửa thoát hiểm sử dụng cửa chống 
cháy đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định về PCCC. 

+ Hệ thống thang máy: Thang máy cho chung cư gồm 04 thang đảm bảo phục 
vụ nhu cầu của công trình và phục vụ riêng trong trường hợp có sự cố hỏa hoạn. 

(3). Kết cấu công trình 

- Móng: Sử dụng móng cọc khoan nhồi đường kính 800 mm, chiều dài dự kiến là 
30m, mũi cọc đặt vào lớp sét pha trạng thái cứng số hiệu 4, sức chịu tải cọc đơn dự 
kiến là 400 tấn; đài cọc cao: 1800 mm. 

- Hệ khung cột, dầm, sàn 

+ Kết cấu: Hệ khung bê tông cốt thép toàn khối. 
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+ Hệ cột, vách có kích thước điển hình: Vách dày 250mm và 300mm; Cột chữ 
nhật 350x1350mm, 250x250mm, ...; 

+ Hệ dầm có kích thước điển hình: 500x500mm, 400x500mm, 300x500mm, 
500x350mm, 250x400mm,...; 

+ Chiều dày sàn điển hình: 150mm, 120mm, chiều dày sàn mái: 150mm, 200mm.      

- Thân, tường: Tường xây gạch VXM M75 dày 200, trát 2 lớp VXM M75 dày 30mm.  
1.5.3.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

(1) San nền, giao thông 

San nền: Hiện trạng khu đất nằm trong khu vực dự án đã được đầu tư xây dựng 
cơ bản với cao độ san nền hoàn thiện cơ bản. Cao độ san nền lớn nhất: +3,20m, cao độ 
nhỏ nhất +3,05m cục bộ trong từng lô đất xây dựng. Độ dốc san nền trong các lô > 
0,4% để đảm bảo thoát nước tự chảy. 

Đất đào móng từ quá trình thi công móng được sử dụng đắp tôn nền công trình. 
Giao thông: Trong dự án không có đường giao thông, sân đường nội bộ dự án 

được kết nối trực tiếp với mạng lưới đường giao thông quy hoạch đã được hoàn thiện.  
(2) Cấp nước 

- Hiện trạng cấp nước khu vực dự án: Hiện trạng khu đất nằm trong khu vực đã 
được đầu tư xây dựng cơ bản có hệ thống ống cấp nước chính HDPE D110 trên các 
trục đường giao thông. 

* Nguồn cấp nước:  
- Nguồn cấp cho khu vực được lấy tại đường ống HDPE D225 trên trục đường 

bao biển. 
* Tính toán nhu cầu dùng nước:  
+ Chỉ tiêu dùng nước sinh hoạt: 180 lít/người ngày đêm (theo Mục 3.2, Bảng 1, 

TCVN 4513:1988) 

+ Nước tưới cây, rửa đường  lấy bằng 3l/m2 sàn (theo Mục 2.10.2, QCVN 

01:2021/BXD) 

+ Nước cấp cho các công trình dịch vụ, công cộng 3l/m2 sàn (theo Mục 2.10.2, 
QCVN 01:2021/BXD) 

+ Nước thất thoát trên mạng lưới lấy bằng 15% (Qsh + Qdv ) (theo Mục 2.10.2, 
QCVN 01:2021/BXD) 

+ Hệ số không điều hoà ngày: Kngày = 1,5. 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy: Cấp nước chữa cháy ngoài nhà: 15l/s*3600*3= 
162 m3. 

* Lưu lượng nước sinh hoạt cấp cho dự án: 
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Bảng 7. Tính toán nhu cầu dùng nước cho dự án 

T
T 

Chức năng 
Ký 

hiệu 
Số 

lượng 
Đơn 
vị 

Chỉ tiêu Lưu 
lượng 

(m
3
/ng.

đ) 
Po Đơn vị 

1 Nước sinh hoạt      116 

 Nhà ở xã hội cao tầng OXH-1 152 Người 180 l/ng/ngđ 27,4 

 
Nhà ở xã hội cao tầng OXH-2 492 Người 180 l/ng/ngđ 88,6 

 2 
Tưới cây rửa đường 
(Tổng DT sân đường 
nội bộ, cây xanh) 

CX 2071,8 m2  l/m2 6,9 

3 Tổng lưu lượng dùng nước sinh hoạt ngày dùng nước trung bình Qtb= 122,90 

4 Hệ số điều hoà ngày Kng =  1,5 

5 Tổng lưu lượng dùng nước ngày dùng nước lớn nhất Qngmax = Qtb x Kng 184,35 

6 Nước thất thoát rò rỉ, dự phòng (15%Q) 18,44 

7 Cấp nước chữa cháy 162 

7 
Tổng nhu cầu dùng nước trong dự án Q = Qngmax +Qrr+dp + Qcc 364,79 

Làm tròn 365 

* Giải pháp thiết kế:  
- Đường ống cấp nước tới dự án sử dụng ống HDPE DN110 lấy từ đường ống 

cấp nước HPDE 225 thuộc mạng lưới cấp nước hạ tầng. Nước được cấp vào bể ngầm 
dự trữ nước sinh hoạt, bể nước phòng cháy chữa cháy đặt trong công trình thông qua 
cụm đồng hồ DN100. 

- Mạng lưới ống phân phối: Thiết kế theo mạng kín đường kính ống chính 
90mm. Vật liệu ống: Dùng ống HDPE sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 427, SFS 2267, 
có ưu điểm độ bền cơ học cao, chống được tác động từ môi trường, thi công thuận lợi 
theo mọi địa hình. 

- Độ sâu chôn ống: 0,5  1m cách đỉnh ống, ống qua đường phải dùng ống lồng  
- Trên mỗi tuyến ống, bố trí các van chặn để ngắt nước khi có sự cố hoặc bảo trì, 

bảo dưỡng.  
- Bố trí 01 bể ngầm dự trữ nước sinh hoạt thể tích 120m3 tại toà OXH-1; 01 bể 

ngầm dự trữ nước sinh hoạt thể tích 270m3 tại toà OXH-2, bố trí bơm trung chuyển, 
bơm nước nên bể nước mái công trình, sau đó cấp nước tới hệ thống đường cấp nước 
và thiết bị vệ sinh, thiết bị sử dụng của dự án.  

(3) Cấp điện: 

- Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho dự án dự kiến được lấy từ điểm xin đấu nối 
kéo đường cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W- 3x240mm2-24kV cấp điện cho 
trạm biến áp TBA đặt tại sân vườn.  

- Cáp hạ thế được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE sau đó chôn trực tiếp  trong  
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đất ở độ sâu  0.8m ± 1.1m tuỳ theo cáp khi qua đường hay di dưới vỉa hè, phía dưới 
cùng được lót  01 lớp cát  đen, sau đó đặt cáp rồi tiếp tục rải lớp cát đen thứ 2. phía 
trên lớp cát đen được lấp đất tự nhiên sau đó tới lớp băng nilon báo hiệu tuyến cấp 
ngầm. 

- Cấp điện và nối đất cho hệ thống chữa cháy tự động: 
+ Nguồn điện cho hệ thống chữa cháy tự động là nguồn ưu tiên và có nguồn dự 

phòng. Cho phép máy bơm chữa cháy chính chỉ đấu nối với một nguồn điện nếu máy 
bơm dự phòng là máy bơm động cơ đốt trong, nhưng các thiết bị khác của hệ thống 
vẫn bảo đảm có nguồn điện dự phòng. 

+ Sử dụng các máy phát điện diesel làm nguồn điện dự phòng. 
- Tính toán nhu cầu sử dụng điện năng: 

Bảng 8. Nhu cầu cấp điện cho dự án 

Tt Tên phụ tải Số 
lượng  Tiêu chuẩn  

Hệ 
số 

đồng 
thời  

Cs 
tính 
toán 
(kw) 

Cs đặt 
(kva) 

(cosφ=
0,85) 

Công 
suất 

đặt tba 

I 
Nhà ở xã hội cao tầng 
OXH-1 

          
 

1 Căn hộ 
76 

Căn hộ 
 5,0 

Kw/căn 
1 339,3  

1 
x 

 6
30

K
V

A
 

2 

Khu vực công cộng, để xe 
(Tổng DT sàn xây dựng các 
tầng công cộng. Tầng 1 
OXH-1) 

802,3 
m2 

20 - 30 
W/m2 

0,7 72,1  

3 Phụ tải điện động lực   0,6 61,9  

4 Phụ tải PCCC    1 17,4  

5 Tổng       456,9 537,6 

II 
Nhà ở xã hội cao tầng 
OXH-2 

          
 

1 Căn hộ 
224 

Căn hộ 
 5,0 

Kw/căn 
1 717,6  

2 
x 

 8
00

K
V

A
 

2 

Thương mại dịch vụ công 
cộng, để xe (Tổng DT sàn 
xây dựng các tầng công 
cộng. Tầng 1, 2 OXH-2) 

2401,9 
m2 

20 – 30 
W/m2 

0,7 123,0  

3 Phụ tải điện động lực 
 

 0,6 97,7  

5 Phụ tải PCCC      270,5  

6 Tổng       1161,0 1365,9 

 
TỔNG CỘNG       1617,9 1903,4  

- Công suất tiêu thụ toàn khu: Ptt = 1.617,9 kW.  
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- Công suất biểu kiến toàn khu: 1903,4  kVA.  
- Lựa chọn đặt 3 máy biến áp, trong đó: 1 máy 630kVA cho khối nhà 10 tầng 

OHX-01 và 2 máy 800kVA cho khối nhà 18 tầng OXH-02. 

(4) Thông tin liên lạc: 

Thông tin viễn thông tại Dự án gồm thống máy tính, internet, điện thoại và 
truyền hình IP, camera giám sát… đảm bảo liên lạc giữa các khu vực trong tòa nhà với 
bên ngoài. 

(5). Hệ thống điều hòa, thông gió 

- Hệ thống thông gió chung, bao gồm: các quạt hút khí thải, cấp khí tươi bổ sung, 
các hệ thống đường ống gió, các van gió, các cảm biến chất lượng không khí… 

- Hệ thống kiểm soát khói, bao gồm: các hệ thống hút khói sự cố, cấp khí bổ sung 
cho các hàng lang thoát nạn, không gian tập trung đông người, khu vực có nguy cơ 
cháy cao, hệ thống tăng áp cho các giếng và buồng đệm thang bộ thoát hiểm, thang 
máy… 

- Thông gió hành lang và phòng gom rác các tầng: Lắp đặt quạt ly tâm đặt trên 
sàn tầng mái để hút mùi khu vực phát sinh mùi. 

(6). Hệ thống PCCC 

- Nguồn cấp nước PCCC: Bố trí 01 bể ngầm dữ trữ nước cứu hoả thể tích 468m3 
tại toà OXH-2 cấp nước chữa cháy cho toàn dự án. 

- Hệ thống phân phối nước PCCC: Nước từ bể ngầm được bơm qua ống D110 rồi 
phân nhánh bằng ống mạ kẽm đến các họng chờ PCCC trong và ngoài công trình. 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy khác bao gồm: Hệ thống báo cháy tự động, hệ 
thống chữa cháy tự động Sprinkler, hệ thống đường ống nước chữa cháy vách tường 
và các bình chữa cháy di động... được đầu tư và trang bị đồng bộ theo đúng quy định 
về PCCC. 
1.5.3.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

(1). Hệ thống thoát nước mưa 

- Phương án thoát nước mưa và thoát nước thải bố trí riêng biệt. Thoát nước mưa 
theo phương pháp tự chảy.  

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng tại các công trình xây dựng. Thu gom 
và kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật thoát nước hiện có của khu vực bao gồm mạng 
lưới thoát nước mưa, ga thu, ga thăm, hố tiêu năng và các công trình thoát nước tại chỗ. 

- Hướng thoát nước chính: Thoát trực tiếp ra  hệ thống cống hiện có xung quanh 
khu vực dự án tại các hố ga, sau đó chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực 
thông qua các cống B600, B800 thoát ra mương hở tại phía Tây Nam dự án. 

- Hệ thống thoát nước mặt bao gồm :  
+ Thoát nước mưa ngoài nhà: Bố trí hố ga kiêm miệng ga thu nước mặt trên cống 

ngoài nhà khoảng cách A = 20  40m tại khu vực sân đường nội bộ công trình, tùy 
thuộc vào bề rộng và độ dốc cống. Kết cấu dự kiến: Hố thu nước dạng hố thu trực tiếp 
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móng và tường hố thu BTCT M200 đá 1x2 đậy bản bê tông cốt thép M200 đá 1x2, 
viền hố thu thiết kế nẹp thép mạ kẽm chống sét rỉ và đảm bảo an toàn trong quá trình 
tháo dỡ đậy lại; 

+ Thoát nước mưa công trình xây dựng: Nước mưa từ các mái, các ban công, lô 
gia toà nhà chung cư được thu gom vào hệ thống ống đứng dẫn xuống tầng 1 sau đó 
nối vào hệ thống thoát nước mưa của hạ tầng. Đường ống thoát nước mưa trong nhà sử 
dụng ống uPVC PN10, uPVC PN8; 

(2). Hệ thống thoát nước thải 
* Cơ sở thiết kế: 
- Căn cứ bản đồ quy hoạch thoát nước thải tỷ lệ 1/2.000 khu vực; 

- Căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7957:2023 – Thoát nước mạng lưới bên 
ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01 : 2021/BXD;  
* Lưu lượng nước thải 
- Lưu lượng thoát nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt  

Bảng 9. Tính toán lưu lượng nước thải phát sinh 

STT Hạng mục 
Lưu lượng nước 

cấp 

Nước thải phát 
sinh tính  

=100% nước cấp 

1 
Nhà ở xã hội cao tầng – 
OXH-1 

27,4 m3/ng.đ 27,4 m3/ng.đ 

2 
Nhà ở xã hội cao tầng – 
OXH -2 

88,6 m3/ng.đ 88,6 m3/ng.đ 

 Tổng 116 m
3/ng.đ 116 m

3/ng.đ 

- Tổng lưu lượng nước thải tính toán: Qth = 116 (m3). 

- Lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất có tính đến hệ số dự phòng K=1,5: 

Q = 116 * 1,5 = 174 m3/ngày. 

* Giải pháp thiết kế: 
- Bố trí hệ thống cống thoát nước thải riêng (nước thải riêng. nước mưa riêng). 
- 02 toà nhà đều được bố trí các đường ống thu nước thải riêng gồm: 
+ Nước thải xí tiểu từ các nhà vệ sinh → đường ống thu D110 → đường ống gom 

D160 → bể tự hoại → hố ga gom nước thải chung của toà nhà → trạm xử lý của dự án 
công suất 210 m3/ngày.  

+ Nước thải từ các công trình phễu thu, chậu rửa, thoát sàn → đường ống thu 
D110 → đường ống gom D160 → hố ga gom nước thải chung của toà nhà → trạm xử 
lý của dự án công suất 210 m3/ngày. 

+ Nước thải chậu rửa phòng bếp → đường ống thu D90 → đường ống gom D110 
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→ bể tách váng dầu mỡ → hố ga gom nước thải chung của toà nhà → Trạm xử lý của 
dự án công suất 210 m3/ngày. 

- Nước thải từ bể gom chung mỗi toà nhà được đấu nối thoát ra đường ống thoát 
nước thải HDPE D200 bố trí ngoài nhà dẫn về trạm xử lý nước thải của dự án bố trí 
ngầm tại phía Đông Nam dự án. Nước thải sau xử lý được đấu nối ra hệ thống thu 
nước thải ngoài nhà của khu vực theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1.2000. 

* Để đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh, dự án bố trí 01 trạm xử 
lý nước thải công suất 210 m3/ngày.đêm  

- Vị trí bố trí trạm XLNT của dự án: Đất hạ tầng phía Đông Nam dự án (gần lô 
OXH-2. 

- Chất lượng nước thải sau xử lý: Đạt QCVN 08:2025/BTNMT, cột A 

- Điểm đấu nối nước thải: Tọa độ điểm đấu nối (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 
107045’ múi chiếu 30): X = 2.320.997,46; Y = 430.322,63. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý tại dự án được đấu nối thoát ra hệ 
thống thoát nước thải chung của toàn khu theo đường ống HDPE D200 dài khoảng 
30m sau đó đấu nối thu về trạm xử lý nước thải Hà Khánh và chảy ra nguồn tiếp nhận 
cuối cùng là nước biển ven bờ vùng vịnh Cửa Lục. 

- Chi tiết về công trình trạm xử lý nước thải của dự án được trình bày trong chương 4 
của báo cáo. 
1.5.4. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ dự án: Từ năm 2025 đến 2027. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án như sau:  
- Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư: Quý IV/2025; 
- Thi công xây dựng Quý 1/2026 đến Quý III/2027 (18 tháng); 

- Nghiệm thu bàn giao công trình: Trong quý III/2027 

- Đưa công trình vào khai thác, sử dụng: Trong Quý IV/2027. 
Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. 
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Chương II - SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia  

Theo quyết định số 611/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 
08/07/2024 về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau:  

- Về mục tiêu: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoát môi 
trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và 
nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi 
trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không 
gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, 
bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung 
cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh 
báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo 
hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hoà với tự nhiên và 
thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Quá trình thực hiện dự án sẽ đầu tư 01 trạm xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo 
thu gom xử lý nước thải của dự án là phù hợp với mục tiêu Chủ động phòng ngừa, 
kiểm soát được ô nhiễm và suy thoát môi trường theo quy hoạch bảo vệ môi trường 
Quốc gia 

* Sự phù hợp của dự án với Quy hoạch Bảo vệ môi trường được tích hợp tại Quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023. 

* Dự án được xây dựng phù hợp với các quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh 
Quảng Ninh cụ thể như sau:  

- Theo tiểu mục a, e, điểm 1, mục VII, Điều 1 của Quyết định số 80/QĐ-TTg 
ngày 11/02/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng 
Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể:  

“1. Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học 

a) Bảo vệ môi trường: 

Phân vùng môi trường tỉnh theo 3 vùng: (i) Vùng bảo vệ nghiêm ngặt (N), bao 
gồm 2 tiểu vùng: Tiểu vùng bảo tồn nghiêm ngặt và tiểu vùng bảo vệ có kiểm soát; (ii) 
Vùng hạn chế phát thải (H), bao gồm 7 tiểu vùng: Tiểu vùng đệm các khu bảo tồn 
thiên nhiên, khu di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh, khu di sản thiên nhiên, 
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khu vực khác không phải khu dân cư tập trung ở đô thị đặc biệt, loại I, loại II, loại III), 
tiểu vùng đất ngập nước quan trọng, tiểu vùng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được 
dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, tiểu vùng khu dân cư tập trung là nội thành, 
nội thị của các đô thị loại IV, loại V, tiểu vùng khu vui chơi giải trí dưới nước, tiểu 
vùng khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô 
nhiễm môi trường cần được bảo vệ và tiểu vùng cảnh quan sinh thái quan trọng; (iii) 
Vùng khác (K).→ Vị trí thực hiện dự án nằm trong phân vùng hạn chế phát thải (H), 

e) Các khu xử lý chất thải: Dự báo khối lượng nước thải đến năm 2030 khoảng 
1.126.120 m3/ngày.đêm (tính bằng tiêu chuẩn cấp). Định hướng thoát nước: (1) Nước 
thải đô thị, nông thôn phải được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thoát ra 
môi trường. Đối với khu dân cư hiện hữu, sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng để 
tách nước thải đưa về trạm xử lý chung. Đối với khu vực nông thôn khuyến khích sử 
dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, lâu dài thu gom, xử lý tập trung theo từng cụm, điểm dân 
cư; (2) Đối với nước thải công nghiệp, nước thải ngành than, nước thải y tế: phải được 
thu gom xử lý tại cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp 
nhận.” → Dự án khi đi vào hoạt động có bố trí các công trình bảo vệ môi trường (trạm 
xử lý nước thải) nhằm hạn chế tối đa lượng nước thải phát thải ra môi trường. 

- Theo định hướng phát triển không gian các tiểu vùng dự án nằm trong tiểu vùng 
đô thị trung tâm Hạ Long; thúc đẩy phát triển cân bằng các tiểu vùng đô thị vệ tinh, 
phát triển kinh tế, hạ tầng đảm bảo bền vững, hài hòa với môi trường. 

→ Như vậy, dự án hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 
2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 80/QĐ-TTg, ngày 
11/02/2023 của Thủ tướng chính phủ. 

 * Sự phù hợp của dự án theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quy hoạch phân 
khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu 2 tại các phường Yết Kiêu, Cao Xanh, Hà Khánh, Cao 
Thắng, Trần Hưng Đạo, Hà Lầm thành phố Hạ Long được UBND tỉnh Quảng Ninh 
phê duyệt tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 17/9/2024: 

Dự án thuộc tiểu khu 2A (khu đô thị phía Tây giáp vịnh Cửa Lục) với định 
hướng quy hoạch: Hình thành không gian đô thị hiện đại, sinh thái gắn với vịnh Cửa 
Lục. Dự án nằm trong nhóm các dự án Nhà ở xã hội tại phường Hà Khánh, Cao Xanh, 
Cao Thắng, Hà Lầm được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2024-2040.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Quá trình thực hiện dự án, toàn bộ các nguồn chất thải phát sinh ( nước thải, chất 
thải) sẽ được chủ đầu tư kiểm soát bằng các biện pháp thu gom, xử lý đảm bảo tiêu 
chuẩn môi trường theo các quy định tại QCVN, QCĐP trước khi xả thải ra ngoài môi 
trường nên việc điều kiện môi trường khu vực dự án vẫn được kiểm soát và không làm 
ô nhiễm môi trường.  

Nước thải sau xử lý tại dự án được đấu nối thoát ra hệ thống thoát nước thải 
chung của toàn khu sau đó đấu nối thu về trạm xử lý nước thải Hà Khánh sau đó chảy 
ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là nước biển ven bờ vùng vịnh Cửa Lục. Nguồn nước 
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không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thuỷ hải sản. 

 Theo Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Quảng 
Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030, Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của 
UBND tỉnh Quảng Ninh không quy định về tải lượng chất ô nhiễm đối với nguồn này. 

 Do vậy, việc thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi 
trường khu vực. 
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Chương III - ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ 
ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: 

3.1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án: 

Quá trình hoạt động của dự án sẽ làm phát sinh bụi, khí thải, nước thải, chất thải 
rắn và CTNH tác động tới các thành phần môi trường bao gồm: 

- Môi trường không khí khu vực dự án và khu vực lân cận dự án. 
- Môi trường nước nguồn tiếp nhận nước thải từ quá trình hoạt động của dự án, 

môi trường nước vùng vịnh Cửa Lục lân cận dự án. 

3.1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án: 

Quanh khu vực dự án không có đối tượng nhạy cảm theo quy định. 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: 

3.2.1.1. Vị trí tiếp nhận nước mưa, nước thải 
- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn của Dự án được thu gom vào hệ 

thống thoát nước mặt chung của Khu vực theo quy hoạch phân khu và thoát ra vịnh 
Cửa Lục. 

- Nước thải sinh hoạt sau xử lý: được đấu nối thoát ra hệ thống thoát nước thải 
chung của toàn khu sau đó đấu nối thu về trạm xử lý nước thải Hà Khánh, sau đó chảy 
ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là nước biển ven bờ vùng vịnh Cửa Lục. 

Tọa độ điểm đấu nối nước thải (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1070, múi 
chiếu 3’): X = 2319145; Y = 421132. 

3.2.1.2. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 
Khu đất thực hiện Dự án thuộc phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh nên chịu ảnh 

hưởng chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa với tính chất nóng ẩm, mưa nhiều. Theo số 
liệu thống kê của Đài khí tượng thủy văn Bãi Cháy từ năm 2015 đến năm 2024, khí 
hậu khu vực có những đặc điểm sau: 

 Nhiệt độ: 

Nhiệt độ trung bình năm 23,80C. Mùa đông kéo dài từ tháng 11 năm trước đến 
tháng 4 năm sau, nhiệt độ thường thay đổi từ 120C   220C, trung bình 170C và thấp 
nhất là 80C. Mùa hè kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 nhiệt độ trung bình 240C   340C, 
có ngày nóng nhất trên 380C.  

Bảng 10. Nhiệt độ không khí trung bình  
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TB 

0C 22,6 23,5 23,5 23,7 24,4 24,0 24,0 24,0 24,8 24,1 23,8 
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  Độ ẩm không khí: 
- Độ ẩm trung bình: 82,5% 

- Độ ẩm trung bình cao nhất: 84,2% (năm 2016) 
- Độ ẩm trung bình thấp nhất: 81,7% (năm 2020). 

Bảng 11. Độ ẩm không khí trung bình  

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TB 

% 82,1 84,2 83,0 81,9 82,8 81,7 81,8 82,5 82,8 82,3 82,5 

 Lượng mưa: 

Lượng mưa lớn nhất trong năm thường xảy ra từ tháng 5 đến tháng 8. Lượng 
mưa trung bình tháng lớn nhất 350 mm (tháng 8), lượng mưa trung bình tháng nhỏ 
nhất 1 mm (tháng 12). Lượng mưa trung bình ngày lớn nhất khoảng 200mm. 

Bảng 12. Lượng mưa trung bình năm 2024 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB 

mm 18,9 25,4 32,5 185,4 159,2 274,9 277,2 350,0 33,0 92,1 49,1 1,0 1.498,7 

 Chế độ gió, bão: 

- Gió: Mùa đông từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chịu ảnh hưởng của gió mùa 
Đông Bắc với hướng gió thịnh hành là Bắc và Đông Bắc, mỗi tháng từ 3 - 4 đợt, mỗi 
đợt từ 5 - 7 ngày. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 10 với hướng gió thịnh hành là Nam và 
Đông Nam từ biển thổi vào. Ngoài ra còn có gió “địa nhiệt” ban ngày thổi từ biển vào, 
ban đêm từ đất liền thổi ra tạo cảm giác dễ chịu. Tốc độ gió trung bình năm 1,7 m/s. 
Tốc độ gió bão có thể lên tới 30 m/s. 

Bảng 13. Tốc độ gió trung bình 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB 

% 1,5 1,8 1,6 1,9 2,0 1,9 2,0 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,7 

- Bão và áp thấp nhiệt đới: Quảng Ninh nằm trong khu vực có tần suất bão đổ bộ 
trực tiếp nhỏ. Mỗi năm khu vực chịu ảnh hưởng trung bình 4 - 5 cơn bão, năm nhiều 
có tới 7 - 8 cơn. Bão thường tới cấp 8 - 9, đã có những trận bão cấp 12 và thường đổ 
bộ vào từ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm. Tháng 09/2024, siêu bão Yagi lịch sử đã đổ 
bộ vào Quảng Ninh, tâm bão đi qua Hạ Long với vận tốc gió lên đến cấp 14, giật cấp 
17, là cơn bão mạnh nhất trong 50 năm qua. 
3.2.1.2. Điều kiện thủy văn 

 Thủy triều:  
Xung quanh khu vực Dự án không có sông, suối chảy qua. Phía Tây Bắc dự án 

cách khoảng là 200m là biển ven bờ vịnh Cửa Lục nên chịu ảnh hưởng của thủy triều 
vùng biển ven bờ vịnh Hạ Long. Thủy triều tại khu vực thuộc chế độ nhật triều thuần 
nhất thời gian nước lên và nước xuống xấp xỉ nhau. Trong 1 tháng số ngày nhật triều 
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chiếm 26 - 28 ngày. Cao độ thuỷ triều trung bình khoảng 2,06m. 

 Sóng: 

Chế độ sóng tại vùng biển vịnh Hạ Long đã được quan trắc trong nhiều năm từ 
1962 đến nay. Kết quả cho thấy 90% thời gian lặng sóng hoặc sóng nhỏ, không gây 
ảnh hưởng đến khai thác du lịch và hoạt động thi công Dự án. 
3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải: 

Để đánh giá chất lượng nước nguồn tiếp nhận nước biển ven bờ vùng vịnh Cửa 
Lục, đơn vị đã phối hợp với đơn vị có chức năng lấy mẫu và phân tích đánh giá hiện 
trạng. Cụ thể: 

- Thời gian quan trắc: 3 lượt khảo sát đo đạc được thực hiện vào các ngày 8-
10/11/2025. 

- Điểm quan trắc: Biển ven bờ vịnh cửa lục cách dự án khoảng 200m về phía Tây 
Bắc. 

- Kết quả quan trắc đánh giá chất lượng nước nguồn nước biển ven bờ vùng vịnh 
Cửa Lục như sau: 

Bảng 14. Kết quả quan trắc, phân tích chất lượng nước biển ven bờ vùng vịnh 
Cửa Lục 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị  
Kết quả QCVN 10: 

2023/BTNMT NB1.1 NB1.2 NB1.3 

1 pH - 7,91 7,97 7,97 6,5 - 8,5 

2 DO mg/l 5,4 5,4 5,5 ≥ 5 

3 TSS mg/l 23 26 24 50 

4 Phosphat mg/l < 0,03 (LOQ = 0,03) 0,2 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 0,057 0,051 0,047 0,1 

6 Fe mg/l 0,078 0,086 0,082 0,5 

7 Florua mg/l 0,442 0,431 0,414 1,5 

8 Cr (VI) mg/l KPH (MDL = 0,008) 0,02 

9 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l KPH (MDL = 1,3) 5 

10 Coliform MPN/100ml 390 330 340 1000 

(Nguồn: Kết quả quan trắc do công ty TNHH MTV Môi trường QC thực hiện) 

Ghi chú: 

-“-’’: Không quy định      
- “KPH”: Không phát hiện thấy        
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 -“MDL”: Giới hạn phát hiện    
- “LOQ”: Giới hạn định lượng               
- QCVN 10:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển - Mục 

2.1: Chất lượng nước biển vùng biển ven bờ. 

* Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ vùng vịnh Cửa Lục 
khu vực chịu tác động từ quá trình thực hiện dự án cho thất các chỉ tiêu quan trắc trong 
mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2023/BTNMT. 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường nơi thực hiện dự án: 

* Hiện trạng về môi trường không khí  
Môi trường không khí khu vực Dự án được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: Điều 

kiện vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió), bụi lơ lửng, tiếng ồn và các 
chất khí (CO, SO2, NO2).  

Các điểm lấy mẫu dựa trên nguyên tắc là điểm đặc trưng cho khu vực sẽ chịu tác 
động về mặt môi trường của các nguồn thải do hoạt động xây dựng và vận hành Dự án 
gây ra.  

Phương pháp khảo sát lấy mẫu và đo đạc tuân phân tích tuân thủ theo các Tiêu 
chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. 

- Thời gian quan trắc: 3 lượt khảo sát đo đạc được thực hiện vào các ngày 8-
10/11/2025. 

- Tại thời điểm quan trắc dự án không có các hoạt động thi công xây dựng 

- Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn khu vực Dự án như 
sau: 

Bảng 15. Kết quả phân tích môi trườngkhông khí khu vực  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị  
Kết quả QCVN 

tương ứng  K1.1 K1.2 K1.3 

1 Nhiệt độ oC 26,0 25,9 25,6 - 

2 Độ ẩm % 77 76 79 - 

3 Hướng gió Độ 1070Đ 410ĐB 570Đ - 

4 Tốc độ gió m/s 0,7 1,2 0,9 - 

5 Độ ồn trung bình dBA 56,7 54,2 57,5 70 

7 Tổng bụi lơ lửng µg/Nm3 108,3 105,2 111,4 300 

8 SO2 µg/Nm3 36 37 37 350 

9 NO2 µg/Nm3 40 39 40 200 

10 CO µg/Nm3 < 8.000 (LOQ = 8000) 30.000 

(Nguồn: Kết quả quan trắc do công ty TNHH MTV Môi trường QC thực hiện) 
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Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí ; 
- (1) QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn; 
- “ < “: Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp; 
 - (-): Không quy định;. 

* Nhận xét: 
Tại thời điểm quan trắc xung quanh khu vực dự án trời mát, gió nhẹ, các phương 

tiện tham gia giao thông không lớn. Kết quả quan trắc cho thấy: 
- Hàm lượng bụi lơ lửng tại khu vực dự án đều thấp hơn giá trị giới hạn cho phép 

(300µg/Nm3) của QCVN 05:3023/BTNMT.  
- Độ ồn thấp hơn mức giới hạn cho phép (85dBA) của QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
- Tất cả các chỉ tiêu khác đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn 

Việt Nam tương ứng. 
Như vậy, chất lượng môi trường không khí khu vực dự án trước khi dự án được 

thực hiện là tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nhỏ hơn giới hạn cho phép nhiều lần. Do 
vậy, để duy trì chất lượng môi trường không khí thì khi dự án bắt đầu đi vào thực hiện 
chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp để bảo vệ môi trường không khí khu 
vực.  
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Chương IV - ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU 
TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường: 

Theo Phụ lục IX quy định về mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi 
trường của dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác 
động môi trường và dự án đầu tư nhóm III ban hành Kèm theo Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại mục 8 Phụ 
lục được ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 của Chính 
phủ, dự án được xác định là dự án đầu tư nhóm III nên không phải thực hiện đánh giá 
tại mục này. 

4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án 

4.2.1.1. Về nước thải:  

1. Nguồn phát sinh nước thải 
Trong quá trình thi công xây dựng dự án, nước thải sẽ phát sinh từ các nguồn chủ 

yếu sau: 
* Nước mưa chảy tràn trên diện tích dự án 

- Trong quá trình xây dựng dự án, bề mặt công trình sẽ bị đào xới để phục vụ thi 
công. Trong ngày mưa, nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ kéo theo các chất ô nhiễm 
đi vào hệ thống mương thoát nước quanh khu vực dự án và chảy ra nguồn tiếp nhận 
cuối cùng là biển ven bờ vùng vịnh Cửa Lục sẽ gây tắc nghẽn bồi lắng dòng chảy. 
Thông số ô nhiễm đặc trưng là các chất rắn lơ lửng (TSS).... 

Lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực và hệ số dòng 
chảy khu vực, hệ số nhám bề mặt. Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực 
có thể được xác định theo công thức thực nghiệm như sau: 

Q = F x a x ψ  (m3/ng.đêm)     (1)              
(Nguồn: Giáo trình Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước - TS. Lê Trình) 

Trong đó: 
F: Diện tích khu vực hứng nước (F = 4.101,3 m2 = 0,41ha). 

a: Vũ lượng mưa lớn nhất trong một ngày đêm (a = 0,2m). 
ψ: Hệ số dòng chảy mặt (phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc). Trong giai 

đoạn thi công xây dựng phần lớn mặt bằng dự án là mặt đất san nên chọn  = 0,3 (áp 
dụng hệ số  theo TCXDVN 51:2006) 

Thay vào công thức, ta có:  
Q = 4.101,3  x 0,2 x 0,3 ≈ 246 m3/ngày.đêm 

Bản thân nước mưa không làm ô nhiễm môi trường, tuy nhiên khi mặt bằng khu 
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vực dự án bị đào xới, vào những ngày mưa, đất đá, các loại dầu mỡ từ thiết bị máy 
móc thi công rơi rớt trên công trường theo nước mưa đi vào nguồn nước, làm tăng hàm 
lượng dầu mỡ khoáng trong nguồn nước, làm tăng độ đục, gây bồi lắng dòng chảy. 
Các tác động này sẽ không còn khi hoạt động thi công xây dựng được hoàn tất.  

* Nước thải sinh hoạt 
- Nguồn phát sinh: Sinh hoạt của 50 công nhân xây dựng trong dự án. 
- Đặc tính nước thải: Đối với nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, 

các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và 
các vi sinh vật. 

- Định lượng thành phần ô nhiễm trong nước thải: Do không tổ chức sinh hoạt 
ăn uống, ngủ nghỉ cho công nhân tại công trường, nước thải sinh hoạt phát sinh với lưu 
lượng khoảng: 1,25 m3/ngày đêm (50 công nhân xây dựng với nhu cầu sử dụng nước 
theo Bảng 3.4, TCXDVN 33:2006 là 25 lít nước/người ngày). Thành phần chủ yếu 
chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất 
dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. 

- Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt của Dự án 
theo phương pháp của Aveirala và TCVN 7957:2023 – Tiêu chuẩn thoát nước và 
mạng lưới bên ngoài như sau: 

Bảng 16. Tải lượng tối đa các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai 
đoạn thi công  

Thông số Định mức tải 
lượng ô  

(g/người/ngày) 

Tổng tải 
lượng phát 

sinh  
(g/ngày) 

Nồng độ 
các chất ô 

nhiễm 
(mg/l) 

QCVN 
14:2025/BTNMT 

(B) - (mg/l) 

TSS(1) 60÷65 (62,5) 1.041,67 833,33 ≤60 

BOD5 (chưa 
lắng)(1) 55÷60 (57,5) 958,33 766,67 ≤35 

NH4
+(1) 8÷10,5 (9,25) 154,17 123,33 ≤08 

Tổng P(1) 
1,1 ÷ 2,2 
(1,65) 

27,50 22,00 ≤06 

Tổng colifrom (2) 106-1010 (108) - - ≤5.000 

Nguồn:  
(1): Số liệu theo bảng 21 - TCVN 7957:2023- Tiêu chuẩn thoát nước và mạng lưới bên 

ngoài. 

(2): Nguyễn Xuân Nguyên, Nước thải và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt – 

Bảng 2, cột B 

- Tổng tải lượng chất ô nhiễm phát sinh = Tải lượng ô nhiễm / 24*8* Số công 
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nhân (50 người). Số liệu tính toán theo số liệu trung bình. 
- Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) = tổng tải lượng / tổng lượng nước thải phát sinh 

Nhận xét:  
- Qua các kết quả tính toán cho thấy nồng độ của hầu hết các chất có mặt trong 

nguồn nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý cao hơn so nhiều lần so với Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2025/BTNMT, cột B). 

* Nước thải thi công: 
- Nước thải từ hoạt động phun rửa hố khoan cọc nhồi (dịch khoan): Quá trình thi 

công khoan cọc nhồi công trình thương mại dịch vụ và công trình nhà chung cư sẽ làm 
phát sinh khối lượng dịch khoan ước tính khoảng 3 m3 là dung dịch bentonite với 
nước, có tác dụng giữ ổn định thành vách hố khoan, bôi trơn mũi khoan và vệ sinh mũi 
khoan (ước tính 0,2m3/hố, số lượng 15 hố khoan đường kính D600 -D800). Thành 
phần chủ yếu là TSS, bùn cặn bentonite,…. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình phối trộn nguyên, vật liệu, dưỡng hộ bê tông: 
Các vật liệu như cát, sỏi, đá phục vụ xây dựng các công trình của Dự án được lựa chọn 
là các vật liệu sạch, không cần rửa trước khi sử dụng nên không phát sinh nước thải 
trong công đoạn này. Quá trình phối trộn nguyên vật liệu, nước ngấm vào các vật liệu, 
do đó, quá trình phối trộn nguyên vật liệu coi như không phát sinh nước thải. 

- Nước thải thi công bao gồm: Nước rửa dụng cụ, thiết bị thi công trên công 
trường xây dựng; nước từ hoạt động dưỡng hộ bê tông. Tham khảo các dự án có tính 
chất tương tự, khối lượng nước thải thi công phát sinh ước tính khoảng 2 m3/ngày. 
Thông số ô nhiễm đặc trưng là các chất rắn lơ lửng (TSS).... 

2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải  
* Đối với nước mưa chảy tràn: 
- Che phủ bạt kín nguyên vật liệu và không tập kết cạnh cống, rãnh thoát nước. 
- Tạo hệ thống rãnh đất kích thước BxH=0,5x0,8m để thu gom nước mưa chảy 

tràn quanh các vị trí thi công dự án. Trên tuyến rãnh bố trí 04 hố lắng tự đào để thu 
bùn cát trước khi chảy ra ngoài môi trường, kích thước hố lắng BxHxL=1,2x1,2x1m. 

- Nạo vét hệ thống rãnh thoát nước mưa, hố ga, hố lắng định kỳ 03 tháng/lần và 
ngay trước, sau các trận mưa để đảm bảo hiệu quả xử lý, bùn đất tại rãnh thoát nước 
được thu gom cùng đất, đá thải của Dự án. 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 
- Không bố trí lán trại sinh hoạt của công nhân trên công trường thi công.  

- Bố trí 02 nhà vệ sinh lưu động trong khuôn viên dự án để thu gom nước thải 
sinh hoạt. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý chất thải nhà vệ 
sinh với tần suất 01 lần/tuần hoặc hút khi đầy bể, đảm bảo không xả thải ra môi trường. 

* Đối với nước thải thi công:  
- Sử dụng cát, đá sạch để không phát sinh nước thải từ hoạt động rửa vật liệu. 
- Chất thải là nước, bùn thải (dịch khoan) từ quá trình thi công cọc khoan nhồi 
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được thu gom vào phuy chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và 
xử lý theo quy định. 

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh thiết bị, dụng cụ thi công: Sử dụng 02 thùng 
phuy dung tích 120 lít để lắng đọng chất rắn lơ lửng. Nước thải sau khi lắng sẽ được 
sử dụng cho công tác phối trộn nguyên liệu xây dựng hoặc tưới ẩm dập bụi, không xả 
thải ra môi trường, phần bùn cát sẽ thu gom cùng chất thải rắn xây dựng. 

4.2.1.2. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại:  

1. Nguồn phát sinh chất thải 
Trong quá trình thi công xây dựng dự án sẽ làm phát sinh chất thải từ các nguồn 

chủ yếu như sau: 
* Rác thải sinh hoạt: 
- Chất thải rắn sinh hoạt: Số lượng CBCNV làm việc trên công trường là 50 

người. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên các công trường xây dựng được lấy theo 
QCVN 07:2016/BXD với mức phát thải trung bình 0,5kg/người. ngày đêm.  

 Khối lượng CTSH phát sinh trong quá trình thi công: 50x0,5=25 kg/ngày. 
Thành phần chủ yếu bao gồm các rác thải hữu cơ, thức ăn dư thừa dễ phân hủy, 

túi nilon, giấy ăn,... dễ gây ra mùi hôi thối, khó chịu cho công nhân và gây ô nhiễm 
đất, nguồn nước và mất mỹ quan có thể phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng tới sức khoẻ 
con người. Theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ thu gom, xử lý lượng rác này nên vậy tác 
động đến môi trường sẽ còn ở mức nhỏ. 

* Chất thải từ quá trình thi công 

- Trong quá trình thi công sẽ làm phát sinh các chất thải rắn xây dựng thông 
thường (như gạch vỡ, vôi vữa phế thải, bao bì đựng vật liệu, cọc chống, ván cốp pha 
gãy nát,...).  

Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,5% khối lượng nguyên vật liệu xây 
dựng (Định mức hao phí vật liệu trong xây dựng – Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 
19/12/2016 của Bộ Xây dựng). 

Với khối lượng nguyên vật liệu cần cho quá trình thi công dự án là 100.000 tấn 
thì tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh là khoảng 500 tấn. 

- Ngoài ra còn phát sinh bùn, đất nạo vét từ các hệ thống cống rãnh, hố ga. Ước 
tính khối lượng này khoảng 1 – 2 tấn/1 lần nạo vét.  

Chất thải rắn xây dựng không bị thối rữa, không phát sinh mùi hôi và chúng lại 
có giá trị tái sử dụng, điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng xấu đến môi 
trường khu vực. Tuy nhiên, lượng chất thải rắn là vật liệu xây dựng nếu không có kế 
hoạch quản lý tốt, để vương vãi sẽ gây ra một số tác động xấu như: 

+ Làm hao hụt vật liệu xây dựng.  

+ Mất mỹ quan chung và ô nhiễm môi trường; tăng chi phí việc thu dọn sau khi 
hoàn thiện. 

+ CTR không được thu gom, xử lý sẽ bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây tắc 
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nghẽn hệ thống thoát nước của khu vực. 

+ Chiếm chỗ trên công trường làm cản trở giao thông, cản trở hoạt động thi công 
các công trình, là nguồn phát sinh bụi, ảnh hưởng tới môi trường không khí khu vực 
thi công dự án và khu vực lân cận. 

* Đối với chất thải nguy hại 
- Các nguyên vật liệu và bê tông thương phẩm sẽ được các nhà thầu phụ vận 

chuyển đến chân công trình. Quá trình bảo dưỡng xe định kỳ được thực hiện tại các 
gara sửa chữa chuyên dụng và không thực hiện tại công trường nên chất thải nguy hại 
chỉ phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng, quá trình sơn chống gỉ các kết 
cấu thép của công trình và quá trình hàn các mối nối kim loại….  

Khối lượng chất thải nguy hại được tổng hợp và trình bày tại bảng sau: 
Bảng 17. Dự báo thành phần và khối lượng chất thải nguy hại, chất thải rắn phải 

kiểm soát phát sinh tại Dự án trong quá trình thi công 

Stt Tên chất thải Mã 

CTNH 

Trạng 
thái 

Khối 
lượng 

(kg/năm) 
Ghi chú 

Chất thải nguy hại 50  

1.  Giẻ lau dính dầu 18 02 01 Rắn 10 
Từ quá trình lau chùi, vệ sinh 

thiết bị thi công 

2.  Dầu thải 17 02 03 Lỏng 40 Dầu thải của máy phát điện 

Chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát 830  

1.  
Hộp đựng sơn, 
dầu đã qua sử 

dụng 
18 01 02 Rắn 330 

Từ quá trình sơn công trình, 
sơn chống gỉ kết cấu thép… 

2.  Dụng cụ quét sơn 16 01 09 Rắn 120 
Từ quá trình sơn công trình, 
sơn chống gỉ kết cấu thép… 

3.  Que hàn 07 04 01 Rắn 380 
Từ quá trình hàn các mối nối 

kim loại 

Chất thải phát sinh nếu không được thu gom và quản lý sẽ gây ảnh hưởng đến 
môi trường không khí, đất và nước tại khu vực Dự án. 

*/ Đối tượng chịu tác động: 

- Cảnh quan, môi trường không khí, môi trường đất, nước ven bờ vịnh Cửa Lục,  
xung quanh khu vực thực hiện Dự án. 

- Công nhân thi công trên công trường 

2. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải 
* Đối với rác thải sinh hoạt: 
- Không bố chỗ ở cho công nhân trong khuôn viên dự án. 
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- Tổ chức thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xây dựng. Hạn chế 
các phế thải sinh hoạt trong thi công; 

- Lập nội quy vệ sinh tại công trường, giáo dục công nhân có ý thức giữ gìn vệ 
sinh và bảo vệ môi trường. 

- Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt: 

+ Thiết bị lưu chứa: 02 thùng rác, dung tích 50 lít bố trí trong khuôn viên dự án. 

+ Phương án thu gom: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển 
theo quy định.  

* Đối với phế thải phát sinh từ hoạt động xây dựng:  
- Có biện pháp thi công hợp lý đển hạn chế rơi vãi vật liệu xây dựng. 
- Sử dụng vật liệu đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí và hạn 

chế lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công. 
- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng được phân loại tại 

nguồn và xử lý như sau: 
+ Sắt, thép, vỏ bao xi măng được bán cho các đơn vị thu gom phế liệu. 
+ Với quy mô dự án là nhỏ nên đất đá thừa, vữa xi măng, bê tông chết,... sử dụng 

để tôn nâng cao nền cho các công trình trong phạm vi dự án.  
- Chất thải không tận dụng được sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

vận chuyển đổ thải theo quy định.  
- Thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định của Luật BVMT 2002 và các văn 

bản hướng dẫn. 

* Đối với chất thải nguy hại; 
- Không thực hiện thay dầu, sửa chữa tại khu vực dự án. 
- Bố trí 01 kho lưu chứa CTNH tạm thời diện tích 5m2 gần khu vực cổng vào dự 

án. Kho có mái che, biển cảnh báo, có gờ chắn ngăn dầu tràn, bên trong có bố trí các 
thùng chứa CTNH (loại thùng chứa dung tích 50 - 100 lít) được dán mã riêng cho từng 
loại. Kho được trang bị bình cứu hỏa và vật liệu hấp thụ (thùng cát) theo quy định.  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định 
sau khi kết thúc quá trình thi công.  

- Thực hiện tháo dỡ kho chứa CTNH tạm sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây 
dựng để trả lại mặt bằng cho dự án. 
4.2.1.3. Về bụi, khí thải:  

1. Nguồn phát sinh, tính chất của bụi, khí thải. 
Trong quá trình thi công xây dựng dự án sẽ làm phát sinh bụi, khí thải từ các 

nguồn chủ yếu sau: 
- Bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Thông số ô 

nhiễm đặc trưng là bụi, NOx, SO2, CO, CxHy. 
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- Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu. Thông số ô nhiễm 
đặc trừng là bụi.  

- Bụi, khí thải phát sinh các thiết bị thi công sử dụng dầu Diesel trong quá trình 
xây dựng. Thông số ô nhiễm đặc trưng là Bụi, NOx, SO2, CO. 

- Bụi từ quá trình thi công dự án 

- Đánh giá vùng có thể bị tác động: Bụi và khí thải phát sinh nếu không được thu 
gom, xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án và khu vực xung 
quanh, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công, các đối tượng dân cư sống dọc 
theo tuyến vận chuyển. 

2. Biện pháp giảm thiểu tác động 

* Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh đối với hoạt động bốc xúc, vận 
chuyển. 

- Các xe chuyên chở vật liệu xây dựng được phủ bạt kín thành xe và không chở 
quá trọng tải cho phép, không cơi nới thùng hàng. 

- Phân bố mật độ xe ra vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, có bố trí người 
cảnh giới và chỉ đường tại các vị trí giao cắt cới các tuyến đường để tránh ùn tắc giao 
thông gây ô nhiễm cho khu vực. 

- Đảm bảo định kỳ bảo dưỡng và đánh giá chất lượng khí thải của xe, không sử 
dụng xe đã quá niên hạn sử dụng.  

- Các nguyên vật liệu xây dựng không tập trung quá nhiều trên mặt bằng công 
trường, sử dụng bạt để che, phủ các bãi vật liệu rời tránh phát tán bụi khi có gió. 

- Phun nước tưới ẩm tại khu vực tuyến đường vận chuyển, tần suất phun nước 2 – 
4 lần/ngày nhằm hạn chế bụi phát tán trong quá trình vận chuyển;  

- Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu, đơn vị quản lý tuyến đường và chính quyền 
địa phương để sửa chữa những đoạn tuyến đường hư hỏng kịp thời nhằm giảm rơi vãi 
nguyên liệu, hạn chế bụi mặt đường cuốn vào trong không khí;  

- Bố trí nhân lực dọn vệ sinh tuyến đường vận chuyển khi có hiện tượng đất đá, 
nguyên vật rơi vãi tại các vị trí giao cắt trên tuyến đường vận chuyển trong bán kính 
100m đến khu vực dự án.  

- Các phương tiện vận chuyển cần tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao 
thông.  

* Biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình xây dựng công trình 

- Lập kế hoạch thi công, điều phối nhân lực, thiết bị một cách chính xác, cơ giới 
hóa các quy trình thi công xây dựng. 

- Thiết lập hàng rào bao quanh khu vực dự án. 
- Bố trí lưới kép quây xung quanh công trình xây dựng. 
- Bố trí lịch thi công hợp lý để hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động lưu thông của 

các phương tiện tham gia giao thông và ảnh hưởng tới người dân sống xung quanh. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  44 

 

- Khi tiến hành thi công, bố trí hợp lý mật độ hoạt động của các phương tiện, máy 
móc, thiết bị thi công, các phương tiện hoạt động đúng công suất thiết kế, sử dụng 
nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ. 

+ Hiệu quả xử lý: Xử lý bụi, khí thải đảm bảo đạt QCVN 05:2023/BTNMT: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 19:2024 ngày 30/12/2024 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp và các quy chuẩn môi trường 
hiện hành khác có liên quan. 

- Trong quá trình hàn cắt kim loại che chắn bằng các vật liệu không cháy hoặc di 
chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt (tối thiểu 10m). Không để vảy hàn 
có nhiệt độ cao tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy, phải có biện pháp an toàn phòng 
cháy, chữa cháy và phương án xử lý cháy, nổ; 

- Để phòng chống khí thải khi hàn chủ dự án, nhà thầu thi công phải trang bị mặt 
nạ cho công nhân khi hàn ngoài ra trong các điều kiện cụ thể cho phép cũng có thể kết 
hợp với biện pháp thông gió hoặc không dùng khi nồng độ các chất gây hại ở mức cho 
phép, dùng mỏ hàn và kính hàn một cách thuận tiện không gây khó khăn hay cản trở 
quá trình làm việc, để có được điều kiện làm việc như vậy người ta thường dùng các 
giải pháp thông gió để cải tạo môi trường khí (không phải môi trường tự nhiên) như là 
quạt, chụp hút... 

+ Hiệu quả xử lý: Xử lý bụi, khí thải đảm bảo đạt QCVN 05:2023/BTNMT: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
về độ rung. 

4.2.1.4. Về tiếng ồn, độ rung:  

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công dự án. Chủ Dự án tiến 
hành các biện pháp sau:  

+ Không sử dụng các thiết bị máy móc quá cũ có khả năng gây ồn cao và ảnh 
hưởng tới công nhân vận hành. 

+ Không thực hiện thi công trong giờ nghỉ ngơi 22h - 5h. 

+ Lên kế hoạch điều động xe, máy hợp lý nhằm hạn chế tiếng ồn cộng hưởng vào 
thời gian cao điểm các phương tiện giao thông đi lại trong ngày; 

+ Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị định kỳ; tắt những máy móc hoạt động gián 
đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất; 

+ Trang bị cho công nhân xây dựng các phương tiện bảo hộ lao động để chống 
ồn, đảm bảo sức khoẻ cho công nhân. 

+ Áp dụng các biện pháp giảm độ rung tại nguồn: Tùy theo từng loại thiết bị máy 
móc cụ thể mà áp dụng các biện pháp khác nhau (kê cân bằng máy, lắp đặt các bộ tắt 
chấn động lực, sử dụng vật kiệu phi kim loại..) 

+ Biện pháp chống rung lan truyền: sử dụng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp 
dầu giảm chấn, gối đàn hồi..). 
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4.2.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác  

1) Biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và hoạt động của các công 
trình lân cận; đến khả năng tiêu thoát nước trong khu vực 

- Thi công đúng trong ranh giới dự án theo đúng quy hoạch được duyệt. 

- Trang bị bảo hộ cho công nhân thi công và thực hiện các biện pháp an toàn lao 
động theo quy định. 

- Tập kết vật liệu theo tiến độ thi công. Không tập kết gần các vị trí mương, rãnh 
thu thoát nước, phủ bạt che chắn để không bị rửa trôi vật liệu theo nước mưa gây tắc 
nghẽn dòng chảy.  

- Định kỳ nạo vét hệ thống rãnh thu thoát nước theo quy định 

2) Giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

- Người lái xe phải có giấy phép lái xe và hiểu luật an toàn giao thông; 
- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu nếu để rơi vãi ra đường cần tiến 

hành làm sạch ngay, để không gây tai nạn cho người tham gia giao thông; 
- Chất lượng phương tiện vận chuyển phải đảm bảo qua kiểm định, xe chở đúng 

trọng tải; Và chạy đúng vận tốc cho phép. Các phương tiện đều phải được phủ bạt để 
hạn chế tối đa khả năng nguyên vật liệu rơi vãi gây mất an toàn giao thông. 

- Giáo dục lái xe tuân thủ nghiêm Luật giao thông đường bộ, trong đó chú ý nhất 
tới vận tốc và đi đúng làn đường quy định. 

3) Biện pháp giảm thiểu, ứng phó rủi ro, sự cố 

Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố trong giai đoạn cải tạo nhà 
xưởng và lắp đặt máy móc, thiết bị cho dự án được áp dụng như sau: 
TT Sự cố Biện pháp Ứng phó 

1 
Tai nạn lao 

động 

- Kiểm tra và bảo dưỡng máy móc 
định kỳ các phương tiện, thiết bị; 
Kiểm tra các thông số kỹ thuật an 
toàn các phương tiện. 
- Quy định và thực hiện quy tắc an 
toàn lao động, tổ chức học tập và nắm 
vững các quy tắc an toàn trong thi 
công và vận hành máy móc sản xuất; 
trang bị bảo hộ lao động như quần áo, 
mũ, thiết bị phòng hộ đúng quy cách 
và phù hợp với vị trí làm việc. 

Khi có sự cố tai nạn xảy 
ra với công nhân làm 
việc do thiết bị xây dựng 
và thiết bị sản xuất sẽ sơ 
cứu cho người bị tai nạn 
và đưa đến trung tế y tế 
gần nhất để cứu chữa. 

2 
Sự cố cháy 

nổ 

- Phòng cháy: 

+ Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến 
kiến thức, huấn luyện thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ 
công nhân viên tại nhà máy về an toàn lao động, phòng chống 
cháy nổ khi có sự cố xảy ra. 
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TT Sự cố Biện pháp Ứng phó 

+ Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực 
dễ cháy nổ, đảm bảo cách ly an toàn. 
+ Các thiết bị, các đường dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản 
xuất quy định cũng như các quy định chung về cách điện, cách nhiệt. 
+ Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị 
và bố trí lắp đặt tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ 
tại những nơi cần thiết. 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ 
của Nhà nước. 
- Biện pháp chữa cháy: 
+ Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn cơ sở 
biết bằng hệ thống đèn báo. 
+ Cắt điện tại khu vực cháy. 
+ Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị 
có tại Dự án. 
+ Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy. 
+ Chủ dự án đã xây dựng hệ thống PCCC theo quy định của tiêu 
chuẩn Việt Nam 

+ Hệ thống chữa cháy xách tay: Trong khu vực đặt các bình cứu 
hỏa tại chỗ vị trí thuận tiện để sử dụng khi xảy ra cháy nổ. Thiết bị 
chữa cháy là các bình bột và khí CO2. 

4.2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án 

đi vào vận hành: 

4.2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

1. Nguồn phát sinh tác động: 
a. Nước mưa chảy tràn: 
Tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn theo TCXD 7957:2023 theo phương 

pháp cường độ mưa giới hạn với công thức tổng quát sau: 
Q = q.F.β.ψ (l/s) 

Trong đó: 
F - Diện tích lưu vực (ha); 
β - Hệ số phân bố mưa. Theo Bảng 4 - TCXD 7957:2023, với diện tích lưu vực 

<500ha, áp dụng β = 1 ; 
ψ- Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán P. Theo Bảng 1 - TCXD 7957:2023, áp dụng với chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán 
là 10 năm. Áp dụng ψ = 0,81; 

q - Cường độ mưa giới hạn tính toán (l/s.ha). Áp dụng theo công thức 
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q = 
                  = 142,0 (l/s) 

Trong đó: 
- A, n, C, b: tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, lấy theo Phụ 

lục A –TCXD 7957:2023 (Áp dụng với khu vực Hòn Gai – A = 4720; c = 0,42; b = 
20; n = 0,78. 

- P: chu kỳ ngập lụt tính theo năm, chọn P =10. 

- t: thời gian tính toán bằng phút, chọn t = 120 phút. 
Tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn trong giai đoạn vận hành dự án  

Q = 142*0,41*1*0,81= 4.074 (l/s) ≈ 4 (m3/s) 

b. Nước thải sinh hoạt: 
- Nguồn phát sinh: Nước thải từ sinh hoạt hàng ngày của dân cư sống tại khu 

chung cư nhà ở xã hội bao gồm: 
+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt (nước thải xám từ các công trình phễu thu, 

chậu rửa, thoát sàn) từ công trình nhà ở xã hội cao tầng – OXH-1, OXH-2). 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt (nước thải đen từ xí tiểu bồn cầu) từ các nhà 
vệ sinh trong công trình nhà ở xã hội cao tầng – OXH-1, OXH-2). 

+ Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt ( nước thải nấu ăn) từ các chậu rửa phòng 
bếp từ công trình nhà ở xã hội cao tầng – OXH-1, OXH-2). 

- Lượng phát sinh: Lưu lượng nước thải phát sinh tối đa bằng 100% lượng nước 
cấp sinh hoạt theo tính toán tại chương 1, bảng 10, gồm:  Qthải trung bình = 116 m3/ngày, 
lưu lượng nước thải lớn nhất có tính đến hệ số điều hoà: Q thải max = 174 m3/ngày đêm 

- Thành phần: Nước thải sinh hoạt có nguồn gốc khác nhau sẽ có thành phần và 
tính chất khác nhau. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: BOD5, tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS), tổng chất rắn hòa tan, sunfua (tính theo H2S), amoni (tính theo N), nitrat (NO3-) 
(tính theo N), dầu mỡ động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat (PO4

3-) 
(tính theo P), tổng Coliforms. 

Tuy nhiên, có thể chia thành hai loại chính: 
+ Nước thải không chứa phân, nước tiểu, nước thải từ các thiết bị vệ sinh. Nước 

thải loại này chủ yếu chứa chất rắn lơ lửng, các chất tẩy rửa và thường được gọi là nước 
xám. Nồng độ các chất hữu cơ trong loại nước thải này thấp, chủ yếu là hàm lượng các 
chất vô cơ và thường khó phân hủy sinh học. 

+ Nước thải chứa phân, nước tiểu từ các khu vệ sinh còn được gọi là nước đen, 
trong nước thải thường tồn tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây mùi hôi thối. Hàm lượng 
chất hữu cơ (BOD5) và các chất dinh dưỡng như Nitơ, phốt pho cao, loại chất thải này 
thường gây nguy hại đến sức khỏe và dễ làm nhiễm bẩn đến nguồn nước tiếp nhận. 

- Tác động của các chất ô nhiễm có trong nước thải: 
+ Chất rắn lơ lửng: Các chất rắn lơ lửng có mặt trong nước sẽ có khả năng ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái của thuỷ vực đó. Chất rắn lơ lửng làm tăng độ đục của nguồn 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  48 

 

nước, làm giảm khả năng quang hợp của thực vật thuỷ sinh và nguồn oxy sinh ra từ 
quang hợp cũng giảm. Từ đó kéo theo làm hạn chế quá trình sinh trưởng, phát triển 
của động vật thuỷ sinh, cụ thể là làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ của chúng. 

+ Chất hữu cơ: Các chất hữu cơ chủ yếu trong nước thải là cacbonhydrat. Đây là 
hợp chất dễ bị phân huỷ bởi các vi sinh vật hô hấp hiếu khí. Việc ô nhiễm nguồn nước 
do chất hữu cơ sẽ dẫn đến làm suy giảm nồng độ oxy hoà tan do vi sinh vật sử dụng 
oxy hòa tan trong nước để phân huỷ các hợp chất hữu cơ, từ đó dẫn đến gây tác hại 
nghiêm trọng đến đời sống của các loài thuỷ sinh. Tiêu chuẩn chất lượng nước quy 
định giá trị thông số oxy hòa tan trong nước phải cao hơn 50% giá trị bão hòa. 

+ Các chất dinh dưỡng (N, P): Các chất dinh dưỡng ở nồng độ cao có khả năng 
gây ra hiện tượng phú dưỡng nguồn nước dẫn đến ảnh hưởng xấu tới chất lượng nước, 
làm thay đổi cân bằng sinh thái của thủy vực. Nước chứa nhiều chất hữu cơ, N, P dễ bị 
thối rữa, gây mùi hôi thối, phần nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

2) Biện pháp giảm thiểu tác động: 
a. Thu gom, thoát nước mưa chảy tràn. 
- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng tại các công trình xây dựng. Thu gom 

và kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật thoát nước hiện có của khu vực. 

 

 

Hình 10. Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn 

- Hướng thoát nước chính: Thoát trực tiếp ra  hệ thống cống thoát nước mưa hiện 
có xung quanh khu vực dự án tại các hố ga, sau đó thoát ra nguồn tiếp nhận cuối cùng 
là vùng biển ven bờ vịnh Cửa Lục. 

- Hệ thống thoát nước mặt bao gồm :  
+ Thoát nước mưa ngoài nhà: Bố trí hố ga kiêm miệng ga thu nước mặt trên cống 

ngoài nhà khoảng cách A = 20  40m tại khu vực sân đường nội bộ công trình, tùy 
thuộc vào bề rộng và độ dốc cống. Kết cấu dự kiến: Hố thu nước dạng hố thu trực tiếp 
móng và tường hố thu BTCT M200 đá 1x2 đậy bản bê tông cốt thép M200 đá 1x2, 
viền hố thu thiết kế nẹp thép mạ kẽm chống sét rỉ và đảm bảo an toàn trong quá trình 
tháo dỡ đậy lại; 

+ Thoát nước mưa công trình xây dựng: Nước mưa từ các mái, các ban công, lô 
gia toà nhà chung cư được thu gom vào hệ thống ống đứng dẫn xuống tầng trệt sau đó 
nối vào hệ thống thoát nước mưa của hạ tầng. Đường ống thoát nước mưa trong nhà sử 
dụng ống uPVC PN10, uPVC PN8; 

Nước mưa trên 
mái 

Nước mưa sân 
đường 

Ống đứng thu 
nước 

Hố ga, cống 
thu nước mưa 

Cống thoát 
nước khu vực 
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- Nguồn tiếp nhận nước mưa: cống thoát nước mưa hiện có xung quanh khu vực 
dự án theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2.000, sau đó thoát ra nguồn tiếp nhận cuối 
cùng là vùng biển ven bờ vịnh Cửa Lục. 

b. Thu gom, thoát nước thải sinh hoạt. 
b1. Mạng lưới thu gom nước thải tại dự án: 
- Hệ thống thu gom thoát nước thải được thiết kế tách biệt với hệ thống thu gom 

thoát nước mưa. 
- Hệ thống thoát nước thải: bao gồm mạng lưới ống, hố ga thu nước, bể tự hoại, 

bể tách dầu mỡ, trạm xử lý nước thải, cửa xả và các công trình phụ trợ. 
- Cống thu gom nước thải trong nhà sử dụng ống uPVC, ống thoát nước thải 

ngoài nhà dung ống HPDE D110, D200. Ga đấu nối thoát nước thải với công trình sử 
dụng ga BTCT. 

 

Hình 11. Mặt bằng thu nước thải toà OXH-1 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  50 

 

 

Hình 12. Mặt bằng thu nước thải toà OXH-2 

 

Hình 13. Mặt bằng thu thoát nước thải của dự án 

OXH 1 

OXH 2 

Trạm XLNT 

Ống thu gom NT 

Ống TNT sau xử lý 

Vị trí đấu nối TNT 
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b2. Công trình thu gom nước thải 
Để thu gom, xử lý nước thải từ các vị trí phát sinh nước thải khối lượng các công 

trình thu thoát nước thải của dự án được bố trí như sau: 

- Nước thải từ các công trình phễu thu, chậu rửa, thoát sàn (nguồn số 01) → 
đường ống thu D110 → đường ống gom D160 → hố ga gom nước thải chung của toà 
nhà → trạm xử lý của dự án công suất 210 m3/ngày. 

- Nước thải xí tiểu từ các nhà vệ sinh (nguồn số 02) → đường ống thu D110 → 
đường ống gom D160 → bể tự hoại → hố ga gom nước thải chung của toà nhà → trạm 
xử lý của dự án công suất 210 m3/ngày.  

- Nước thải chậu rửa phòng bếp (nguồn số 03)→ đường ống thu D90 → đường 
ống gom D110 → bể tách váng dầu mỡ → hố ga gom nước thải chung của toà nhà → 
Trạm xử lý của dự án công suất 210 m3/ngày. 

- 02 toà nhà đều được bố trí các đường ống thu nước thải riêng. Nước thải sau xử 
lý sơ bộ thu gom về bể gom chung của mỗi toà nhà sau đó đấu nối thoát ra đường ống 
thoát nước thải HDPE D200 ngoài nhà dẫn về trạm xử lý nước thải của dự án bố trí ngầm 
tại phía Đông Nam dự án. Nước thải sau xử lý được đấu nối ra hệ thống thu nước thải ngoài 
nhà của khu vực theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1.2000. 

 

Hình 14. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải 
b3. Công trình thoát nước thải:  
Nước thải sau xử lý tại dự án được đấu nối thoát ra hệ thống thoát nước thải 

chung của toàn khu theo đường ống HDPE D200 dài khoảng 30m. 

b4. Điểm xả nước thải sau xử lý:  
- Điểm đấu nối nước thải: Tọa độ điểm đấu nối (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

107045’ múi chiếu 30): X = 2.320.997,46; Y = 430.322,63. 

- Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải: 
Điểm đấu nối thoát nước thải nằm ngoài ranh giới quy hoạch của dự án đảm bảo đáp 
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Nước thải nấu ăn 

Bể tự hoại 

Bể tách dầu mỡ 
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thoát nước  
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ứng yêu cầu về đấu nối thoát nước thải của dự án. 
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý tại dự án được đấu nối thoát ra 

hệ thống thoát nước thải chung của toàn khu theo đường ống HDPE D200 dài khoảng 
30m sau đó đấu nối thu về trạm xử lý nước thải Hà Khánh và chảy ra nguồn tiếp nhận 
cuối cùng là nước biển ven bờ vùng vịnh Cửa Lục. 

c. Công trình xử lý nước thải. 
* Bể tự hoại 3 ngăn:  

- Công suất, vị trí: Mỗi toà nhà ở xã hội bố trí 01 bể tự hoại 03 ngăn, bể được bố 
trí ngầm trong nhà. Tổng số 02 bể. Gồm: 

+ Tại công trình nhà ở xã hội OXH-1: 01 bể dung tích 40 m3, bể gồm 3 ngăn - 
ngăn chứa cặn, ngăn lắng, ngăn lọc với tỷ lệ giữa ngăn là 2:1:1. 

+ Tại công trình nhà ở xã hội OXH-2: 01 bể dung tích 90 m3, bể gồm 3 ngăn - 
ngăn chứa cặn, ngăn lắng, ngăn lọc với tỷ lệ giữa ngăn là 2:1:1. 

- Kết cấu bể: Thành bể xây gạch 220 vữa xi măng mác 75; đáy, đan lắp bể BTCT 
mác 200 đá 1x2, đáy bể dày 150, đan lắp bể dày 80, lót đáy bể bê tông đá 4x6 mác 
100, dày 150; trát thành trong bể, láng đáy bể vữa xi măng mác 75 dày 30, đánh màu 
bằng xi măng nguyên chất. 

 

Hình 15. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

- Nguyên lý hoạt động: Bể tự hoại có cấu tạo 3 ngăn. Ngăn 1 có chức năng chứa 
cặn lắng và gạn trong. Ngăn thứ 2 là bể phân hủy yếm khí có chức năng phân hủy các 
chất hữu cơ trong điều kiện không có oxi. Ngăn thứ 3 có chức năng phân hủy sản 
phẩm dư thừa còn lại và gạn trong sau quá trình phân hủy yếm khí. Nhằm tăng cường 
hiệu quả xử lý của bể tự hoại định kỳ 6 tháng/lần đổ các chế phẩm men vi sinh (BIOS) 
vào các bể tự hoại. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải từ nguồn số 02, 05 → ngăn chứa (vi 
sinh vật phân hủy chất thải thành bùn) → ngăn lắng 1 (lên men kỵ khí) → ngăn lắng 2 
(lắng làm sạch, loại bỏ chất rắn lơ lửng) → hố ga gom nước thải chung. 

- Hoá chất, vật liệu sử dụng: Chế phẩm sinh học được bổ sung vào bể tự hoại 
định kỳ 03 tháng/lần, khoảng 1.000g/lần. 

- Đối với bùn cặn phát sinh từ bể tự hoại: Hợp đồng với đơn vị có chức năng định 
kỳ thu gom, xử lý với tần suất 02 lần/năm. 
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* Bể tách dầu mỡ: 2 ngăn 

- Công suất, vị trí: Mỗi toà nhà ở xã hội bố trí 01 bể tách mỡ 02 ngăn, bể được bố 
trí ngầm trong nhà. Tổng số 02 bể. Gồm: 

+ Tại công trình nhà ở xã hội OXH-1: 01 bể dung tích 6 m3. 

+ Tại công trình nhà ở xã hội OXH-2: 01 bể dung tích 20 m3. 

- Kết cấu bể: Bê tông lót đáy đá 4x6 mác 100 dày 150; Bê tông toàn khối M250, 
đá 1x2 dày 200; Trát thành bể vữa xi măng mác 75 dày 200 đánh màu dày 1,5; Tấm 
đan nắp bể đá 1x2 mác 200 dày 100. Láng nắp bể vữa xi măng mác 75 dày 30. 

- Nguyên tắc hoạt động: Hỗn hợp nước thải lẫn dầu, mỡ được đưa vào bể, qua 
ngăn thứ nhất rác và dầu sẽ được giữ lại. Sau đó nước tiếp tục chảy qua ngăn thứ 2 để 
loại tiếp những lớp dầu còn lại. Nước sau tách dầu mở được dẫn ra hố ga gom nước 
thải chung. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → bể tách dầu mỡ 2 ngăn gồm (ngăn 
lắng 1 (tách mỡ) → ngăn lắng 2 → hố ga gom nước thải chung. 

- Vớt rác và váng dầu hàng ngày, thu gom cùng với chất thải sinh hoạt phát sinh. 

* Hố ga gom nước thải chung:  

- Công suất, vị trí: Mỗi toà nhà ở xã hội bố trí 01 hố ga dung tích 2m3 để gom 
nước thải chung của mỗi công trình. 

- Kết cấu bể: Bê tông lót đáy đá 4x6 mác 100 dày 150; Bê tông toàn khối M250, 
đá 1x2 dày 200; Trát thành bể vữa xi măng mác 75 dày 200 đánh màu dày 1,5; Tấm 
đan nắp bể đá 1x2 mác 200 dày 100. Láng nắp bể vữa xi măng mác 75 dày 30. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sau xử lý sơ bộ từ bể tự hoại, bể tách 
mỡ, nước thoát sàn → hố ga gom nước thải chung → trạm XLNT của dự án. 

* Trạm xử lý nước thải công suất 210 m3/ngày.đêm: 
- Để đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ nước thải dự án có tính đến hệ số dự phòng 

dự án đầu tư 01 trạm xử lý nước thải công suất 210m3/ngày đêm.  
- Vị trí: Vị trí bố trí trạm XLNT của dự án: Đất hạ tầng phía Đông Nam dự án 

(gần lô OXH-2. 

- Chất lượng nước thải sau xử lý: QCVN 14:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, bảng 1, cột 
A, với lưu lượng xả thải F≤2.000.  

- Tại vị trí trạm xử lý nước thải được lắp đặt biển báo tên các bể xử lý, quy trình 
công nghệ xử lý nước thải, sổ nhật ký vận hành để quản lý, theo dõi, giám sát quá trình 
hoạt động của trạm xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án. 

* Công nghệ xử lý: 
- Công nghệ xử lý: Công nghệ sinh học. 
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Hình 16. Sơ đồ khối công nghệ xử lý nước thải của dự án 
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+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể 
hiếu khí MBBR → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → Nguồn tiếp nhận. 

 

Hình 17. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 

* Thuyết minh công nghệ xử lý: 
- Bể điều hòa: 
Nước thải từ các nguồn phát sinh sau khi được xử lý sơ bộ được bơm về bể điều 

hoà của trạm xử lý nước thải..  
Bể điều hòa với chức năng chính là, ổn định nồng độ, lưu lượng các chất bẩn 

trước khi vào cụm xử lý sinh học. Quá trình điều hòa được thực hiện bằng cách cấp hệ 
thống khí đảo trộn, điều chỉnh pH tối ưu, cấp bù dinh dưỡng cho hệ vi sinh vật hoạt 
động. Tại bể này một phần các chất BOD5, COD được xử lý và NH4

+ được chuyển hóa 
thành NO3

-. 

Tại bể điều hòa lắp đặt hệ thống đĩa phân phối khí thô nhằm cung cấp khí giúp 
ổn định nồng độ các chất có trong nước thải, 02 bơm chìm hoạt động theo mức cao – 
thấp, tự động bơm nước thải sang bể anoxic, nước tuần hoàn để khử nitơ được bơm từ 
bể hiếu khí về bể thiếu khí (anoxic).  

- Bể sinh học thiếu khí: 
Nước thải từ bể điều hoà tự chảy qua bể thiếu khí. Bể này có nhiệm vụ khử có 

chức năng khử Nitrat (NO3
-) thành N2 theo 2 bước: 

6 NO3
- + 2 CH3OH → 6 NO2

- + 2 CO2 + 4 H2O (Bước 1) 
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6 NO2- + 3 CH3OH → 3 N2 + 3 CO2 + 3 H2O +6 OH- (Bước 2) 
Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng do tác động của 

dòng chảy. Vi sinh thiếu khí phát triển sinh khối bằng cách lấy các chất ô nhiễm làm 
thức ăn. Nước thải sau khi qua bể thiếu khí sẽ tự chảy sang bể sinh học hiếu khí để tiếp 
tục được xử lý. 

Tại bể thiếu khí dinh dưỡng được bổ sung vào bể quy trì quá trình hoạt động của 
vị sinh. pH được duy trì ổn định trong khoảng 7-8, nồng độ oxy hòa tan trong bể nhỏ 
hơn 0.5mg/l.  

Việc khuấy trộn được thực hiện bởi 02 máy khuấy chìm hoạt dộng theo timer 
thời gian cài đặt sẵn nhằm đảo trộn bùn hoạt tính tuần hoàn từ bể lắng và nước thải từ 
bể điều hòa sang. Bên cạnh đó để tăng khả năng xử lý cho bể, tạo môi trường cho vi 
sinh thiếu khí phát triển, cung cấp giá thể MBBR vào bể, đảm bảo hiệu quả xử lý của 
bể thiếu khí được diễn ra tối ưu nhất. 

 Nước thải sau khi qua bể thiếu khí sẽ tự chảy sang bể hiếu khí. 
- Bể hiếu khí: 
Trong bể hiếu khí, hệ vi sinh vật hiếu khí tồn tại dưới dạng bông bùn lơ lửng có 

vai trò chuyển hoá các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O… 

Trong bể hiếu khí lắp đặt hệ thống sục khí tinh cung cấp oxi phục vụ quá trình xử 
lý ni tơ và kết hợp giá thể MBBR để tăng diện tích tiếp xúc bám dính cho vi sinh. Việc 
kết hợp giá thể MBBR và sục khí liên tục bằng đĩa khí tinh giúp giá thể xoay chuyển 
liêc tục và khuếch tán khắp nơi trong bể. Hỗn hợp nước thải + bùn hoạt tính được 
khuấy trộn mãnh liệt nhờ hệ thống phân phối khí bọt mịn. Quá trình vi sinh vật phân 
hủy chất ô nhiễm để tổng hợp tế bào và giải phóng năng lượng có thể tóm tắt bằng các 
phản ứng dưới đây: 

 Quá trình xử lý chất hữu cơ: 
Quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải bùn hoạt tính hiếu khí ở 

trạng thái lơ lửng và sục khí liên tục theo phương trình sau: 

2 2 2
Enzyme

x y zC H O O CO H O H     

CxHyOz : chất hữu cơ trong nước thải. 
Từ phương trình trên cho thấy quá trình xử lý sinh học bao gồm các công đoạn 

sau: 

 (1) Chuyển hóa các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc carbon ở dạng keo và dạng 
hòa tan thành thể khí và tế bào vi sinh;  

(2) Tạo bùn hoạt tính gồm các tế bào vi sinh vật và các chất keo vô cơ trong nước 
thải;  

(3) Loại các bông cặn vi sinh bằng quá trình lắng. 
Quá trình vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ thành thể khí và tế bào vi sinh gọi 

là quá trình oxy hóa sinh hóa. Quá trình này lần lượt xảy ra theo các bước sau: 
Chuyển hóa các chất hữu cơ ô nhiễm từ pha lỏng tới bề mặt vi sinh vật do khuếch 
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tán đối lưu và phân tử. 
Chuyển chất từ bề mặt ngoài tế bào qua màng bán thấm bằng khuếch tán do sự 

chênh lệch nồng độ các chất ở trong và ngoài tế bào. 
Quá trình chuyển hóa các chất ở trong tế bào vi sinh vật là quá trình kết hợp hai 

phản ứng: phản ứng dị hóa bẻ gãy các mạch hữu cơ tạo năng lượng và các phân tử đơn 
giản, phản ứng đồng hóa hình thành các phân tử phức tạp hơn và đòi hỏi tiêu tốn năng 
lượng. 

Phản ứng oxy hoá tạo năng lượng: 

2 2 2

3
( / 4 / 3 3 / 4) 32

Enzyme

x y z

y
C H O x y x O xCO H O NH H


         

Phản ứng tổng hợp tế bào mới: 

2 2 5 7 23
Enzyme

x y zC H O N NH O O C H O N H     

CXHYOZN: chất hữu cơ có trong nước thải  
H : Năng lượng 

C5H7O2N: công thức theo tỷ lệ trung bình các nguyên tố chính trong tế bào vi 
sinh. 

Công nghệ xử lý sinh vật xử lý hiệu quả cao đối với chất ô nhiễn COD, BOD. 
Quá trình phân huỷ hiệu quả nhất khi tạo được môi trường thuận lợi cho vi sinh vật 
hoạt động. Chất dinh dưỡng được cung cấp theo tỷ lệ tính toán sơ bộ: BOD:N:P = 
100:5:1; nhiệt độ nước thải từ 25 – 30oC, pH: 7,0 – 8,0. Oxy hoà tan (DO) trong bể 
hiếu khí luôn luôn lớn hơn 2 mg/l tạo điều kiện môi trường tối ưu cho vi sinh vật. 

 Quá trình xử lý Nitơ, Phốt pho trong nước thải 
- Quá trình xử lý Nitơ gồm 2 quá trình như sau: 
Quá trình Nitrat hóa: là quá trình chuyển hóa các hợp chất Nitơ ở dạng hữu cơ 

thành Nitơ ở dạng Nitrit, Nitrat nhờ các vi sinh hiếu khí trong bể hiếu khí 
  HOHNOHCNOCOONH 98.195.0016.098.008.089.100.1 22753224  

Quá trình khử Nitrat: là quá trình khử các hợp chất Nitơ ở dạng Nitrat thành Nitơ 
tự do nhờ các vi sinh vật thiếu khí trong bể thiếu khí . 

 
OHOHNOHCCONNOCOHNS 2275223  sản phẩm hữu cơ trong tế bào 

- Quá trình xử lý Photpho gồm 2 cơ chế sau: 
Trong quá trình hiếu khí tại bể, Phốt pho được tích lũy trong bùn sinh học hiếu 

khí. Do đó, khi xả bùn dư có chứa Phốt pho tích lũy trong bùn sinh học sẽ được giải 
phóng thành phần Phốt pho tự do trong nước thải. Hiệu quả khử Phốt pho phụ thuộc 
vào hàm lượng Phốt pho đã tích lũy trong bùn dư. 

Trong điều kiện thiếu khí, Phốt pho được tách ra khỏi bùn, tan vào nước thải và 
được vi sinh vật thiếu khí tại bể thiếu khí phân giải 

- Bể lắng: 
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Tại bể lắng sinh học sẽ diễn ra quá trình tách bùn hoạt tính và nước thải đã xử lý. 
Phần bùn sẽ lắng xuống đáy bể lắng theo cơ chế lắng trọng lực, nước trong sẽ được thu 
vào máng thu nước và tự chảy vào hố ga thu nước đầu ra. Bùn lắng dưới đáy bể sẽ 
được tuần hoàn quay trở lại bể điều hòa và bể thiếu khí để duy trì nồng độ bùn hoạt 
tính trong các bể xử lý sinh học. Một phần bùn dư sẽ được xả bỏ về bể chứa bùn. 

- Hố ga thu nước ra: 
Nước thải ra khỏi bể lắng đạt các chỉ tiêu hóa lý; tuy nhiên còn chứa các vi khuẩn 

virut và vi trùng gây bệnh sẽ tự chảy sang bể khử trùng trộn lẫn với Javen để tiệt trùng 
trước khi thải vào cống thoát nước chung của khu vực. Nước sau xử lý đạt Quy chuẩn 
QCVN 14: 2025/BTNMT, cột B trước khi thải ra môi trường. 

- Bể chứa bùn sinh học 

Bể này có chức năng chứa bùn dư sinh ra khi hệ thống hoạt động. Váng nổi từ bể 
chứa bùn sẽ được dẫn ngược lại về bể điều hòa. Thời gian lưu bùn của hệ thống được 
thiết kế khoảng 6 tháng - 1 năm tùy thuộc vào lượng bùn thải bỏ trong quá trình xử lý 
sinh học. 

Khí sinh ra từ trong các bể gây mùi, sẽ được thu gom qua đường ống thông hơi, 
theo đường ống và được quạt hút mùi thu về hệ thống xử lý mùi để xử lý. Khí sạch sau 
xử lý được thải ra ngoài môi trường. (Chi tiết về hệ thống xử lý mùi khí thải được trình 
bày tai mục 4.2.2.2) 

* Yêu cầu về chất lượng nước thải sau xử lý:  
- Chất lượng nước sau xử lý: Đạt QCVN 14:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, bảng 1, cột 
A, với lưu lượng xả thải F≤2.000.  

* Phương thức xả thải:  
+ Nước thải sau xử lý tại dự án được đấu nối thoát ra hệ thống thoát nước thải 

chung của toàn khu theo đường ống HDPE D200 dài khoảng 30m sau đó đấu nối thu 
về trạm xử lý nước thải Hà Khánh và chảy ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là nước biển 
ven bờ vùng vịnh Cửa Lục. Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo rõ ràng 
thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát xả thải. 

+ Phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước: Bơm cưỡng bức, xả 
mặt. 

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục (24 giờ)  
+ Vị trí xả nước thải: Tọa độ (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 107045’ múi chiếu 

30): X = 2.320.997,46; Y = 430.322,63. 

* Thông số kỹ thuật:  
Quy mô kích thước của các bể xử lý nước thải như sau: 

Bảng 18. Quy mô các bể xử lý nước thải 
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STT Tên bể Số lượng 
Thể tích hiệu 

dụng (m3) 

Kích thước xây 
dựng  

(LxBxH) (m) 

Thời gian lưu 
nước 

1 Bể điều hòa 01 52,68 8,75 x 6 x4,0 6h 

2 Bể thiếu khí 01 46,66 4,3x3,1x4,0 5h 

3 Bể hiếu khí MBBR 01 72,24 4,8 x 4,3x4,0 7h 

4 Bể lắng sinh học 01 38,12 3,3x3,3x4,0 3h 

5 Bể khử trùng 01 9,24 3,3x 1x4,0 1h 

6 Bể chứa bùn 01 27 4,3x1,8x4 - 

- Các bể được bố trí là hệ thống bể ngầm, kết cấu bể: Bê tông lót đáy bể, bể 
BTCT toàn khối, quét sika chống thấm 2 mặt của thành và vách ngăn các bể. 

* Máy móc thiết bị dự kiến lắp đặt cho trạm xử lý nước thải 
Bảng 19. Máy móc thiết bị của trạm xử lý nước thải 

ST
T 

Tên thiết bị, vật tư 
Đơn 
vị 

 Số 
lượng   Nguyên lý hoạt động  

1 Bể điều hòa        

- Bơm chìm bể điều hòa Bộ 2 Chạy luân phiên theo phao 

2 Bể thiếu khí       

- Máy khuấy trộn chìm Bộ 2 
Chạy theo timer thời gian tùy 
chỉnh cài đặt giờ chạy – nghỉ 

- 
Giá thể vi sinh MBBR, 
Loại giá thể: 960 m2/m3 

m3 4,34  Giá thể cho vi sinh 

3 Bể hiếu khí    

- 
Hệ thống phân phối khí 
dạng đĩa phân phối, loại 
đĩa bọt khí tinh.  

Hệ 
thống 

01 Phân phối khí đều trong bể 

- Bơm tuần hoàn nội bộ Cái 2 
Chạy theo timer thời gian tùy 
chỉnh cài đặt giờ chạy – nghỉ 

- 
Giá thể vi sinh MBBR, 
Loại giá thể: 960 m2/m3 

m3 4,9 Giá thể cho vi sinh 

4 Bể lắng        

- 
Bơm bùn tuần hoàn và 
bùn thải Bộ 2 

Chạy theo 2 timer thời gian 
tùy chỉnh cài đặt giờ chạy – 
nghỉ độc lập 

5 Hệ máy khí và hóa chất   
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- 
Máy thổi khí bể điều hòa, 
bể hiếu khí 

Bộ 2 
Chạy theo 2 timer thời gian 
tùy chỉnh cài đặt giờ chạy – 
nghỉ độc lập  

- Bơm định lượng hóa chất  cái 2 Chạy theo 2 timer độc lập 

* Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng 

Trước khi vận hành hệ thống phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo về hóa 
chất, đảm bảo về an toàn hóa chất, thiết bị bảo hộ lao động và y tế sơ cấp cứu, khối 
lượng hóa chất sử dụng và dự phòng,… 

Dự kiến các hóa chất sử dụng cho hoạt động của TXLNT như sau: 
ST
T 

Tên hóa chất Khối lượng 
hàng ngày 

Mục đích sử dụng Cách pha Ghi chú 

1 Dinh dưỡng - 
Đường công 
nghiệp 

15kg Cấp bù để duy trì 
sự phát triển của 

vi sinh 

Pha vào 
bồn chứa 

Liều lượng 
hóa chất sẽ 
được hiệu 

chỉnh trong 
giai đoạn vận 

hành thử 
nghiệm 

2 Javel lỏng 10% 1 -2 lit Khử trùng Pha vào 
bồn chứa  

* Định mức tiêu hao điện năng: Điện năng cung cấp cho hoạt động của trạm xử 
lý nước thải: 6 kW/ngày.  
4.2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

1. Nguồn phát sinh tác động: 
Các hoạt động của dự án có thể phát sinh bụi, khí thải gây ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường được dự báo bởi các nguồn sau: 
* Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông: 

- Các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy ra vào khu vực Dự án chủ yếu sử 
dụng nhiên liệu là xăng và dầu DO. Khi nhiên liệu bị đốt cháy sẽ phát sinh các chất ô 
nhiễm như: bụi, SO2, NO2, CO, CxHy... Tuy nhiên, do hầu hết các phương tiện có dung 
tích động cơ nhỏ; khu vực dự án và các khu lân cận thông thoáng, được vệ sinh hàng 
ngày nên mức độ phát sinh bụi và khí thải sẽ không lớn và ảnh hưởng không đáng kể 
đến môi trường xung quanh. 

* Khí thải phát sinh hoạt động nấu ăn: 

Hiện nay, hoạt động nấu ăn tại các hộ gia đình đều sử dụng điện nên không làm 
phát sinh thành phần các chất gây ô nhiễm, chủ yếu chỉ phát sinh mùi trong quá trình 
đun nấu tại các khu vực bếp của các hộ gia đình đến sinh sống tại khu chung cư. 

* Hoạt động của máy phát điện dự phòng: 

- Để cấp điện cho 1 số hoạt động của dự án (thang máy, chiếu sáng hành lang, 
vận hành trạm XLNT) trong trường hợp mất điện lưới dự án có sử dụng máy phát điện 
dự phòng bố trí ở khu vực kỹ thuật tại tầng 1 của toà nhà sẽ làm phát sinh các khí SO2, 
CO, NO2 vào trong môi trường. Tuy nhiên, mức độ hoạt động là không thường xuyên, 
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thời gian hoạt động của máy phát điện ngắn nên mức độ tác động từ bụi và khí thải của 
máy phát điện tương đối nhỏ. 

* Mùi khí thải từ hệ thống thu gom, xử lý nước thải, từ hoạt động của Trạm xử lý 
nước thải:  

- Quá trình phân huỷ chất thải trong bể tự hoại, từ hệ thống thu gom nước thải có 
thể làm  các khí đặc trưng như H₂S (hydro sunfua), NH₃ (amoniac), CH₄ (metan) và 
các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.  

- Bể tách váng dầu mỡ: Dầu mỡ tích tụ lâu ngày trong bể sẽ bị vi khuẩn phân 
hủy, tạo ra các hợp chất acid béo bay hơi gây mùi khó chịu. 

- Bể điều hòa: Tại Bể điều hòa của Trạm xử lý nước thải có thể phát sinh mùi hôi 
nếu thiếu oxy, hàm lượng các chất ô nhiễm quá tải hoặc mất cân bằng vi sinh. 

- Bể hiếu khí: Tại quá trình xử lý của bể hiếu khí nếu bùn sinh học bị suy giảm 
chất lượng có thể dẫn đến phát sinh mùi hôi. 

* Mùi phát sinh từ các phòng tập kết chất thải rắn sinh hoạt: 
- Phòng tập kết rác có khả năng phát sinh mùi hôi từ quá trình phân hủy rác hữu 

cơ, nước rác rò rỉ hoặc do việc lưu chứa quá thời gian cho phép gây ảnh hưởng đến chất 
lượng không khí tại khu vực. Do đó cần có biện pháp kiểm soát và giảm thiểu phù hợp. 

2. Biện pháp giảm thiểu tác động 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải có thể phát sinh trong quá trình hoạt động 
của dự án, các biện pháp giảm thiểu tác động sẽ được áp dụng như sau: 

* Giảm thiểu bụi từ hoạt động giao thông: 
- Lắp đặt hệ thống thông gió khu vực nhà để xe, các khu vực kỹ thuật của 02 toàn 

nhà đảm bảo không khí được lưu thông tốt. 
- Quy định tốc độ đối với phương tiện ra vào khu vực. 

- Vệ sinh sân đường sạch sẽ.   
- Trồng và chăm sóc cây xanh tại khuôn viên sân đường để hạn chế khả năng phát 

tán bụi, tiếng ồn, hấp thụ một số khí độc đồng thời điều hòa vi khí hậu. 
* Giảm thiểu bụi khu vực bếp nấu: 
- Tại vị trí các bếp nấu của các căn hộ chung cư, bố trí sẵn đường ống thu gom hút 

mùi nhà bếp theo đường ống đi trong hộp kỹ thuật của mỗi toà nhà.  
* Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện:  

- Sử dụng nhiên liệu dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,001%) để giảm 
hàm lượng SO2, NOx trong khí thải. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo máy phát điện luôn hoạt động trong tình trạng 
tốt nhất. 

* Khu vực các phòng gom rác:  
- Lắp đặt quạt hút và đường thông gió theo hộp kỹ thuật lên mái công trình để đảm 
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bảo không khí lưu thông tốt.  
- Tại khu vực tập kết tạm rác thải, các thùng chứa rác thải sẽ được vệ sinh và 

phun khử mùi định kỳ hàng ngày. 

- Thuê đơn vị thu gom vận chuyển định kỳ hàng ngày, không tồn lưu tại khu vực 
dự án.   

* Mùi khí thải từ hệ thống thu gom nước thải:  
- Thường xuyên dọn dẹp hệ thống cống rãnh thoát nước, định kỳ nạo vét hệ thống 

cống rãnh thoát nước 6 tháng/lần. 
- Các hố ga được thiết kế có nắp đậy kín bên trên và được nạo vét thu gom bùn, 

bảo trì các thiết bị. 
- Hút bùn cặn định kỳ. Thường xuyên bổ sung chế phẩm sinh học vào các bể tự 

hoại và hút cặn ở các bể tự hoại. 
- Xây dựng các bể xử lý ngầm có nắp kín. 
* Mùi của trạm xử lý khí thải: 
- Tính toán lượng khí thải phát sinh: 
Để thu gom, xử lý mùi triệt để từ quá trình phân huỷ các chất hữu cơ khi vận hành 

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Mùi chủ yếu phát sinh từ , dự kiến bố trí 01 Hệ xử lý 
mùi khí thải.  

Trong quá trình vận hành trạm XLNT công suất 210 m3/ngày đêm sẽ phát sinh 
mùi, khí thải từ bể điều hoà, bể hiếu khí với thành phần chủ yếu khí SO2, CO2, H2S, 
mùi hôi.  

Tính toán lượng mùi phát sinh được tính toán dựa vào Giáo trình tính toán và 
thiết kế các công trình xử lý nước thải, Trịnh Xuân Lai xuất bản năm 2004 như sau: 

Qkk = q x Vt x 60 

Trong đó: 
q: Lượng khí cần cung cấp cho 1m3 dung tích bể trong 1 phút, q dao động từ 0,01 

– 0,015m3 khí/m3 bể/phút; chọn q = 0,015m3 khí/m3 bể/phút.  

Vt: Thể tích thực của các ngăn bể phát sinh khí thải cần xử lý(m3). Vt 

=52,68+72,27 ≈ 125 m3. 

 Từ công thức tính toán trên, tính được lượng mùi phát sinh là 112,5 m3/giờ. 
 Dự án lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải công suất: 150 m3/giờ (có tính đến hệ 

số dự phòng 1,3). 
- Công nghệ xử lý mùi, khí thải: Hấp thụ qua dung dịch NaOH 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Dòng khí từ các bể điều hoà, bể hiếu khí trong 
Trạm XLNT → đường ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp thụ → Thoát ra ngoài môi 
trường bằng ống PVC D110 cao 1m. 

- Thuyết minh quy trình: 
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Khí, mùi bể điều hoà, bể hiếu khí trong Trạm XLNT được quạt hút quạt hút ly 
tâm có công suất P = 0,75 Kw hút vào đường ống dẫn vào đưa về tháp hấp thụ mùi 
bằng dung dịch kiềm loãng. 

Khí sẽ được đưa từ đáy tháp lên, trong quá trình hấp thụ, mùi sẽ được phân tán 
với bề mặt tiếp xúc là các quả cầu được bố trí trong tháp. Dung dịch hấp thụ xút 
(NaOH) được phun từ đỉnh tháp sẽ phản ứng với các chất gây mùi, khí sạch được thoát 
ra ngoài môi trường qua ống khói. Các phản ứng xảy ra: 

+ Khí thải H2S sẽ kết hợp với NaOH theo các phản ứng sau đây: 
H2S + 2 NaOH = Na2S + 2 H2O   (1) 

Na2S + H2S = 2 NaHS                 (2) 

Na2S + H2O = NaHS + NaOH     (3) 

2 NaHS + 2 O2 = Na2S2O3 + H2O  (4) 

+ Song song với các phản ứng trên, NaOH còn có tác dụng với khí CO2 và khí 
SO2 theo các phản ứng sau: 

CO2+ NaOH = NaHCO3   (5) 

NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O (6) 

SO2 + NaOH = NaHSO3                  (7) 

NaHSO3 + NaOH = Na2SO3 + H2O   (8) 

Dung dịch NaOH được thu về thùng chứa dung dịch để sử dụng tuần hoàn. Định 
kỳ bổ sung NaOH để duy trì pH cho các phản ứng hấp thụ xảy ra. pH của dung dịch 
NaOH được duy trì ở khoảng 9-10, khi pH của dung dịch về khoảng 6-7 sẽ tiến hành 
bổ sung thêm lượng NaOH. Định mức bổ sung khoảng 1kg/ngày. Định kỳ 1 tháng/lần 
sẽ tiến hành thay thế toàn bộ lượng dung dịch hấp thụ, thuê đơn vị có chức năng thu 
gom, xử lý theo quy định. Lưu lượng dung dịch phát sinh tính bằng dung tích bồn chứa 
là khoảng 350 lít/lần.  

- Chất lượng khí thải sau xử lý đạt giới hạn cho phép của QCVN 19:2024 ngày 
30/12/2024 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột B. 

- Các thiết bị của hệ thống xử lý mùi bao gồm: 
+ Tháp hấp thụ kích thước D x H = 800x1800mm; vật liệu chế tạo SUS304, dày 

2mm, vật liệu đệm PVC.  
+ 02 quạt hút ly tâm công suất 1,5kw/380V/50Hz, Q= 150 m3/giờ (1 quạt hoạt 

động, 1 dự phòng) 
+ Ống dẫn khí PVC D60 từ bể điều hòa, biể hiếu khí;  
+ Đường ống dẫn khí PVC D110 thoát ra ngoài môi trường dài 1m. 
- Hoá chất, vật liệu sử dụng: dung dịch NaOH loãng 1 - 5%. 

4.2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

1. Rác thải sinh hoạt: 
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a. Khối lượng phát sinh: 

- Nguồn phát sinh: Từ sinh hoạt hàng ngày của dân cư sống tại khu chung cư nhà 
ở xã hội. 

- Thành phần: Các chất vô cơ và hữu cơ như túi nilon, vỏ chai lọ, giấy vụn, thức 
ăn dư thừa, chất thải cồng kềnh (vòng hoa, tràng hoa,...). 

- Khối lượng phát sinh: Dân số tại dự án ước tính khoảng 644 người, lượng rác 
thải phát sinh khoảng 1,3 kg/người.ngày.đêm. 

 Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh khoảng: 837 kg/ngày hay 305,5 
tấn/năm. 

b. Biện pháp lưu giữ, xử lý rác thải sinh hoạt 
* Thiết bị lưu giữ: 
Thực hiện phân loại rác tại nguồn theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, các 

văn bản hướng dẫn thi hành luật và Quyết định số 68/2025/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 
của UBND Tỉnh ban hành Quy định về Quản lý Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ninh, cụ thể: 

- Đặt các bảng nội quy vệ sinh môi trường tại khu vực sảnh chung, sảnh thang 
máy, hành lang các tầng... và yêu cầu cư dân lưu trú tại các căn hộ thực hiện nghiêm túc. 

- Bố trí các thùng chứa rác công cộng có màu sắc khác nhau, có nắp đậy, dung 
tích từ 100 - 200 lít đặt tại khu vực hành lang, sân đường, khu vực sinh hoạt chung của 
02 toà nhà; thùng rác được dán nhãn hướng dẫn phân loại tại nguồn thành chất thải có 
khả năng tái chế và rác thải có khả năng tái chế. 

- Các hộ gia đình trong chung cư tự thu gom rác hàng ngày theo ống thu rác tại 
mỗi tầng về các xe đẩy rác dung tích khoảng 500 lít tại khu vực tập kết rác tại khu vực 
kỹ thuật của toà nhà bố trí tại tầng 1. 

- Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển rác từ phòng thu rác tại tầng 1 ra 
khu vực tập kết, phân loại chất thải rắn diện tích khoảng 15m2 bên ngoài dự án thuộc 
ranh giới lô đất OXH-1.  

- Vệ sinh các phòng rác với tần suất 01 lần/ngày để tránh mùi hôi và nguy cơ 
phát sinh côn trùng, vi khuẩn. Nước thải vệ sinh sàn được thu theo đường ống thu gom 
dẫn về Trạm xử lý nước thải của dự án. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển hàng ngày..  
* Khu vực tập kết/kho lưu giữ chất thải: 
- Vị trí, diện tích: Tập kết rác thải về phòng tập kết rác tập trung tại mỗi toà nhà.  
+ Toà OXH-1 bố trí phòng rác diện tích khoảng 14,9 m2 tại tầng 1. 

+ Toà OXH-2 bố trí phòng rác diện tích khoảng 20,1 m2 tại tầng 1. 

+ Khu vực tập kết rác chung của dự án diện tích khoảng 15m2. 

- Kết cấu: Nền BTXM, tường bao kín, xung quanh thiết kế rãnh thu gom nước rỉ 
rác về trạm xử lý nước thải để xử lý theo đúng tiêu chuẩn. 
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2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

a. Khối lượng phát sinh: 

* Bùn thải từ bể tự hoại: 
Lượng bùn của bể tự hoại phát sinh ước tính 0,04m3/người/năm (theo QCVN 

01:2021/BXD), như vậy với quy mô dân số 644 người, lượng bùn của bể tự hoại sẽ là 
644*0,04 = 25,76 m3/năm. 

* Bùn thải từ trạm XLNT 

Áp dụng công thức tính lượng bùn khô phát sinh từ trạm xử lý nước thải: 
Mb= 0,8 SS + 0,3 BOD5 

(Trong đó Mb là khối lượng bùn phát sinh từ trạm XLNT; SS và BOD5 là các 
thông số môi trường trong nước thải sinh hoạt trước khi xử lý) 

Lấy nồng độ các chất ô nhiễm lớn nhất SS = 417mg/l tương đương 0,417 kg/m3; 
BOD5 = 383 mg/l tương đương 0,383 kg/m3. 

→ Mb= 0,8*0,417+0,3*0,383 = 0,45 kg bùn/m3 nước thải 
Lượng nước thải tính với công suất hệ thống XLNT là 210 m3/ng.đ → khối 

lượng bùn phát sinh lớn nhất khoảng 67,5 kg/ngày hay 24,64 tấn/năm. 

Thành phần bùn thải chứa các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (TSS), chất hữu cơ 
(BOD5, COD), chất dinh dưỡng (N, P) với hàm lượng cao. 

b. Biện pháp lưu giữ và xử lý: 
- Dự án không có công trình xử lý chất thải rắn thông thường.  
- Bùn từ bể tự hoại 3 ngăn được lưu giữ tại chỗ, ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom xử lý theo quy định. 

- Bùn thải từ trạm xử lý nước thải được lưu tại bể chứa bùn. Ký hợp đồng với 
đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.  

3. Chất thải nguy hại: 
a. Khối lượng chất thải phát sinh: 
- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của máy phát điện, bảo dưỡng máy móc thiết bị 

trạm xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt từ các hộ gia đình khu chung cư. 
- Thành phần: Pin thải từ thiết bị điều khiển từ xa, pin đồng hồ, các thiết bị điện 

tử hỏng thải, giẻ lau dính dầu. 
- Lượng phát sinh: Dự kiến khối lượng phát sinh 

Bảng 20. Dự kiến khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành 

Stt Chất thải phát sinh Mã chất thải Trạng thái Khối lượng 
(kg/năm) 

1 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Bùn 10 

2 Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 
cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 18 02 01 Rắn 10 
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mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải 
bị nhiễm các thành phần nguy hại 

3 
Các loại dầu động cơ, hộp số và 
bôi trơn thải khác 

17 02 04 Lỏng 50 

4 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải 
hoặc các thiết bị (khác với các loại 
nêu tại mã 16 01 06, 16 01 07, 16 
01 12) có các linh kiện điện tử (trừ 
bản mạch điện tử không chứa các 
chi tiết có các thành phần nguy hại 
vượt ngưỡng CTNH) 

16 01 13 Rắn 15 

Tổng   85 

b. Biện pháp lưu giữ và xử lý: 
- Dự án không có công trình xử lý chất thải nguy hại.  
- Hướng dẫn các hộ gia định trong việc thu gom, phân loại rác thải nguy hại. 

Chất thải nguy hại (nếu có) từ các hộ gia đình được thu gom, tập kết về kho lưu chứa 
rác thải nguy hại diện tích khoảng 5m2 bên ngoài dự án thuộc ranh giới lô đất OXH-1.  

- Kết cấu: Nền BTXM, tường bao kín, có gờ chống tràn. Kho chứa được trang bị 
đầy đủ  thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng 
cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, 
đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp 
với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh 
báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

- Trong kho bố trí các thùng, phuy có nắp đạy được dán mã riêng cho từng loại, 
thùng chứa đảm bảo không gây phản ứng với CTNH.  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định 
định kỳ 6 tháng/lần. 

4.2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

(1). Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

- Từ hoạt động của người dân trong 02 toà nhà chung cư. 
- Từ các bãi đỗ xe trong dự án, từ phương tiện giao thông ra vào khu vực như xe 

ô tô, xe máy. 

- Từ hoạt động của máy phát điện dự phòng (chỉ hoạt động khi có sự cố xảy ra, 
gián đoạn không liên tục). 

- Tiếng ồn còn phát sinh từ hoạt động của các máy bơm cấp nước, máy bơm khu 
vực trạm xử lý nước thải. 

(2). Biện pháp giảm thiểu tác động: 

- Ban hành nội quy, quy chế chung cho hoạt động của các hộ dân tại khu chung 
cư của dự án. Yêu cầu các căn hộ lưu trú không tổ chức các hoạt động có phát sinh 
tiếng ồn lớn, đặc biệt vào khung giờ từ 11h – 13h và 21h – 6h. 
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- Trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Dự án. 

- Lắp đặt các biển báo hạn chế sử dụng còi xe trong khu vực. 

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện ra vào khu vực. 

- Bảo dưỡng định kỳ máy phát điện, thiết bị XLNT và sửa chữa ngay khi có dấu 
hiệu bất thường. 

- Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn 
môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi 
trường trong quá trình vận hành dự án. 
4.2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

1. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải  
* Các sự cố khách quan có thể xảy ra: 
- Sự cố nước thải đầu vào có các thông số ô nhiễm quá cao hoặc tập trung lượng 

nước thải ngoài kế hoạch, vượt công suất thiết kế của trạm xử lý. 
- Sự cố chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép.  
- Sự cố máy móc, thiết bị vận hành. 
- Đường ống thu gom nước thải bị sự xâm nhập của chất thải rắn gây tắc. 
- Trạm xử lý nước thải ngừng hoạt động, bị quá tải. 
* Các biện pháp khắc phục, ứng phó sự cố:  
- Sự cố máy móc, thiết bị vận hành:  
+ Thường xuyên duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị, hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải. Trang bị đầy đủ và thay thế đúng kỳ hạn các loại vật tư tiêu hao, các trang thiết 
bị hư hỏng. Các thiết bị (bơm thổi khí,…) tại các hạng mục chính luôn có thiết bị dự 
phòng để kịp thời hoạt động thay thế thiết bị đang hoạt động bị hỏng, trục trặc đột xuất.  

+ Trong trường hợp có hư hỏng thì thiết bị máy móc được thay thế một cách 
nhanh chóng để tránh tình trạng toàn bộ trạm xử lý không đạt hiệu quả và ứ đọng nước 
thải đầu vào. 

+ Bố trí thiết bị dự phòng, thực hiện sửa chữa trong thời gian nhanh nhất. 
+ Đảm bảo công tác vận hành an toàn: tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quy phạm đối 

với trạm xử lý nước thải. Công nhân vận hành trạm xử lý được đào tạo, tập huấn về vận 
hành, phòng ngừa và ứng phó các sự cố; nâng cao kỹ năng cho công nhân vận hành.  

- Sự cố đường cống thu gom nước thải bị xâm nhập chất thải rắn gây tắc nghẽn: 
Bố trí nhân viên thường xuyên kiểm tra đường cống, nhanh chóng sửa chữa đường 
cống nhằm tránh sự cố quá tải cho trạm xử lý.  

- Sự cố chất lượng nước thải không đạt quy chuẩn xả thải sau trạm xử lý nước 
thải tập trung; chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép. Tùy theo 
thông số ô nhiễm nào vượt QCCP mà có sự kiểm tra, điều chỉnh cụ thể: 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  68 

 

+ Kiểm tra chất lượng nước đầu ra của từng bể xem chất lượng nước của bể nào 
không đạt thì điều chỉnh kịp thời: chế độ vận hành, hóa chất, vi sinh.... 

+ Nếu pH quá thấp hoặc quá cao ngoài giới hạn QCCP thì tiến hành lấy mẫu tại  
bể chứa nước thải sau xử lý, kiểm tra lại, điều chỉnh định mức hóa chất sử dụng cho 
đến khi kiểm tra mẫu đạt. 

+ Nếu thông số chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra hiệu quả lắng 
của bể lắng. 

+ Nếu do nước thải đầu vào có các chỉ tiêu ô nhiễm quá cao so với giới hạn đầu 
vào, gây độc tố và gây sốc cho vi sinh vật làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý. Biện 
pháp khắc phục:  Thực hiện xử lý hoá lý kịp thời, sử dụng hoá chất keo tụ và trợ keo tụ 
để loại bỏ đến mức có thể hàm lượng kim loại nặng trước khi cấp vào bể sinh học.  

+ Biện pháp phòng tránh: Thường xuyên kiểm tra nước thải từ các cơ sở hoạt 
động trong khu vực Dự án thu gom xử lý để các cơ sở thực hiện nghiêm túc việc xử lý 
nước thải nội bộ. 

+ Khi có sự cố xảy ra phải ngừng xả thải và khắc phục sự cố. 
- Sự cố trạm xử lý nước thải ngừng hoạt động, bị quá tải, lưu lượng nước thải 

tăng bất thường:  
+ Đối với sự cố vận hành: Mỗi thiết bị, máy bơm, máy thổi khí đều được trang bị 

kèm thiết bị máy bơm, máy thổi khí dự phòng vì vậy khi có sự cố thiết bị chính thì 
thiết bị dự phòng sẽ hoạt động thay thế.  

+ Đối với nước thải phát sinh đều hàng ngày, hầu như không có lưu lượng phát 
sinh lớn vì vậy không có sự cố phát sinh bất thường vượt công suất của trạm. Công 
suất xử lý của các trạm XLNT đã được tính toán với lượng nước thải phát sinh lớn 
nhất (khi Dự án được lấp đầy theo quy mô thiết kế).  

- Sự cố mất điện: Trang bị máy phát điện dự phòng, khi sự cố mất điện lưới xảy 
ra, máy phát điện dự phòng sẽ hoạt động thay thế điện lưới để đảm bảo trạm hoạt động 
bình thường. 

Trong mọi trường hợp khi có sự cố xảy ra phải khẩn trương tìm ra nguyên nhân 
gây ra sự cố, nhanh chóng khắc phục để đưa trạm đi vào vận hành bình thường, đảm 
bảo không xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường. 

Một số các sự cố thường gặp và cách khắc phục như sau: 

Hạng mục Sự cố Nguyên nhân 
Hành động khắc 
phục, sửa chữa 

Song chắn rác Tắc 
Không làm vệ sinh sạch 
sẽ. 

Tăng lượng nước làm 
vệ sinh. 

Bể hiếu khí 

Bùn có màu 
đen 

Có lượng oxi hòa tan (DO) 
quá thấp (Thiếu khí). 

Tăng cường sự sục khí, 
bổ sung men vi sinh 

Có bọt khí ở 
một số chỗ 
trong bể 

Lượng khí cấp quá nhiều Giảm khí xuống bể 
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Bể lắng 

Bùn đen trên bề 
mặt Thời gian lưu bùn quá lâu. Loại bỏ bùn thường 

xuyên. 

Có nhiều bông 
nổi ở dòng thải Nước thải quá tải. Xây bể to hơn. 

Có nhiều bông 
nổi ở dòng thải Máng tràn quá ngắn. Tăng độ dài của máng 

tràn. 

Nước thải 
không trong 

Khả năng lắng của bùn 
quá kém. 

Tăng hàm lượng bùn 
trong bể hiếu khí. 

Máy bơm 
nước thải 

Hoạt động 
nhưng không 
lên nước hoặc 
không hoạt động 

Rác lọt qua song chắn làm 
kẹt cánh công tác máy 
bơm, cháy máy do điện áp 
quá tải, hỏng hóc máy. 

Kiểm tra xem nguồn 
cung cấp điện có bình 
thường hay không. 
Kiểm tra xem cánh 
bơm có bị chèn ép bởi 
các vật lạ không. 
Khi bơm có tiếng kêu 
lạ cũng cần ngừng bơm 
ngay lập tức và tìm ra 
nguyên nhân để khắc 
phục sự cố. 

Máy bơm bùn 
Không hoạt 
động 

Do máy bơm bùn ít khi 
vận hành nên dễ bị đọng 
cặn tại giỏ bơm 

Để khắc phục điều này 
trước khi vận hành máy 
cần xúc nhẹ giỏ bơm. 

Nước đầu ra 
đen 

Vi sinh chết 
 
 
 
 
 
Lưu lượng xử 
lý quá tải 

Do mất điện hoặc không 
thổi khí kéo dài cả ngày 
hoặc nhiều ngày dẫn đến vi 
sinh hiếu khí chết. Do 
không bổ sung vi sinh 
thường xuyên. Bùn không 
tuần hoàn 
Kiểm tra lại tuyến ống 
xem có bị lẫn nước mưa 
vào hệ thống 

Bổ sung men vi sinh kỵ 
khí vào bể kỵ khí, bể 
sục khí liên tục trong 
24h, không chạy bơm 
sau 24h chuyển lại chế 
độ tự động.  

Nước đầu ra 
có vẩn đục lơ 
lửng 

Bùn dư trong 
nước quá nhiều 

Lượng bùn hoạt tính của 
quá trình hoạt động dư 
Thời gian lắng không đảm 
bảo 
Tuần hoàn bùn quá nhiều 

Mở van bơm bùn 02 để 
xả bùn về bể bùn, đồng 
thời đóng van về bể kỵ 
khí. 
Chỉnh lại van cấp nước 
thiết bị cho nhỏ lại, 
chỉnh lại rơ le thời gian 
bơm bùn về bể hiếu khí 
cho thời gian 1h 
chạy/lần/5 phút 
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* Lập quy trình ứng phó sự cố 

- Khi phát hiện có sự cố cán bộ phụ trách tại Trạm xác định nguyên nhân và tiến 
hành khắc phục, sửa chữa. 

- Tiến hành ngay các biện pháp ngăn chặn và hạn chế tới mức thấp nhất lưu 
lượng nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép gây ô nhiễm môi trường.  

- Khi sự cố vượt khả năng ứng phó của Trạm thì tiến hành thông báo và phối hợp 
với các cơ quan có chức năng để kiểm tra và có biện pháp khắc phục nhằm giảm thiểu 
đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi trường. 

* Công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố: 
- Thời gian thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thay thế thiết bị, vật tư tiêu hao của các 

công trình bảo vệ môi trường định kỳ: 06 tháng/lần 

- Biện pháp giảm thiểu tác động khi xảy ra sự cố vận hành trạm xử lý nước thải: 
+ Trước khi vận hành trạm xử lý nước thải tiến hành kiểm tra hoạt động toàn bộ 

động cơ, thiết bị và hóa chất của trạm. Trong trường hợp thiết bị của hệ thống bị hỏng, 
sử dụng thiết bị dự phòng để thay thế, kịp thời khắc phục sự cố. 

+ Kiểm tra thường xuyên các bể xử lý nước thải 
+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc và thiết bị vận hành. 
+ Trong quá trình vận hành hệ thống, cán bộ vận hành phải tuân thủ đúng quy 

định vận hành đã được hướng dẫn của đơn vị thiết kế trạm xử lý nước thải. 
+ Bổ sung bùn sinh học định kỳ để tăng hiệu quả xử lý.  
+ Định kỳ hút bùn thải, tránh tồn đọng quá lâu ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và 

phát sinh mùi hôi khó chịu. 
+ Bảo dưỡng đồng hồ đo lưu lượng. Trong trường hợp đồng hồ bị hỏng sẽ tiến 

hành thay thế.  
+ Phân công cán bộ trực vận hành bể xử lý. 
+ Khi xảy ra các sự cố liên quan đến bùn sinh học, sẽ thực hiện các biện pháp 

khắc phục kịp thời để quá trình xử lý nước thải diễn ra ổn định. 
+ Đào tạo CBCNV làm việc tại bể xử lý nước thải về quy trình vận hành và các 

biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố. 
* Xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập về ứng phó sự cố cho các 

cán bộ vận hành trạm XLNT như sau:  
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- Cam kết diễn tập theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 

- Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý chất thải: Tuân thủ các yêu 
cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trạm xử lý nước thải. Có kế hoạch xử 
lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với trạm xử lý nước thải. Trong trường hợp sự cố thiết 
bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết bị dự phòng cho trạm xử lý nước 
thải/thu tạm về hệ thống các hồ diều hòa trong khi khắc phục sự cố; 
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2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác. 
(a). Phòng chống, ứng cứu sự cố cháy nổ 

- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chống sét và hệ thống PCCC đúng thiết kế 
được phê duyệt. 

- Kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn định kỳ (báo cháy, chữa cháy, 
chống sét, áptomat) để có biện pháp thay thế kịp thời. 

- Lập phương án PCCC, định kỳ diễn tập phương án PCCC đã được phê duyệt. 
- Thực hiện nghiêm túc các nội quy PCCC theo quy định. 
- Bố trí cán bộ kiêm nhiệm trực giám sát trong thời gian máy phát điện hoạt động. 
- Hệ thống PCCC của dự án được thiết kế gồm: 
+ Bể cấp nước chữa cháy. Trang bị các bơm chữa cháy theo quy định. 
+ Ngoài các hệ thống chữa cháy trên, công trình còn được trang bị các bình chữa 

cháy di động (bình khí CO2, 3kg), xách tay (loại ABC 4kg) tại các vị trí theo quy 
định,...phục vụ dập tắt đám cháy mới  ngay khi có sự cố. 

(b). Sự cố nghiêng, nứt, lún công trình 

- Lựa chọn nhà thầu thi công có uy tín và năng lực xây dựng những công trình cao 
tầng, đảm bảo thi công đúng yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát đủ năng lực giám sát quá trình thi công để đảm 
bảo theo đúng hồ sơ thiết kế và phát hiện, xử lý kịp thời các sai sót tại hiện trường của 
nhà thầu xây dựng. 

- Thực hiện giám sát chung trong suốt quá trình thi công. 
- Theo dõi sự biến động của công trình trong quá trình hoạt động để có giải pháp 

ngăn chặn kịp thời nếu sự cố xảy ra. 
4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án bao gồm: 
Bảng 21. Danh mục công trình bảo vệ môi trường 

STT Công trình BVMT 
Kế hoạch 
xây lắp 

Kinh phí dự kiến 

1 
01 Hệ thống xử lý nước thải (bao gồm cả 
thiết bị xử lý mùi) Quý 

II/2027 

2.000.000.000 

2 
Kho chứa chất thải sinh hoạt, chất thải nguy 
hại 30.000.000 

4.3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác dự kiến sẽ 
được thực hiện như sau: 

- Bố trí thùng đựng rác: Bố trí đầy đủ về số lượng và kích thước phù hợp cho các 
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khu vực cần sử dụng đến thùng đựng rác.  
- Ký hợp đồng thu gom và xử lý chất thải với đơn vị có đủ chức năng: Chủ Dự án 

đã ký hợp đồng thu gom và xử lý chất thải với đơn vị có đủ chức năng. 
- Định kỳ bảo dưỡng hệ thống thu gom và thoát nước thải: Định kỳ bảo dưỡng 3 

tháng/lần 

4.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Trong giai đoạn xây dựng: Chủ đầu tư có trách nhiệm nêu rõ các điều khoản về 
việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hợp đồng với nhà thầu xây dựng. 
Bố trí đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát quá trình thi công thực hiện các công tác bảo 
vệ môi trường của nhà thầu. 

- Trong giai đoạn hoạt động: Đơn vị quản lý bố trí cán bộ có chuyên môn về môi 
trường để vận hành Trạm xử lý nước thải, kiểm tra, giám sát công tác quản lý môi 
trường theo nội dung đã nêu tại Báo cáo và thực tiễn diễn ra trong quá trình hoạt động. 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

- Dựa trên các cơ sở dữ liệu của Dự án và số liệu quan trắc môi trường trong quá 
trình tiến hành lập hồ sơ cấp phép môi trường, báo cáo đã đánh giá chi tiết, dự báo về 
các tác động trong quá trình thực hiện Dự án đối với môi trường tự nhiên và môi 
trường kinh tế - xã hội khu vực. Trên cơ sở đó, báo cáo sẽ đề xuất các biện pháp ngăn 
ngừa và giảm thiểu để áp dụng trong quá trình thực hiện Dự án nhằm hạn chế tối đa 
các tác động đến môi trường của Dự án. Đồng thời, trong quá trình tiến hành làm báo 
cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường có sự tham gia của các chuyên gia về môi 
trường. Các kết quả này sẽ là cơ sở đóng góp cho sự hoàn thiện của Dự án đảm bảo sự 
phát triển bền vững. 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá trong báo cáo này có những điểm sau: 
- Về các nguồn thải được dự báo, làm rõ thông qua việc nghiên cứu chi tiết các 

hạng mục đầu tư xây dựng, phương án thi công xây dựng và hoạt động của Dự án, giải 
pháp xử lý đối với mỗi nguồn thải phát sinh... 

- Các đánh giá về môi trường nước, môi trường không khí, môi trường tiếng ồn 
đều được thông qua các số liệu khảo sát tại thực địa của Dự án và các số liệu phân tích 
trong phòng thí nghiệm. Các thông số được lựa chọn để xem xét các yếu tố môi trường 
là tương đối đầy đủ, các vị trí đo đạc, lấy mẫu khảo sát là đại diện cho môi trường khu 
vực Dự án và khu vực lân cận. Các phương pháp đánh giá, phương pháp dự báo của 
các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực đánh giá tác động môi trường. Vì 
vậy, các đánh giá có độ tin cậy cao. 

- Các đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội được thực hiện rất khách quan, gặp 
gỡ trao đổi với cộng đồng, với đại diện của cộng đồng, tham khảo tài liệu liên quan 
nên đánh giá sát thực. 

- Các rủi ro, sự cố môi trường được đánh giá trên cơ sở tổng kết đúc rút kinh 
nghiệm thường gặp trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự 
án, vì thế các rủi ro, sự cố môi trường mà báo cáo đưa ra có tính dự báo cáo. 
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Chương V - PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 
ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 
Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá quy định tại Chương này. 

 

 

Chương V - NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

5.1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt (nước thải xám từ các công trình phễu thu, 
chậu rửa, thoát sàn) từ công trình nhà ở xã hội cao tầng – OXH-1, OXH-2). 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt (nước thải đen từ xí tiểu bồn cầu) từ các nhà 
vệ sinh trong công trình nhà ở xã hội cao tầng – OXH-1, OXH-2). 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt ( nước thải nấu ăn) từ các chậu rửa phòng 
bếp từ công trình nhà ở xã hội cao tầng – OXH-1, OXH-2). 

5.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 210 m3/ngày đêm.. 
5.1.3. Dòng nước thải 

01 dòng thải: Nước thải sau xử lý tại dự án được đấu nối thoát ra hệ thống thoát 
nước thải chung của toàn khu theo đường ống HDPE D200 dài khoảng 30m sau đó 
đấu nối thu về trạm xử lý nước thải Hà Khánh và chảy ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là 
nước biển ven bờ vùng vịnh Cửa Lục. 

5.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý xả ra môi trường 
phải đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép của đạt QCVN 14:2025/BTNMT: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập 
trung, bảng 1, cột A, với lưu lượng xả thải F≤2.000, cụ thể: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị 

giới hạn 
cho phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan 
trắc tự 
động, 

liên tục 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 pH  6 – 9 Không thuộc đối 
tượng (theo quy định 
tại khoản 2 Điều 97 

Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP của 
Chính phủ được sửa 

2 BOD5 mg/l ≤ 30 

3 
Nhu cầu oxy hóa học (COD) mg/l ≤ 80 

Hoặc Tổng Cac bon hữu cơ (TOC) mg/l ≤ 40 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤ 50 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  75 

 

5 Amoni (tính theo N) mg/l ≤ 4,0 đổi, bổ sung tại 
khoản 46 Điều 1 

Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của 
Chính phủ) 

6 Tổng Nitơ (T-N) mg/l ≤ 25 

7 Tổng Phốt pho (T-P) mg/l ≤ 4 

8 Tổng Coliforms 
MPN hoặc 

CFU/ 
100ml 

≤3.000 

9 Sunfua (tính theo H2S) mg/l ≤ 0,2 

10 Dầu mỡ động thực vật mg/l ≤ 10 

11 Chất hoạt động bề mặt anion mg/l ≤ 3 

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn áp dụng COD hoặc TOC. 

5.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị trí xả nước thải: Tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Toạ độ: X (m)= 
2.320.997,46; Y (m) = 430.322,63 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 107045’ múi 
chiếu 30).  

- Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý tại dự án được đấu nối thoát ra hệ 
thống thoát nước thải chung của toàn khu thuộc địa giới phường Cao Xanh, tỉnh 
Quảng Ninh sau đó đấu nối thu về trạm xử lý nước thải Hà Khánh và chảy ra nguồn 
tiếp nhận cuối cùng là nước biển ven bờ vùng vịnh Cửa Lục. Điểm xả nước thải sau xử 
lý phải có biển báo rõ ràng thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát xả thải. 

+ Phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước: Bơm cưỡng bức, xả mặt. 
+ Chế độ xả nước thải: Liên tục (24 giờ). 
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý tại dự án được đấu nối thoát ra 

hệ thống thoát nước thải chung của toàn khu theo đường ống HDPE D200 dài khoảng 
30m sau đó đấu nối thu về trạm xử lý nước thải Hà Khánh và chảy ra nguồn tiếp nhận 
cuối cùng là nước biển ven bờ vùng vịnh Cửa Lục. 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải  

* Nguồn phát sinh:  
- Nguồn số 01: Khí thải, mùi phát sinh từ trạm xử lý nước thải. 
* Lưu lượng khí thải tối đa: 
- Dòng số 01: Khoảng 150 m3/giờ. 
* Dòng khí thải: 
- Dòng số 01 (Nguồn số 01): Ống thoát khí từ thiết bị xử lý mùi tại trạm xử lý 

nước thải. Tọa độ vị trí xả thải: Toạ độ: X (m)= 2.320.997,22; Y (m) = 430.322,43. 

* Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2024 ngày 30/12/2024 Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột B, cụ thể như sau: 
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STT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 
hạn cho 

phép (C) 

Tần số quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc 
tự động, 
liên tục 

1 SO2 mg/Nm3 ≤300 
Không thuộc 

đối tượng 
Không thuộc 

đối tượng 
2 H2S mg/Nm3 ≤7 

3 CO mg/Nm3 ≤400 

- Phương thức xả khí thải: Xả liên tục. 
5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

5.3.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Từ quá trình vận hành trạm xử lý nước thải tập trung Dự án.  
- Nguồn số 02: Từ quá trình vận hành bơm cấp nước sạch tại công trình nhà ở xã 

hội cao tầng – OXH-1.  

- Nguồn số 03: Từ quá trình vận hành bơm cấp nước sạch tại công trình nhà ở xã 
hội cao tầng – OXH-1.  

- Nguồn số 04: Từ hoạt động của máy phát điện tại công trình nhà ở xã hội cao 
tầng – OXH-1. 

- Nguồn số 05: Từ hoạt động của máy phát điện tại công trình nhà ở xã hội cao 
tầng – OXH-2. 

5.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 
27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

+ Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 
tốc rung cho phép, dB Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 

- Kể từ ngày 01/01/2027, tiếng ồn, độ rung phát sinh tại Cơ sở phải đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu quy định tại QCVN 
26:2025/BNNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BNNMT 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
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Chương VI - KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 
CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và 
đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 
trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 
2.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: 

2.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

* Đối với công trình xử lý nước thải 

- Thời gian vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường của dự án được 
dự kiến như sau: 

TT 
Danh mục các công trình 

xử lý chất thải 

Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự kiến 

đạt được của công 

trình khi kết thúc 

vận hành thử 

nghiệm 

1 
Trạm xử lý nước thải công 
suất 210m3/ngày đêm 

Dự kiến không quá 6 tháng 
theo quy định tại khoản 6, điều 
31 Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2024, được sửa 
đổi, bổ sung theo quy định tại 
khoản 13 Điều 1 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Chính phủ) 

80% 

2 
Thiết bị xử lý khí thải (mùi) 
phát sinh từ trạm xử lý nước 
thải, công suất 150 m3/h 

Do tính chất đặc thù của dự án nên việc vận hành trạm xử lý nước thải phụ thuộc 
vào lượng nước thải phát sinh theo thực tế. Theo đó việc vận hành công trình trạm xử 
lý nước thải cho dự án sẽ được thực hiện khi dự án được đưa vào vận hành. Thời gian 
dự kiến không quá 6 tháng theo quy định. 

Trước khi đưa trạm xử lý nước thải của dự án đi vào vận hành thử nghiệm đơn vị 
sẽ báo cáo đến Sở Nông nghiệp và môi trường, UBND phường Cao Xanh bằng văn 
bản để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. 

2.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

(1) Đối với công trình xử lý nước thải 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu đối với các công trình xử lý nước 
thải công suất 210 m3/ngày.đêm tại dự án theo quy định tại khoản 5, Điều 21 Thông tư 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, được sửa đổi bổ sung theo quy định tại điểm c, 
khoản 8 Điều 1 Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên 
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và Môi trường như sau: 

Kế hoạch 
quan trắc 

Các thông số quan 
trắc 

Vị trí quan 
trắc 

Tuần suất 
Số 

lượng, 
loại mẫu 

Quy chuẩn so 
sánh 

Giai đoạn 
vận hành 
ổn định 

pH, BOD5, COD 
hoặc TOC, TSS, 
Sunfua (tính theo 
H2S), Amoni (tính 

theo N), Tổng Nitơ, 
Tổng Phốt pho, Dầu 
mỡ động thực vật, 
Chất hoạt động bề 

mặt anion, tổng 
Coliforms 

- Nước thải 
đầu vào: Tại 
bể gom của 
trạm XLNT 
- Nước thải 
đầu ra: Tại 

vị trí xả 
nước thải 
vào nguồn 

nước 

03 mẫu đơn 
trong 03 
ngày liên 
tiếp (01 

mẫu nước 
thải đầu vào 
và 03 mẫu 
nước thải 
đầu ra)  

03 mẫu, 
mẫu đơn 

QCVN 
14:2025/ 

BTNMT, cột B 

(2) Đối với thiết bị xử lý khí thải 
- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu đối với các công trình xử lý khí 

thải công suất 150 m3/giờ tại dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 21 Thông tư 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, được sửa đổi bổ sung theo quy định tại điểm e 
khoản 8 Điều 1 Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường như sau: 

Kế hoạch 
quan trắc 

Các thông số 
quan trắc 

Vị trí quan 
trắc 

Tuần suất 
Số 

lượng, 
loại mẫu 

Quy chuẩn so 
sánh 

Giai đoạn 
vận hành 
ổn định 

H2S, SO2, CO 

- Ống thoát 
khí từ thiết 

bị xử lý mùi 
tại khu xử lý 

nước thải 

01 mẫu đơn 
khí thải đầu 

ra 

01 mẫu, 
mẫu đơn 

QCVN 
19:2024/ 

BTNMT, cột B 

2.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

+ Công ty TNHH MTV Môi trường QC 

+ Đại diện: Đoàn Quốc Hùng - Chức vụ: Giám đốc 

+ Địa chỉ liên hệ: Tổ 15, khu 2, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ 
Tài nguyên và Môi trường cấp với số hiệu VIMCERTS 225. 

Hoặc các tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo 
quy định của pháp luật 
2.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật. 

2.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 
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- Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp 
dụng. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy 
chuẩn kỹ thuật áp dụng. 
2.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022, được sửa đổi bổ sung tại khoản 46, điều 1, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
ngày 06/01/2025 của Chính phủ: Hoạt động của dự án không thuộc đối tượng quan 
trắc môi trường nước thải định kỳ, tự động, liên tục. 

Theo quy định tại Khoản 2, điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 47 Điều 1 Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ): Hoạt động của dự án không thuộc 
đối tượng quan trắc môi trường khí thải định kỳ, tự động, liên tục 

2.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Không phát sinh 
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Chương VII - CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Liên danh Công ty cổ phần bất động sản Gland và Công ty cổ phần tư vấn tài 
chính Toàn Cầu  cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 
trường. 

- Tổ chức thực hiện và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; tiếp thu 
đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Giấy phép môi trường đã được cấp. 

- Cam kết chỉ đưa dự án vào vận hành khi đảm bảo các điều kiện theo quy định 
và khi có sự thay đổi so với GPMT đề nghị báo cáo cơ quan có thẩm quyền để điều 
chỉnh GPMT theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật, thu gom và xử lý tất cả các loại 
chất thải phát sinh của Dự án đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, địa 
phương về môi trường hiện hành và các quy định pháp luật khác có liên quan trước khi 
xả thải ra môi trường, nhằm đảm bảo các hoạt động của Dự án không gây ảnh hưởng 
xấu đến môi trường.  

- Cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định bảo vệ môi trường trong quá trình 
thi công dự án. Cam kết không vận chuyển đất thừa ra khỏi dự án. 

- Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát 
sinh theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ; Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 
06/4/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Quyết định số 969/QĐ-
UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ninh trong quá trình thu gom, xử lý nước thải của Dự án. 

- Nước thải: Vận hành trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại Dự án đảm bảo thu gom, 
xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 
trước khi xả thải ra môi trường, đảm bảo không để hiện tượng rò rỉ, ngấm nước thải 
ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước, không khí khu vực. Thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

- Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xử 
lý chất thải của Dự án đảm bảo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống và ứng cứu sự cố môi trường, 
chịu trách nhiệm đền bù khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra; 
các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các 
quy định khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án. Chịu trách nhiệm sửa 
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chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại đến hạ 
tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác xung quanh khu vực thực hiện Dự án. 

- Cam kết hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý bùn cặn bể phốt, 
bùn cặn của trạm xử lý nước thải, cặn váng dầu mỡ khi đầy. 

- Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa, 
ứng phó các sự cố về môi trường trong quá trình thực hiện Dự án; định kỳ kiểm tra, duy 
tu bảo dưỡng các công trình bảo vệ môi trường để đảm bảo hiệu quả thu gom, xử lý. 

- Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu trong quá trình hoạt động để 
ra khiếu nại, khiếu kiện của người dân. 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; công khai 
thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, thực hiện các quy định 
khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội 
dung, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu 
liên quan khi được yêu cầu. Thực hiện đầy đủ báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
định kỳ hàng năm hoặc đột xuất./.. 

. 
  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án:  

Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông 

tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) 

 

  82 

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Phụ lục 1: 
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương; 
- Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi 

trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường kèm theo thuyết minh về 
quy trình vận hành của công trình xử lý chất thải; 

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất 
thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có); 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường ít nhất là 03 đợt khảo sát; 
- Phiếu kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan, tổ chức có chức năng đối với các 

thiết bị quan trắc tự động, liên tục chất thải đã được lắp đặt (nếu có). 





ceNG HoA xA ugr cHu Ncrrll vrET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phfc

56: 1608/QD-UBND

QUYET DINH CnAp rHUAN cHU TRUOr\{G EAU TU
Dpdn Nhi ox-e hQi t?i qui aStzort" thuQc dg6n Nh6m nhir &phia T6yBic

tlulng TrAn Tyiir6ngt4i phudng iuo kurh, thinh prr6 ira Long
(c6p l6n d6u: ngdy 24 thdng 5 nim 2025)

W naN NHAN oAN rinur euANG Nri\H

cdn ctt LuQt Tii ch*c chfnh quyin dia phuong ngdy 19/02/2025;
Cdn crh Luqt Ed:u tu tA O\nOZT/QH\4 ngdy 17/6/2020; LuQt Erfu dai sd

31/2024/QH15 ngdy 18/01/2024; LuQt Nhd 6 ,ij 27/2023/QH15 nsdy
25/11/2014;.LuQt Kinh doanh Btit dQng sdn s6 2I/2023/QHI5 ngdy-28/I t/202i;
LuQt S{ra d.oi, b6 sung mlt sd luqt s(i ostzozztgut5; Ltfit s,ioEai, ta t""s *6t
tti luqt ta srtzoza/eHl|; Luqt Bd9 vQ m6i trudng ia rztzozwgut4"ngdy
17/11/2020; Luqt Di sdn vdn hod sii zstzoot/eHtTisdy 29/6/200i; Luqt stlatl, t .1 ,(doi, bo sung sd 32/2009/QH12 ngdy I8/6/2009;

Cdn c.u NShi dinh s9 31/2021/ND-CP ngdy 26/3/2021 ct)a Chinh phti quy
dlnh chi tiiSt vd hudng ddn thi hdnh mit s6 aiiu ,,;o LuQt Diu tu; wshl d-lill
115/2024/ND-GP ngdy 16/9/2024,rilqch{nh phil quy dinh chi tt€t mpi sa aiu
vd bi€n phdp thi h.dnh luQt diiu thdu vi lwa chin nna'aau tu thtsc hiQn'dts dn ddu
tu c6 ti aus aiit; Nsh! dlnh ta toztz'oz4/ND cp "ia, sotiizoz4 cfia Chinh
phti quy dlnh chi tiiit thi hdnh mit sti diiu cia ult'Ddt dai; Nshi dinh s6
96/2024/NE-CP ngdy 24/7/2024 cila Chfnh phil quy dlnh chi ti€t m1t sij dtiu
cila LuQt Kinh doanh biit dQng sdn; Nghi dt"h'tti tootzL24/ND-cp ngdy
26/7/2024 cila Chinh phfi quy dinh cht tiiir m\t s6 diiu cila LuQt Nhd 6 "i llrjt. .:tri€n va quan ly nhd o xd h|i;

Cdn c* Th6ng u sd B/2021/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 ct)a 86 Kd
hoqch vd Dd:u tu Qt y dinh bi€u mdu vdn bdn, bdo cZo han quan d€n hogt.aO"s
ddu m @i wQt Nim, diu tu til viet Nam ra nudc ngodi id *ri, ti€n ddu tu;
T(6ng tu s6 25/2023/TT-BKHDT ngdy 3l/12/202s ct;i ae K€ hoqch vd Diu tu,l , =.1. , : ' \ - : ,
v€ sua ddi, bo sung mQt s6 di€u cila Th6ng tu s6 03/2021/TT-BKHET ngdy
09/4/2021 a(/ dinh mdu vdn bdn, bdo cdo han quan ddn hoqt dang aa" titqi
viQt Nam, ddu tu t* viet Nam ra nudc ngodi vd xtlc tidn diu ta;

Cdn cft Quyiit dlnh sii SL/QD-TTg ngdy t 1/02/2023 cfia Tht) tuhng Ch{nh
phil v€ viQc ph€ duyQt Quy hoqch tinh Qudng Ninh thdi lc) 2021-2030 tim nhin
ddn ndm 2050; Quyet airn tij zztgo-UaUb ngoy 10/02/2023 ctia Thti tu6ng
Ch{nh phfi pha duyQt Quy hosch chung thdnh phti Hq Long ddn ndm 2040;

Cdn.cu Qrryiit dinh sii 3SIS/QD-UBND ngdy 09/10/2020 ct)a Uy ban nhdn
ddn tlnh v€ vigc ph€ duyQt Chuong trinh phdt tridn nhd 6 tinh Qudng Ninh ddn ndm
2030; ?wA dinh s6 2s\8/QD-intto isdy 30/8/2024 cfi" rf, bai nhdn ddn tinh

'ut nax NHAN DAN
riNn eUANG NrNH
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Qudng Ninh vi viQc diiu chinh, Qii sung K€ hosch phdt triiin nhd 6 tAn dia bdn
tinh giai doqn 20?t-??15;.?uya dr$ s6 Sas/eo-rysyp nsay 26/02/2025 ct)a
UBND tinh vi diiu chinh, b6 sun7 Ki! hoqch phit tri€n nhd i (muc nhd d xd hQi)
ffan dia bdn thdnh ph6 Hq Long, tinh Qudng Ninh giai dosn 202 I - 2025;

Cdn.c* Quy€t dinh sii 439/QE-UBND.ngdy 24/02/2023 ctia Uy ban nhdn
dgn tlnh vi viQc pha".b6 chi ti€.uith dung dat io".g euy hoqch tinh Qudng Ninh
thdi W 2021-2030, tdm nhin ddn nam 20s0; e"yat diyrt, ta.saopo-uBND ngdy
30/01/2024 cila Uy ban,nhdn ddn tinh ph€ duyQt Kd hoqch hosch s* dung dit
ndm 2024 cfia thdnh phii Hq Long;

Cdn.cilr Quy€t dlnh sti 942/QD-UBND ngAy 13/4/2023 crta Uy ban nhdn
ddn tinh vi viQc phA duyQt Chuong trinh phdt iiZ" d6 thi tinh Qudig Ninh diin
ndm 2030;

Cdn c* Qry€t dinh s6 2616/QE-UBND ngdy 17/9/2024 ct)a (Jy ban nhdn
ddn tinh plta duyQt Quy hoqch phdn khu rj, rc t/2.000 phdn khu 2 tai cdc
phudng: yiit xieu, cao xanh, Hd-Khdnh, cai Thdng, Trdn'Hung Dqo, rui tam,
thdnh phii Hq Long;

cdn cth Quyiit dinh sQ 310i/QD-uBND.ngdy t2/10/2023 ct)a uj, ban
nhdn ddn tinh Qudng Ninh vd viQc pha duyQt diiuit irl, euy hoqch st)r &fig diit
thdi W 2021 - 2030 cila thdnh ph6 Hq Long;

Xdt Bdo cdo thdm dinh sii 1S74/BCTD-STC ngdy 23/4/2025 vd vdn bdn s(i
2006/STC-QLDT ngdy 09/5/2025 cila Sd Tdi chinh vd i kidn thting nhtit cila
thdnh vi€n UBND tinh.

QUYET DINH:

Didu 1. ch6p thuan chtr trucmg $4, tu dg dn Nhd o x6 hQi tpi qu! aat zoy,
thuQc dg rln Nh6m nhe 6 phia Tdy B8c duong TrAn Thrli T6ng tqi phudrng Cao
Xanh, thanh ph6 ftp Long vbi citcnQi dung sau:

1. Hinh thfc lga chgn nhd dAu tu: DAu thAu lUa chgn nhi dAu tu.

2. T€n dg 6q: Nhe 0 xd hQi t4i qu! aat zoy, thuQc dg 6n Nhom nhd o phia
Tdy BEc duong Trdn Th6i T6ng tai phucrng cao Xanh, thdnh ph6 rta Long.

3. Dia di6m thgc hiQn: Phucrng Cao Xanh, thenh ph6 UA Long, tinh
Quing Ninh.

4. Mpc ti6u dy 5n: Gi6i q,ry6t nhu cdu ,C nfra 0 x5 hQi cho ddi tuqng theo
quy clinh tpi Di6u 7 6 LuirNhi 6; 86o d6m ph6t tri6n thf trucmg b6t dQng s6n bAn
tfrrg, -i+ bpch; CU th6 h6a d6 6n quy hopch phan khu tj' ry, tn.OOO pnan mru
2; G6p phdn chinh trang ki6n truc il6 thf, hodn chinh m6i trudrng canh quan theo
hucnrg v6n minh hiQn dai; DAu tu xAy dpg cdc cdnhQ nhe 6 xd hQi AC Uan.

5. DiQn tich sri dung dat: q.zoo m, (6 a6t a.ovt-73 til 1.900 m2, 6 dilt
A.OM-7 4 liL 2.300 m2), trong d6: E6t x6y dpg c6ng trinh ttii da 3 .150 m2.

6. Quy m6 dAu tu:



a
J

- EAu tu xdy dung 02 tda chung cu, trong d6: tpi ld d6t A.oM-73 cao t6i
da 10 tAng, m0t d0 x6.y dpg toi da ldlsl%,he s5 sri dpng a6t toi da li 7,5 lAn, tai
6 d6t A.oM-74 cao t6i da20 tdng, mpt dQ xdy dpg toi au ]p7syo,hQ s6 sri dung
a6t toi da ld 13 tAn.

- DiQn tich sdn nhi o: 16.500 m2.

V6 phucmg rin qu6n li HTKT sau khi hodn thinh x6y dpg: Sau khi Nhe
dAu tu dugc lua chon, hodn thanh ilAu tu xdy dpg cdng trinh, trru. nien qu6n ly,
vpn hdnh, khur. th6c vd sria chfra, b6o tri nhim duy tri hopt dQng cria todn bQ

.c6ng trinh ha tAng k! thuft, ha tdng xd hQi thuQc pham vi du 6n trong thoi gian
hoat ddng cta dg 6n theo ching quy dinh cira phSp luat c6 lion quan.

san phAm cung c6p: cdn hQ chung cu khoang 300 c6n hQ; quy m6 dan
sO dp ki6n kho6ng 900 ngudi.

, .7. Tdng von cliu tu vd ngudn v6n thgc hicn khotn e 592 ri d6ng. Ngu6n
v6n ilAu tu: Ngodi ngdn sdch nhl nudc (v6n cua nhd dAu tu"). 

J

8. Thdi gian, ti6n dQ thuc hiQn:2025 - 2027,

9. Thdi gian.hoat ddng dg an: 50 n6m t<c ttr ngey nhd dAu tu duoc quy6t
dinh giao d6t, quytit dinh cho thu6 d6t ltheo quy dfnh tpi tcnoan 2 Didu 44 fuat
Ddu tu 2020).

10. Phucrng rin d1u tu kinh doanh: Sau khi dAu tu xQV dunS hoin thdnh dp
6n theo quy ho4ch, thi6t k5, du 6n dugc c6p c6 tha- quyA" ph61uyQt, Nhd dAu
'tu dugc ph6P kinh doanh, chuy6n nhugng cho t6 chuc, cdnhdn c6 niru cAu nhi d
xd hQi cho d6i tugng theo quy dinh tpi EiCu T 6 LudtNha 6.

11. Scv b6 phuong 5n dAu tu, qu6n li he th6ng ha tAng k! thu4t dg 6n: Sau
khi Nhd dAu tu duqc lua chon, h"en;drh aA, i" ,av dung c6ng trinh, thgc hi6n
quin ly, vpn hanh, khai th6c vd sria chta, bio tri nhim duy tri hopt d6ng cta
todn bQ c6ng trinh ha tAng k! thupt, ha tAng xi hQi thuQc pirarn vi dg dn Irong
thoi gian hopt dQng cria dg 5n theo thing quy dlnh cria ph6p lu6t c6 li6n quan.

Di6u 2.T6 chrfrc thgc hiQn

l. Sd Tdi chfnh d6 xu6t Uy ban nhdn ddn tinh giao co quan t6 chirc lga
chsn nhe dArl tu ds 6n dam uao pnt hqp khi t6 chriclO m6y iniJ q"vd; di;
phucrng 02 cdp di vdo hopt dQng.

2. stt.N6ng nghiQp vi M6i trudrng thuc hiqn chric ndng quan li nhe nu6c
1i6n quan d6n thri tpc giao d6t, cho thu6 d6t; ki6m tra tinhhintr quan llf vd sir dpng
d6t dai, thyc hiQn nghia vp tdi chinh rre e6t dai cria nhd dAu tu; vi6c thgc hiQn c6c
gi6i ph6p b6o vQ m6i trucvng tpi dg 6n; xri l1f hodc dC xu6t co quan thdm quydn xri
ly vi phpm trong vi6c sri dung d6t dai, b6o vQ m6i trudrng theo quv dinh.

3. UBND thenh ph6, Ha Long (hopc chinh qrydn c6p ccr so khi duoc giao
aden) vs) chfu trdch nhiQm todn diQn.mg. ph6p luQt v9 tinh hgrp ph?p, .tiint
x6c s6 liQu v6 hiQn trpng str dpng il6t, tdi san cOng tr6n d6t, t6ng mric dAu tu cria
dg 6n vd h6 so dii xu6t chti trucmg dAu tu dg 6n-; thgc hiQn .hir" ndng qu6n ly
nhi nu6c todn di6n aOi vOi dg 6n theo quy dinh; t6 chric qu6n l!, giSisat vigc





uy n,tN NHAN nAN
riNu euANc NINH

ceNG HoA xA Hgr cHu ncHil vrET NAM
DQc ISp - Tg do - H4nh phIc

56: JfrJleD-uBND Qudng Ninh, ngdy 0 f thtinT,g ndm 202 5

QUYET DINH
V6 viQc giao chfr tIAu tu thyc hiQn dg 6n Nhi & xi hQi tqi qui tl6t 20o

thuQc dg 6n Nh6m nhir O phia Tiy Bic tlulng Trin ThSi Tdng t4i phudrng
Cao Xanh, thinh ph6 Ha Long (nay Ii phudrng Cao Xanh, tinh Quing Ninh)

uy saN NHAN DAN riNn QUANG NrNH

cdn c{r LuQt T6 ch*c ch{nh qryin dla phuong sii zztzozl/eHlL;
Cdn cu LuQt s*a d6i, b6 sung mfut sii diiu ct)a LuQt otit dai srj

31/2024/QH15, LuQt Nhd 6 tii zttzoz3/QHt5, lr,ir Kinh doanh iiit apng rin *i
29/2023/QHI5 vd LuQt Cdc t6 chuc tin dttng sti sztzoz4/eHt5 ngdy 29/6/2024;

=.t Cdn 
^c* 

Nghi quy€t sii zottzoz,/QH\5 ngdy 29/5/2025 ct)a Quric hai th{
di€m vo mQt s6 co chd, chinh sdch dfic tiit pnatircn nhd 6 xd hti;

Cdn c* Nshi dinll sQ 100/2024/ND-CP ngdy 26/7/2024 c*a Chinh phil
?y! 

u*, chi tidt mlt s6 di€u ct)a Luqt Nhd d uiiiat trian va quan fu nhd 6 xd
nQt;

cdn crt Nshi dinh s6 tg2/2025/ND-CP ngdy 0t/7/2025 ct)a chinh pht)
quv dlnh chi tt€t mot sii diiu vd b.iQn phZp thi hdnh Nshi q"y6; ;;
201/202S/QH15 ngdy^29/5/2025 cila Qu6c n,i tni aiem vd mil tir" 

"1,i, 
,lrirl

sdch dfic thil phdt tridn nhd d xd h\i;
Cdn c* Quviit dinh.sd 1608/QD-1BND ngdy 24/5/2025 cr)a 0y ban nhdn

ddn tinh Qudng Ninh chtip thuQn cht) truong diu- tu dtt dn ddu tu Nhd 6 xd h6i
tqi qui diit zoN thuQc di a" Nh6m nhd 6 phio ray Bd, ;;;; i"l""ria;;;:;;
tqi phudng Cao Xanh, thdnh phiS Hg Long;

Theo di nghi ct)a sd xdy &,mg tsi Bdo cdo thdm dlnh sii I l s/Bc-sm
ngdy 22/8/2025 vd ! ki€n thiing nhtit cua thdnh vian Oy ban nhdn ddn tinh.

QUYET DINH:

Eidu 1. Giao chri dau tu thgc hiQn ds 6n Nhi o xd hQi tai qu! aat zoy,
thuQc ds 6n Nh6m nhe 6 phia T6y Blc ducrng Tran Th6i T6ng iii pno*g caoXanh, thenh onu T.l*g (i".y.ld phucrng Cuo xurl,, ,rrh d,*; ilirrrl theo quydinh tpi khoan 2 DiAu 6 Nghi dr.nh s6-t g2/2025/ND-cp-nge| M/72025 ctnChinh phri v6i c6c n6i dung nhu sau:
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1. TGn Nhir tIAu tu, chri tliu tu: Li6n danh c6ng ty c6 phAn n6t aqng
s6n GLAND vi c6ng ty cd phdn tu v6n dAu tu tdi chfnh ioin cau.

2. Mgc ti6u: Gi6i quy6t nhu cAu vA nhe & xd hQi cho d6i tugng theo quy
dinh tai Di6u T6 LuQt Nhd o; b6o cl6m phrit tri6n th! truon gbet,iorg ,a, uli,
ufr,g, minh b4ch; cu thc hda d6 rin quy ho4ch ph6n khu tj,tellz.ooo phan khu 2
dusc UBND tinh ph6 duyQt tai euyrit dfnh s6 26t6teD-uBND ngey fiDt2024;
g6p phAn chinh trang ki6n truc d6 thi, hoan chinh m6i trudrng cinh quan theo
hudng vdn minh hiQn dai; dAu tu x6y dpg cdc cdnho nhd o xa trqi ae uan.

3. Dia tli6m: Phulng Cao Xanh, tinh eu6ng Ninh.

4. Quy m6 dg fn:
T6ng diQn tich d6t theo quy hoach ph6n khu tj, Ia r/2.0ooph6n khu 2 tai

c6c phucrng: Ycl Kicu, cao Xanh, He Kh;nh, cao rning, TrAn il; ;;"; H;
LAm, thdnh phd Ha Long dd ducv.c UBND tinh ph6 duyQt tai a;;Et;#^;
2616|QD-UBND ngey VDDOT4 li 4.200m2. Trong d6:

- DAu tu xay dung.02 tda chung cu nhi o xd h6i, trong d6: (i) Tpi 16 d6t
A.oM-73 cao t6i da l0 tang, mflt d0 xay dwrg toi aa iso/o,r,iro .,i i*gja,i[i
da 7,5 lAn; (ii)Tai 6 d6t a,.orvqq.uoioi'ai zo tAng, ,nar ao ,.u, a*r;5i ;;
75Yo,he s6 sir dpng A6t tOi da 13 lAn.

- T6ng di6n tich sdn nhd o khoang: 16.500m2.

- vo phuTg an qu6n ly HTKT sau khi hoin thanh x6y dpg: chri dAu tu
dg 6n,thgc hi6n dau tu xdy dpg, qu6n ly, v4n henh, khai thdc va iia chfra, b6o
tri nhim duy tri hopt dQng ciraioin bQ c6ng t.ior, rralar;-y ,rrra,, rru,A* ;;
hQi thuQc pham vi du dn trong thoi gian rropiegng cta du a, in.o dring quy dinh
cta ph6p luft c6 li6n quan.

- Sin ph6m cu.ng c6p: Khoang 300 c6n hQ chung cu nhri o xd hQi ac urln;
quy m6 ddn s6 dU ki6n khoing 900 ngudi.

5. v6n tlau tu cfra dg 6n (scr bQ chi phi thpc hiQn dg 6n):
- vdn dau tu: Khoang 5gz ti d6ng theo euytit ainn so quy6t dinh s6

1608/QD-UBND ngey 24l5lz0z5 cria UBND tinh euang Ninh.
- Ngu6n v6n dAu tu:

+ v6n g5p cria nhd dau fi:23grj' d6ng (tucrng ducrng 4o,2yot6ng v6n dau
tu cta dg 6n).

_.^ -^* 
u51hu.y dOng hgp ph6p khdc: 354 ty d6ng (tuong duong 59,gyo t6ng

v6n ddu tu cta dg 6n).

- Ti6n d0 g6p v6n: Theo tii5n d0 thgc hiQn dr,r dn.

6. Ti6n tIQ thgc hiQn dg in:
- Hodn thiQn c6c thri tuc chu6n bi dau tu: euy ryr2025;
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- Hodn thanh thi cdng xdy dpg: euy IIll2027;
- Dua c6ng trinh vio khai th6c, sti dpng: Trong ety ry12027.

7. Thq gian hoSt tlQng:.50 ndm tO ttr ngey nhd dAu tu dugc quytit rtfnh
giao ddt, qrytit dinh cho thuc;6t ftheo quy dint iqi khodn z oiiu'u'uatoiu
tu 2020).

8. Cic ctr ch6, chfnh s6ch uu d6i, h5 trg:
- Chtr dAu tu c6 tr6ch nhiQm dAu tu toan b6 diQn tich A6t O trong ph4m vi

dg 6n ldm nhd o xd hQi d6 b6n, khdng danh diQn tich'ddt 6,diQn tich ,t'ae ki;
doanh,.dich vu, thucrng m4i, nhri 6 thucrng mai (theo H6 so ding lqr, Nhd dA;;
cam kdt dilng I00% dibn fich dtit 6 trong.phqm vi dry dn ldm nni a xd hQi, kh6ng
xin wu ddi duqc ddnh ty l€ lai da 20% tiing dien t{9h diit 6 trong pham vi du dn
dd ddu tw xdv dqms hQ thting hq tdng t'yii"it ae aa"-t";;;1kr c6ng trinh
kinh doanh dlch vq, thuong mqi, nhd 6 thuong mqi).

- Cht ilAu tu dugc mi6n tidn sft du.re d6t, tien thu6 d6t aoi v<yi toin bQ
diOn tfch d6t cira ds 6n nhd 6 xd hOi; .r,ri dA,it., tio,rg ph6i thgc hiQn thri tuc xdc
dinh gi6 d6t, tinh 

l1c, r-" dqng d6t, tien thu6 cr6t duq-c mi6n ,a m,o,g ph6i thyc
hiQn tht tuc d6 nghi mi6n ti6n st dung d6t, tiAn trrrc'aai trr* qrrt* tpi ditim a
khoan 2 DiAu 85 Lupt Nhd 6 ndm2023.

- Cdc nQi dung uu ddi kh6c: Chri dAu tu du 6n dugc hunng c6c uu dai, hdtrq (n6u c6) theo quy diq ph6p luft hiQn henh. ciri aau tu dg 6n dugc huong uu
dai, h5 trs khi drip tmg dAy dt crlc didu kien theo quy dfnh cria phdp lu6t c6 li6n
quan.

Didu 2.T6 chfc thgc hiQn

1. Li6n danh C6ng ry cq phan n6t ogng san GLAND vd c6ng ty c6 phan
tu v6n dAu tu tdi chinh To;n CAu,

- cht clAu tu dg 6n dAu tu xdy dpg nhe 0 x6 hQi chiu tr6ch nhiQm todn
di0n vc tinh chinh x6c crra h6 so ac ,er,i si;";;,i aa, 

^.^j, 

il6,;il giri bdn nhd6 xd hQi, tri6n khai ds 6n dAu tu x6y-dpg nhe cr xE hQi b6o d6m 66"n*,t6, A;chdt luQ'ng, tu6n thri dirng quy anrr tai kho6n I Diil i+ Ngr,i dinh s6l92l2025lND-cP ngdy o1r7/2025 cira chinh phri;

- Thgc hiQn diy dfr quyAn vd nghia vu c[ra chfr dAu tu dy rin nhd cr xd hQitheo quy dinh tai khoan 5, 6 Didu 84 Luflt Nhd 6 ndm 2023 vd cdc thfi tuc theoquy ilfnh cta ph6p lu6t vd ddt dai, tdi nguyOn -kho6n ,ar, aAu L , xey drmg,phong chdy chta chity, thu6, nhd d, kinh d;anh b6t dQng s6n ...
- Thgc hiOn vd chiu tr6ch nhiQm todn diQn vd viQc quytit dinh giri b6n nhe

cv xd h0i; t6 chirc kicm todn,t6 chric tu u6, tr,arn tra gidbin, gidthu6 mua nha 6xd h6i, chiu tr6ch nhiQm tru6c phdp luft v6 ktit qu6 tfim ,"*, ,rrarn1ra, b6o d6mdirng quv dinn cta ph6p ruat iheo quv dinh tai ;i$,g 
^N;ri 

;r;il6
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20112025/QH15 ngey 291512025 cria Qu6c hOi vd Ei6u 13 Nghi dinh so
19212025ND-CP ngey 011712025 cira Chinh phu;

- Thuc hi6n viQc ki6m so6t, ki6m tra, ki6m dinh ch6t luqmg c6ng trinh nhi
o xd hQi theo quy dinh tai khoin 1 Di6u 15 Nghi dinh s6 tg2/2)ZslND-Cp ngdy
011712025 cta Chfnh phu vh c6c quy dinh hiQn henh trong c6ng tdc quin l! chdt
lugng c6ng trinh; titip thu y kitin ctia UBND phucrng Cao Xanh tpi V[n Uan rO
3 17ruBND-KTHTDT ngiy 151812025 trong c6ng t6c kh6o s6t dia ch6t, thitit kli,
thi c6ng c6ng trinh;

- chiu tr6ch nhiQm vd dim b6o v6 16 u6n chri s& hiru, v6n g6p, v6n huy
dQng cl6 thgc hiQn dg 6n theo quy dinh cua ph6p lu4t;

Thr,rc hi6n vi6c b6n nhd o xd hQi ph6i dim b6o dirng nguyen t6c, dirng
doi tucnrg, dring trinh tg theo quy dinh tpirupt Nhd & ndm 2023, Nghi dd ;3
10012024/ND-CP ngay 26t712024, Nghi dinh so 1g2t2o25ND-cp ngdy
011712025 cta chinh phir vi c6c quy dinh hiQn henh kh6c c6 li6n quan;

- Thgc hiQn vd chiu tr6ch nhiQm toin di6n vd viQc kiem so6t, ki6m tra,
phdng ngria.so h6, tham frlrg, ti6u cgc, truc loi chinh s6ch theo quy dinh tpi
kho{ 4, Ei6u 13 Nghf .quytit so zTtlzozslQHr5 ngdy 2gt5/2oz5.,r"hrb. r,6i
vd Di6u la Ngh! dinh s6 rgzlzozsND-cp rgey ou7l2o25 cua chinh phri;

- T6 chric l6p, trinh thAm dinh quy boa.l, chi ti6t dg 6n theo quy dinh phdp
lupt"quy hoach d6 thi vd n6ng th6n; tniet tC nhe d xd hQi ph6i d6m b6o ti6u
chu6n di6n tfch nhd 0 xd hQi th.o quy dinh tai DiCu g i r;at't Ihd 6 ndm 2023;
Di6u 27 Nghf dinh s6 toot2o24atD-cp ngey 26t7 t2025 cta chinh phri;

.- Trong mgi trudng, hqp, khi nhe nu6c c6 sg thay d6i vA quy hoach theo
y6u cAu ph6t triiSn kinh t-6, ,,a noi, nhd dAu tu ph6i c6 tr6ch nhiQm tu6n thrh vd
hqp tac gi6i quytit theo dring quy dinh cria ph6p iuOt viOt Nam.

2. Cdc s6, ban, ngdnh vi dia phucrng:

- UBND phuong Cao Xanh: Thgc hiQn chilc n6ng qu6n l), nhe nu6c tod,n
diQn tpi dfa phuong doi v6i dg 6n theo quy dinh; pne Juvet quy ho4ch chi titii
theo thAm quycl td chric quin ry, gihmsai viec thgc hiQn dg 6n rr6m b6o dfng
quy dinh cria phrip lupt; kip thdi brlo cdo, d6 xu6t xri l), d6i voi cdcvi phpm cria
chri dAu tu (n6u c6);

- So N6ng nghiQp vd M6i trudrng: Thgc hi6n chric n6ng qu6n ly nha nu6c
li6n quan dtln d6t dai, m6i trucmg cirady 6n theo quy dinlu"tie*-ou tinh hinh
quin ly vd sri dgng ddt dai, thr,rc hiQn nghia vu tii .tri"f, vC A6t Aui .,iu rhd;A,
tu; viQc thgc hiQn cric giii phrip b6o vQ m6i trudrng tai dg rin; xir lf hoflc da *r6t
co quan tham quydn xti lf vi phpm trong vi6c sti au"g iat--iui, bio v0 m6i
trudng theo quy dinh;

- cdc sd, ngdnh (X6y drmg, Tdi chfnh vi c6c rtcrn vi c6 li6n quan): Thgc
hi6n chric ndng quin l)i nhe nu6c ra tintr vuc nginh quan ly theo quy <rinh.
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3. cht ddu tu, t6 chric, c6 nh6n co hdnh vi vi pham quy dinh cria Nghi
quy6t so zoll2025lQHl5, Nghi <Iinh s6 l92l2O25lND-Cp thi tuy theo tinh ci6t;
mfc d6 vi phgm mi bi xft ]y kj, lupt, xri ph4t vi pham hanh chinh hopc bi truy
ciru tr6ch nhiQm hinh sg, n6u g6y thiQt hpi thi phii b6i thuong theo quy dinh cria
ph6p 1u4t.

4. Ngudi c6 thAm quy6n giao cht clAu tu chi chlu tr5ch nhiQm vC ntrimg
nQi dung duq: giao ch6p thupn tai Diou l, Didu 2 euytit dinh nev, kr6ng chiu
trSch nhiOm ve nnimg n6i dung khrlc dugc co quan, nguli c6 thAm quycrluybt
dinh, ph6 duyQt ho{c gi6i quy6t theo chirc ndng, nhiQm vp ph6n c6ng.

Didu 3. Quy6t dinh ndy c6 hiQu lgc k6 tir ngdy k!. cdc 6ng (bd): chenh
vdn phdng UBND tinh; Thri trunng c6c s6, nginh: X6y dpg, Tei chinh, N6ng
nghiQp vd M6i truorc; Chri tich Uy ban nh6n ddn phucrng Cai Xanh; Gi6m d6;
c6.ng ty c6 ph?n e6t agng san GLAND, cht tich Hqi d6ng quin tri c6ng ty c6
phAn tu v6n DAu tu tdi chinh Todn CAu vi fnri trucrn g cdi.o qrur, clcrn vi lidn
quan c[n cri Quy6t dinh thi hinh./ry
NoinhQn:
-NhuDiAu 3;
- TT Tinh ty, TT FEND tinh;
- CT,cdc PCT UBND tinh;
- v0, vl, QLDD3, QFI2;
- Phdng TC-HC-TV;
- Luu: VT, XD4.

TM. TIYBANNHANDAN
KT. CI{O TICH
PHO CHo qCH

Vfr Vin DiQn

















coNG HoA xA HQr cHU NGHiAvrpT NAM
DQc l$p - Tg do - HSnh ph(c

36: J 6 ,l 6 /QD-UBND Qudng Ninh, ngdy fi thdng 9 ndm 2024

QUYTT DINH
PhC duy$t Quy ho4ch phin khu fi le 1/2.000 Phin khu 2 tqi cic phudng:

Y5t Kieu, Cao Xanh, Hi Kh6nh, Cao Thing, Trin Hung D4o,
Hir Lim, thinh ph5 H4 Long

uy sA.N NHAN DAN TiNH QUANG NrNH

Cdn ctb Lwjt Tii ch*c chinh quyin dia phttong ngay 19/6/2015; Ludt stia tt6i,
b6 sungmqt sij diiu cila Ludt 6 chtc chlnh qttyin dia phuong ngay 22/ll/2019;

Cdn ct Luqt Quy hoqch d6 thi hi€n hdnh (Vdn bdn hqp nhi* sii |6/VBHN-
WQH ngay 15/7/2020 cila Vdn ph6ng Quiic h\i); Ludt Kiin ttic ngay
I 3/6/2019; Ltuit Nha d ,goy 27/l I /2023;

Cdn c* Nghi dlnh ct)a Chlnh phil vi lQp, thiim dlnh, ph€ &tygt vd qudn li,
quy hoqch d6 thi (dn bdn hqp nluit sii |I/YBHN-BXD ngay 12/9/2023 cila BQ

Xay dwy); NShi dinh s,i AS|ZOZO|UD-C! rgoy 17 ttuing.7 ndm 2020 cila Chinh
phu vi Quy dinh chi tt& mq s6 diiu cila Ludt Kiiin trilc; Nghi dinh sd
52/2020ND-CP ngay 27/4/2020 cila Chinh phil vi diu tu xay dwg vd kinh
doanh sdn g6n;

Cdn ct Nghi q4,iit sii 06-NQ/T\Y ngoy 24/01/2022 ct)a BA Chinh tri vi Quy
hoqch, xay dqrng, qudn $ vd phdt triiin bin virng it6 thi WCt Nam ddn ndm 2030,

tim nhin diin ndm 2045;

Cdn cti Th6ng ttt sii OOtZOtStfAn ngay 13/5/2013 cia B0 Xiy dw7
hudng ddn vi n\i dung thi€t Ui aa tni; Th6ng ttr sii tatZOtSnr-axo ngay
t6/10/2013 cia BQ Xoy dvrrs vi Sita aAi, tA sung mQt sii aiu cila Th6ng u sd
06/2013/TT-BXD ngay. t 3/5/2013 ctia Bp Xay dw7 hrdng ddn vi nQi dung thiiit
k€ d6 thi; Th6ng tu s6 04/2022/TT-BXD ngay 24/10/2022 cia BA Xoy &;ng "V/v

quy dinh ui hi to nhi€m vu vd hi so di dn quy hoqch xay dvng ving hAn huyQn,

quy hoqch xay dtmg vilng huyQn, quy hoqch d6 thi, quy hoqch xdy &fng khu ch*c
ndng, quy hoqch n6ng th6n"; Quy chudn lfi thuqt qt6c gia v€ Quy hoqch xdy
&tng QCW 0|:2021/BXD; Quy chudn l0 thudt quiic gia vi cdc c6ng trinh he
tdng ki thuAt QCW 07:202 j/BXD) vd cdc Quy chudn, Ti€u chuiin hi€n hdnh;

Cdn cri Quyiit dinh tii AOtgD-ftg, ngdy lt/02/2023 ctia Thti tudng Chinh
phr) "V/v ph€ duyQt Quy hoqch tinh Qudng Ninh thdi bj, 202 t -2030 tim nhin diin
ndm 2050";

Cdn ctb Quyiit dinh sA ZZtgO-flg ngay 10/02/2023 cfia Tht) hfing Chinh
phil "V/v phA duyQt Quy hoqch chung thdnh ph6 Hq Long d€n ndm 2040";!iltr

tv sAN NHAN DAN
TINH QUANG NINH
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Cdn ct QuyAt ttinh sA ZOO\}O-UANO ngay 07/9/2023 cia UBND tinh "Y/v
phA duygt Nhigm vu Quy hoqch phdn khu il le.1/2000 Phdn khu 2 tqi cdc
phudng: YOt Ki€u, Cao Xanh, Hd Khdnh, Cao Thdng, Trdn Hrmg Dao, Hd Ldm,
thdnh phij Hq Long";

Theo tti nghi ctia Sd Xay drng tqi Td tinh sii I I Z/ffr-SXO ngay 04/9/2024
kim theo Bdo cdo thdm dinh tA UO\BC-SXO ngay 04/9/2024; ili nghi cia
UBND thdnh phii Hq Long tqi Td tinh sii zSSnrr-ttatro ngay 08/7/2024; ! kiiin
thiing nhdt cila cdc thdnh vian UBND tinh (tqi Vdn bdn sii 2952/|/PUBND-

QHTN&MTngay l2/9/2024 cila Vdn phdng UBND tinh).

QUYtr DgH:

Di6u f. Ph€ duyQt Quy ho4ch phdn khu ti le l/2000 Ph6n khu 2 tai cdc
phudng: Yi5t Ki6u Cao Xantr, He Kh6nh, Cao Thing, tmn fnmg Dqo, Hd LAm,
thdnh phii H4 Long v6i c6c nQi dung chinh nhu sau:

l. Phgm vi ranh giri,i

Pham vi ranh gi6i nghi€n criu Dd 6n quy ho4ch thuQc cic phudng: Y6t Ki6u,
TrAn Hmg D4o, Cao Xanh, He KhAnh, Cao Thing, Hd LAm, thanh phti H4 Long;
c6c gioi h4n nhu sau:

- Phia Bic gi6p s6ng Di6n Vgng vi xi Thiing Nh6t, thanh phi5 H4 Long;

- Phia Nam gr6p Quiic l0 18 (ttoan tu cAu BEi Ch6y toi Ngd tu criu h6a) vd
Tinh l0 336;

- Phia D6ng gi6p <tuong giao th6ng tt6u niii tu Tinh lQ 336 sang ciu Bang vd
ranh gi6i quy ho4ch phdn khu 4 thuQc dia bdn c6c phudng: Ha Larn, He Kh6nh,

thenh phii H4 Long;

- Phia Tdy grep Vinh Cria Lsc.

2. Tinh cn6t: ld khu d6 thi hi€n tr4ng cdi t4o, chinh trang tr6n co so c6c khu
din cu hiQn hiru vi ptlit tri6n c6c khu d mdi tr6n da,i.

3. Quy m6, cic chi ti6u chinh

- Quy m6 diQn tich khoang 1.622,19 ha.

- Quy m6 ddn sti:

+ DAn si5 hiQn tr4ng: Khoing 44.000 ngudi.

+ D6n s6 quy ho4ch d6n nim 2040: Kho6ng 100.000 ngudi.

- C6c chi ti€u chinh: DiQn tich d6t xay dpg 1.252,8ha trong iI6 diQn tich d6t

ddn dung 1.010,88ha (d6t nh6m nha d moi 182,87ha: d6t cong trinh dich 4r - c6ng

cQng c6p don vl o 38,5ha; dit cAy xanh sri dgng c6ng cQng trong tlon t d
27,45ha...).

4. T6 chrtc kh6ng gian, ki5n trrtc cinh quan rrar
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4.1. Khung tO chtic khilng gian

- 86 cUc kh6ng gian kitin tnic todn khu v.uc chia thenh 03 kh6ng gian chinh:
(l) Kh6ng gian 0; (2) Kh6ng gian khu sin xu6t, c6ng nehi€p; (3) Kh6ng gran vung
cdnh quan kh6ng gian md.

- Xdy dpg kh6ng gian 0 tt6ng bE ve H6n truc nhu tAng cao, mft <tQ xAy dpg
dim bio hdi hod vdi t6ng th€ ph6t tri-An cua khu v.uc. Gin vdi c6c khu d ld cric
khdng gian c6ng c$ng, dich vr,r h5n hqp, thuong mai, c6ng vi6n cdy xanh, li nhfrng
c6ng trinh kiiin truc ttirim nh6n di5 t4o sq titip c{n cria cQng ddng v6i hQ thiing hiQn
ttai, gin ktit vOi c6c khu v.uc l6n cfln, tr6n co sd cii tao nang cdp c6c khu d hi6n
htu, k.it niii vdi c6c dg rin khu h5n hc.rp, dich W thanh t6ng thi5 ph6t tri6n tl6ng bQ,

hiQn tl4i, thiing nh6t nguy6n t6c chung.

- Kh6ng gian khu wc sirn xu6t, c6ng nghi€p: Dim bio khoang c6ch b6o vQ

m6i trudng vd kh6ng g6y 6nh huong tllin ho4t dQng phrit tri6n <t6 thi tung bu6c
chuytin aOi cac khu v.uc khai thdc, chti bien kho6ng sin sang chric ning cdy xanh,
TDTT; phrit tririn CCN He Khdnh theo hu6ng hiQn tl4i, xanlr, s4c[ thu hut c6c
ngdnh ngh6 c6 gi6 tri cao.

- Khdng gian vtng c6.,nh quan kh6ng gian m&: Cii t4o cinh quan, tr6ng rtmg
duy tri c6c kh6ng gian xanh d4c tnmg trong d6 thj.

4.2. Phdn khu chtbc ndng:Tr}n cs sd cdu truc tl6 th!, tiAm ning ph6t trirSn

cua timg khu vuc, quy ho4ch <lugc chia thdnh c6c phdn khu nhu sau:

Q niu khu 2A (Khu vqrc iti th! ph{a TAy Siap Vlnh Cta Lltc)

- DiQn tich khoang 909,7Sha; quy m6 dAn sli khoing 55.000 ngudi.

- Tinh ch6t, chric ndng: Khu d, y t6, c6ng cQng, girio dqc, co quan, h5n hqp,
dich v1L c6ng nghiQp, c6y xanh c6ng vi€n, ha tdng k! thurit, ...

- Cric chi ti€u sir dr$g d6t chinh: TAng cao t5i da 38 tAng; mdt <10 x6y dpg
trung binh 40-60%o; h6 sii sri dtng d6t t.5i da 13 hn.

- Dinh huong quy ho4ch: Hinh thenh kh6ng gian tt6 thi hi€n d4i, sinh thrii gin
vdi Vlnh Cua [rc; cAi t4o chinh trang c6c khu v.uc dAn cu hiQn h&u xen kgp c6c

khu d6 thi mdi; ptuit trii5n, hodn thiQn c6c c6ng trinh dlch vr,r c6ng cQng, y t.i, gi6o

duc, th! duc th'5 thao, khdng gian c6y xanh m4t nu6c, c6c c6ng trinh c6ng cQng

thanh phii cffng nhu don vi & t4i khu 4rc.

- T6 chric kh6ng gian kii5n truc cinh quan:

Khai th6c toan bO cinh quan ven bi6n, tfurc hiQn md rQng tuy6n tludng ven
bi6n dc phrc vu nhu cAu giao th6ng diii ngo4i vd khop ni5i aong bQ voi tuy5n
tludng bao bi6n TrAn QuiSc Nghi6n, dulng bao bi6n H4 Long - Carn Pha thanh
tuy5n dulng du lich phuc vu nhdn din vir du kh6ch thdm quan tai thdnh phii Ha
Long; khu vr;c s6t m6p bi6n b6 tri cdc c6ng vi6n cdy xanh, vudn hoa, c6ng trinh
c6ng cQng phgc vr3 khrich du llch vi cQng d6ng d6n cu. Khu v.uc tiiip gi6p dulng
bao biiin thuQc c6c du rin <td vdr <lang hinh thdnh nghi6n criu bi5 tri c6c c6ng trinh
dlch vu thuong m4i t4o di6m nh6n ki6n tr0c cinh quan khu tI6 thj gi6p vinh Cria

BE



Luc vir phUc W ngudi din, du kh6ch th6m quan. C6c c6ng trinh c6 hu6ng quay ra
phia Vinh Cua LUc nghiCn criu kii5n truc c6ng trinh t4o kh6ng gian d6 thi tle.p, hiQn

tl4i tutrudng Vlnh Cria Lgc n$n vio. Kiiim so6t cffi chE kiiin truc c6ng trinh di5

t4o ki6n truc cinh quan cho t6ng th€ kh6ng gian Vinh Cria Lgc. T6 chric kh6ng
gian du llch tai d6o Hdn Gac nim tr€n vinh Cta Luc krit hqp cric b6n du thuy6n,
b6n neo d{u tdu thuy6n.

b) Tiiu khu 28 (Khu vyc phia Bic itudng QLI\, itudng Cao Thing vd
phia Tdy iludng Trin Phil)

- Dien tich khoing 712,44ha; quy md ddn s6 khoing 45.000 nguoi.

- Tinh ch6t, chic n6ng: Khu 0, y t6, c6ng cQng, girio dgc, co quan, dich vg,
c6ng nghiQp, cdy xanh c6ng vi6n, cdy xanh chuy6n dqng, trung tam th.i duc thii
thao, h4 ting ky thu{t, nghia trang, ...

- C6c chi ti6u sri dung d6t chinh: TAng cao t5i da 50 tang; mdt tlQ xAy dpg
trung binh 40-60%;hQ sd sri dtng d6t tOi da t: tAn.

- Dinh huong quy ho4ch: Cdi tao chinh trang c6c khu d6n cu hiQn hftu ven
d6i, xri ly sut lun khu v.uc D6i Chd r6n co sd t{n dgng ti5i tla itia hinh dC ph6t trii5n

khu <16 thi khu vUc O6i Chd. Quy ho4ch b6 sung c6c c6ng trinh dich vu thuong
mai tl6 khai th6c lqi thii k*ru Wc trung tam dO thi, b6 sung, c6i tao n6ng c6p hQ

thiing ha ting k! thu{t, h4 tdng xE hQi t16m bAo phuc vu thi.it y6u cho toan b0 ddn

cu khu wc; cap nhft kh6p niii c6c d1r rin dd vd dang tri6n khai, khu ddn cu hiQn

tr4ng il6m bio il6ng bQ vE ha tAng xd hQi, ha ting ky thu{t.

- Td chric kh6ng gian kiiin truc cfurh quan:

+ Liy cAnh quan khu v.uc D6i Chd lim trung tdm, c6 crlc gi6i ph6p bio vQ git
t6i da dia hinh dla ch6t d4c tnmg dOi nrii tai khu v.uc, dd xu'it c6c gi6i phrip cii t4o,
ch6ng sqt lun b6 mat (dia hinh, tlia chSt) t4i khu v.uc d6 ph6t tri6n c6c chric n[ng
cta d6 thi t4o di,3m nh6n kitin truc c6nh quan t6ng thti todn khu v.uc; tl6ng thdi rd
sorit, dd xu6t cai t4o chinh trang c6c khu ddn cu hiQn tr4ng dri d6ng bQ vdi cric khu
d6 thi m6i li6n k6 xung quanh. Diii v?i citc qu! tl5t xen kgp trong khu d6n cu rd
so6t, uu ti€n ba5 tri c6c c6ng trinh c6ng cQng, c6ng vi6n cdy xanh TDTT phuc vu
nhu cAu nhAn d6n khu vgc, n6u d6p tmg tili c6c chi ti6u m6i tI6 xu6t chuyiln thdnh

cric chric n6ng kh6c dim bio <linh huong phrit tri6n chung cita thdnh ph6.

+ Khu wc phia DOng dulng TrAn Pht doqn tu dAu cAu K67 dt5n nrit giao cAu

Cria Lgc 3 gin v6i c6c khu ddn cu xung quanh nghia trang Ddo Sen vd khu vgc

khai trudng, s6n c6ng nghiQp khai th6c than khu M6 Binh Minh, m6 Thdnh C6ng

ttmg budc hodn nguydn cii t4o m6i trudng khu vgc khai th5c than t4o cinh quan

c6c khu ddn cu hipn hfru; hinh thenh c6c iI6 thi m6i t4i khu v.uc T6y Nam ngtria

trang Ddo Sen vdi hQ thi5ng c6ng trinh h4 tAng ky thuat, h4 tAng xE hQi dim b6o

tl6p rmg nhu ciu cho nhdn ddn khu v.uc; d6ng thdi dinh huong bi5 tri qu! d6t diu
ml5i tre targ h, thuat, c6ng trinh c6ng cQng tt6 thi drip fmg nhu cAu cho cQng dQng

d6n cu phia D6ng thdnh phi5 U4 Long.

4.3. HC thdng cdc tuyin, tqrc khing gian chinh vd philn vilng cdnh quan:q!g

4
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a) Cdc trqtc tuyin, chlnh fiAn bdn philn khu

- Tuy6n <Iudng li6n phudng Hd Kh6nh - Hd Lim dgc 2 b6n tuy6n muong ld
t4rc kh6ng gian dgc theo tuy6n k€nh li€n phudng, ti5t niSi tu dudng QuiSc lO 18

sang Vinh Cria Lr,rc theo hudng D6ng - TAy, trinh thenh tren truc mAt nudc trung
tAm phAn khu. Doc theo trqc kh6ng gian ndy bi5 tri c6c ho4t <tQng tl6 thi vd c6 sg
kt5t hqp hii hda gita phin d6 thi hiQn hfru vd phin <t6 thi ph6t tritin mdi.

- Tuyiin dudng bao bi6n tri try cAu P4 cAu Bei Ch5y diin ciu Bang ld tuy6n
cinh quan ven bi6n T6y tii5p girip vinh Cria Lgc vdi lQ gidi 40m. Dgc tuyt5n phrlt

.: , .. ^tri6n c6c kh6ng gian c6ng cQng, thuong mai dich 4q vui choi giii tri vd nhe 0 kCt

hqp c6c kh6ng gian biin thuy&t bdi tim tao kh6ng gian da dqng.

- Tuyiin dudng tu nut giao cAu Binh Minh tt6n dudng Tinh lQ 336 tttin khu vr,rc

phuong Hd Trung (do4n qua c6c khai trudng khai th6c than) ld tuyiSn dudng li6n
phuong dugc dinh hu6ng md ra c6c kh6ng gian t4i c6c khu vuc b6i thii vd Lhai
truong khai th6c than chuyiin sang chric ndng dfch vu tl6 thi nhu c6ng cQng, TDTT,
cdy xanh d6 thi,...

b) Phdn ving cdnh quan:03 vung cAnh quar; bao g6m:

- Vung plr6t tri,3n d6n cu tl6 thi: LA khu v.uc dugc quy hoach tl,3 x6y dlmg vd
ph6t tri6n c6c khu d6n cu m6i voi sg cdn bnng gita m{t dO dan cu, kh6ng gian

s6ng vd c6c tiQn ich, hQ thi5ng ha tAng d6ng bQ, d6ng thdi t4o ra mQt m6i trudng
si5ng hiQn d4i, tiQn nghi vd b6n vtng.

- Vung cii t4o chinh trang hiQn tr4ng: Dugc kilim so6t thdng qua mft tlQ cu
tni, xdy dpg kh6ng gian & ddng bE ve kii5n tnic nhu tAng cao, m{t <10 xdy dpg
d6m bio hdi hod vdi t6ng thiS phrit tri6n cua khu vr;c. f6t ni5i vdi c6c ktu h5n hqp,
dich vu, thdnh t6ng th6 phrit trir5n ddng b0, hiQn dqi; nAng c6p hQ thi5ng ha t6ng k!
thuAt c6c kh6ng gian hiQn hiru cii thign ch5t luqng sring <t6ng thdi bAo t6n c6c yrlu

tii kilin truc, vin h6a cria khu vgc.

- Vung cinh quan kh6ng gian md: Cii t4o cinh quan, trdng nmg duy tri c6c

kh6ng gian xanh trong tl6 thi. nhu c6ng vi6n, vudn hoa, qu,ing trudng, bii c6m c6c

khu v.uc ven s6ng,... g6p phdn c6n bdng sinh th6i, bAo vQ m6i trudng vi tEng m!
quan tt6 thi teo di€u kiQn cho c6c ho4t dQng xd hQi vd v6n h6a, c6c sg kiQn c6ng

tl6ng, th6 thao, ld noi thu gi6n vh t{n hu0ng thi6n nhi6n.

q HQ thdng trung tdm, iliim nhdn

- HQ thiing trung tdm duoc t6 chric theo timg khu vgc vd ti6u khu tl6 tao thinh
cum trung t'im. Cric cum tung tdm c6p khu v.uc duoc k6t niii ttrOng gian vdi nhau

thdnh he thiing 1i6n hodn, h6 trg nhau trong tO chric ho4t dQng du lich nhim tl6p

tmg nhftng nhu ciu dlch vu kh6c nhau.

- mnh thenh diem nhin dO thi gan k6t voi ph6t tri6n xung quanh, bao g6m:

Kh6ng gian tO hqp henh chffi, h6n hqp, dich vu (tai c6c lO d6t A.HH-05, A.FtrI-
06, A.ftrI-07, A.DV-12, A-DV-13,...) vdi hinh thric ki6n trtc cao ting mang tinh
bi6u tuong hinh thenh quAn th.i c6c c6ng trinh kiiin truc tl6ng nh6t b6 tri tai khu

u.la



6

vtrc nge ba vdng xuy6n Hi Ift6nh; khdng gian vlnh Cria LUc hdi hda vdi cinh quan
vung vinh vdi kii5n tnic mang tinh biiSu tuong tu khu du lich tr6n dio h6n G4c vir
dgc tuyi5n tludng bao bi6n girip nh{n diQn tu ngoii vinh nhin viro; c6ng trinh cAu
Binh Minh vi cAu Bdi Ch6y h cric tlitim nhAn cua ng6 bi6u hiQn cho sg phat tri6n
n6ng tlQng cua tl6 thf.

5. Quy ho4ch sir dpng ddt

- Co c6u sri dung d6t toan khu:

Stt Loai <l6t

Quy ho4ch tlqt ildu
(Diin nArn 2030)

Quy hoach ddi han
(DCn ndm 2040)

DiQn tich
(ha)

rirc
(%)

DiQn tich
(ha)

rirc
(%)

A 1.210,89 74,65 1.252,80 77,23

I D{t din dgng 986,32 60,80 1.010,88 62,32

1 1 Dont d 717,35 44 22 736,91 4s,43

o Dh nh6m nhd 6 599,s8 36,96 619, t 4 38, 17

- Diit nh6m nhd 0 (noi) 169,09 182,87

- Ddt nhdm nhd 6 ( 25% rrong ddt HH
nh6m nhd d vd dich vu)

I,t6 6,94

- Ddt nhdm nhd 6 (dO thi hi€n trqng) 429,34

b Diit c6ng cQng don ,*i d 12,56 0,77 12,56 0,77

I,59 1,59

- Dtit vdn h6a 7,47 7,47

- Diit dich vu (don v! d) 3,50 3,50

c Ddt gido d4c 25,91 1,60 25,94 1,60

- Ddt trudng mim non 8,69 8,69

- Dh rudng tiiu hgc 8,20

- Diit tnrdng trung hoc co sd 9,0s 9,05

d I Diit cay xanh sr)t tiqtng cdng cQng (don vi d) 27,45 1,69 27,45 1,69

f Ddt giao th6ng 5 1,82 3.19 5 1,82 3,19

1.2 D6t c6ng cQng c6p <16 thi 34,15 2,tt 39,15 2,41

a 4,67

b Ddt dich vu - c6ng c6ng dd thi 8,16

f Ddt fiA duc thA thao 14,29 14,29

d DAt gitio duc (truons THPT) 7,03 7,03

1.3 D6t cdy xanh sri dpng c6ng cQng d6 thi 63,22 J 90 6f ,22 3,90

1.4 Dit giao th6ng iI6 th! 17 I,59 10,58 171,59 10,58

a D6t bai d5 xe 2 t,18 1,3 1 21,18 1 J 1

b DAt giao th6ng d6 thi 150,41 9,27 t 50,41 q)7
,,

DAt ngoiri din dgng 224,57 13,84 211,92 14,91

2.1 D6t co qua4 t4r sd 8,20 0,s l 8,20 0,51

w

Dit xiy dr;ng iI6 thi

429,34

-Dihyi

8,20

1,67Ddt rung tdm y i
13,16

I

ts
=
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Str Lo4i tlAt

Quy hogch clgt cldu

@iin nAm 2030)
Quy hoach ddi han
(EOn nem 2040)

DiQn tich
(ha)

rirc
(%)

DiQn tich
(ha)

rirc
(%)

2.2 3,47 0,21 20,81 1,28

Dit Htu dich vU (Thuong m4i, dich vg, van
phdng, kb.ich sqn,..)

45,25 2,79 r',< )< )7q

2.4 E6t dlch 4r - du lich 3,64 0 22 3 64 0 22

2.5 Dit san xu6t, ldro bdi 44,27 2,73 44,27

2.6 Dit dio t4o, nghiCn criu 0,3s 0,02 0,35 0,02

2.7 DdLt ha t6ng k! thu{t 24,65 1,52 24,65 1,52

2.8 D6t giao th6ng ngoii khu dAn dgng 67,75 4,18 67,7s 4,18

2.9 EAt cAy xanh chuy6n dung 26,94 26 94 1 66

2.10 DAt di ticb t6n gi6o 0,06 0 004 0,06 0,004

B o6t I*rec 411,30 25,35 369,39 1) 11

I 0,03 0,002 0,03 0,00

2 Ddt an ninh 1,97 0,12 1,97 0,12

D6t nghia trang 18,61 I 1 5 18,61 I I 5

4 D6t hm nghiQp 200,64 12,37 158,73 9,78

9,85 117,91 '7 )'7

) 5) 40,82 ) 5)

5 D6t n6ng nghiep gan voi ddLt o 96,75 5,96 96,75 5,96

6 H6, ao, ttAm 9,44 9,44 0,58
1 S6ng, suoi, k6nh, r4ch 83.86 5,t7 83,86 5,17

T6ng 1.622,19 100,00 1.622,19 100,00

2,73

- Danh mr,rc st dpng d6t vd cdc chi ti6u sri dung A6t Gr4at dQ xdy dqrng tiSi da,

hQ s{i sri dung d6t tiSi da; tane cao t5i da, tiSi ttrliiu cira c6ng trinh) dugc x6c dlnh cq
th€ t4i Quy hoach t6ng m4t bing sir dqng d6t duqc ph€ duygt kdm theo.

- 86 tri qu! d6t ph6t tritln nhd d xd hQi tai kfiu v.uc phuong: Cao Xanh, Cao
Th6ng, Hd Kh6nh, Hd LAm vdi diQn tich khoing 24,32ha.

6. Cic y6u cAu vd quy ho4ch, ki6n trric

a) Quan $ c6c chi ti6u quy ho4ctL kiiin tnic tr6n co sd tu6n thri c6c chi ti€u duo. c

khi5ng ch6 arii vol dmg 16 d6t duoc ttr,5 nien tai ben d6 Quy ho4ch tdng m{t blng st
aUrrg dit dugc duydt; tl6ng thdi sE tlugc tii5p tpc cu thii hOa d cric dO rin quy ho4ch chi

ti6t vd Quy tlinh quan ly theo d6 rin qtry ho4ch phdn khu duq c ph€ duyQt.

b) C6c quy ho4ch chi ti6t du-o. c lfp, ph€ duyQt pht hqp vdi quy hoqch niry vd

c6c quy ho4ch l6p tr€n li€n quan; Quy ttfnh quan ly theo dO an quy ho4ch ph6n

khu ndy,"Quy ho4ch chung thdnh.phi5 H4 Long d6n n6m 2040 vit c6c ti€u chuAn,

quy chuin [6n quan v€: Tinh ch6t, chric ndng, c6c chi tieu sri dung d6t, cac nQi

d.rng khuyiin khich, nghi€m c6rn trong xhy dung...E&

E6t h6n hqp (75o/o trongdit UH nh6m *ra
d vd dfch vp)

2.3

1,66

DAt qu6c phdng

3

- Diit rimg sdn xuiit 159,82

- Diit rimg phdng hQ 40,82

0,58
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7. Quy ho4ch hQ thiing $ ting lri thuit

Quy ho4ch hQ thi5ng h4 tAng ky thuAt tuin thri theo dring dinh huong quy
hoqch chung, dim b6o dAu nOi thiing nh6t vdi ha t6ng k! thu4t cdc c6ng trinh, dg
rin li6n k6 (dugc cu th6 ho6 trong qud trinh lQp, thAm dintr, ph€ duyQt dg r{n ddu tu
xdy dr,mg) trong khu vuc theo quy ho4ch hQ thrSng hA tang ky thu?t dd dugc Sd
Xdy dpg tl6ng d6u thAm dinh.

7.1. Chuin bi k! thuQt

- Khiing ch6 cao dQ n6n xiy dpg tiii thiilu cho khu vuc tuen thri aO rin Quy
ho4ch chung thanh ph6 H4long dr5n ndm 2040 dd dugc ph€ duy€t rfrm2023. Cao d0

khi5ng chii tlxd 2 +4,55m aiSi voi t<nu aan dgng, Hcx > +3,0m d6i vcri khu cdy xanh.

- Cric khu v.uc gi6i h4n ttr <luong Tran Phf v6 phia Tdy (phia VM Cria LUc):
ld khu v.uc <16 thi/ddn cu 6n biiin d6 dugc dAu tu xAy dlrng <t6ng bQ v6 ha ting k!
thu$t, c6c c6ng trinh c6ng cQng - dich vU vd nhd d, cao dQ n6n hiQn tr4ng trung
binh tir *3,00 + +3,70m, tlac biQt c6 khu din cu t6n tri.in Vpg Ddng voi cao tlQ
ndn trung binh tu +2,00 - +2,90m. D6y li khu v.uc kh6 ndng cao dQ n6n n6n cin
xAy dpg th6m hg thring chin s6ng bAo vQ bdng lu6i ph,l s6ng, chin s6ng xa bd.
Khu 4rc ngoiri chdn kd, tt6 kiit hqp trOng nmg phdng hO nhem bAo vQ khu vgc ven
d6. Quy ho4ch tr4m bom ti6u nudc mua ra vinh Cria Lqc: tr4m bom 0l c6 cdng
su6t 30m3/s tai cuiii tuyen c6ng 1i6n phudng, tr4m bom 02 c6 cdng suSt l5m3/s tai
vitrf gi6p khu d6n cu Vlmg E6ng md rQng.

- C6c khu 4rc gi6i h4n tu <luong Tran Pht v6 phia D6ng: ld khu vr;c ddn cu
hiQn tr4ng, cao tlQ n6n hiQn trang trung binh tu +3,00 - +90,00m. Oi5i vOi nhirng vi
tri cao dQ dudi +4,55m: dpg c6c dg 6n mdi vd c6c c6ng trinh xen kC tren nAn din
cu hiQn hirq cao <IQ x6y dyng lga chgn pht hqp vdi n6n xdy dpg hiQn tr.ang, tlim
b6o d6u n6i giao th6ng, tho6t nudc tU chiy thu{n lsi vi bO sung cdc gni ph6p k}
thuQt c6n thitit chiing ngfp ung cgc bQ trong timg c6ng tdnh; d(5i vdi khu 4rc c6
cao dQ tr6n +4,55m khi x6y dlmg xen c6ry cdc cdng trinh mdi gifi nguydn cao dQ

san ndn ho4c chi san nAn cqc bQ cho phi ho-p vdi hign tr4ng xdy dtmg, di6u kiQn

khu v.uc dim bio kh6ng lim inh huong tti5n thorit nu6c m{t cta khu v.uc vi dim
b6o 6n dinh n6n x6y dr,mg th6ng qua hQ thring kd ho{c tudng chin.

7.2. Qny hoqch hQ thdng giao th6ng

a) Giao th6ng ifirdng bQ

- Duong chinh d6 thj:

+ Mat c6t lB-18 (QuOc lQ l8): Tuyi5n tludng t4rc chinh ki5t nrii toan thanh
ph5. Doan qua khu wc thi.5t ki5 <luqc quy hoqch vdi quy m6 m{t cit ngang rQng

30,0m.

+ M?t cit 3-3: quy m6 m[t cit ngang rQng 56,0m.

+ Mat cit a-a (Tuyrin dudng phia D6ng tir duong Hi Larn di Dudng tinh
337): quy m6 mf,t cit ngang rQng 40,0m.rrtu
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+ Met cit 5D-5D (Tuyiin dudng bao bi6n m6i): Do4n qua khu 4rc ttrii5t t6
tlugc quy hoach vdi quy m6 m4t cit ngang rQng 40,0m.

+ Met cit 6C-6C (Quiic lQ l8): Tuy5n iludng trqc chinh kiit ntii toan thanh
phii. Do4n qua khu wc thi6t k6 <luqc quy ho4ch v6i quy m6 m4t cit ngang r6ng
24,0-27,5rr'

- Dudng 1i6n khu ,,.uc: g.im c6c m{t cit q-q (Duong tinh 337 doan tuyi5n phia
Ddng di ciu Bang), 5-5,6-6,7 A-7 A,7B-78: Quy m6 lQ gidi tu 15,5 - 40,0m.

- Duong chinh khu 4rc: g6rn c6c m{t cit 5A-5A, 6*-6*,7-7: Quy m6 lQ gi6i
tu 17,5 - 30,0m.

- Dulng khu vr;c vi ph6n khu vrgc: g6m cdc m4t cit 10-10 tliin 25-25: Quy
m6 lQ gi6i tu 8,0 - 33,0m.

- C6c tuytin <ludng chinh vd co bin da hinh thinh theo quy hoach chung tlugc
ph€ duyQt, trong giai ttoan titip theo ti6p tpc hoirn thiQn, cii t4o vir nAng c6p d4t
dung theo quy m6 quy ho4ch.

- HQ th6ng b6i d5 xe: K6t hqp sri {rng c6c b6i <15 xe tflp trung cria khu v.uc

(tluqc b6 tri ph6n trin ngAm ho4c n6i, mQt t6ng hoac nhi6u tdng) vn c6c bai d5 xe
trong bi,n th6n c6c c6ng trinh c6ng cQng, co quan, trudng hec, c6c chung cu cao
tang dC dim bio dt nhu ciu d5 xe cria khu v.uc, c6c bdi d5 xe duqc b.5 tri trong
khu v.uc cdy xanh, theo ttmg khu vr;c. Tdng diQn tich bei d5 xe 21,18 ha. Trong i16,

Ti,!u khu 2A ld l4,66ha (il4t 3,5m2/nguoi); Ti6u khu 28 li 6,52ha (d4t
2,5m2/ngudi).

- Giao thdng c6ng cQng: Ph6t tri6n hQ thi5ng xe buyt, xe diQn, tluong sit tI6 thf
vd c6c 1o4i hinh giao th6ng c6ng cQng th6n thi6n v6i m6i truong d6 ki5t niii c6c khu
v.uc chtic ndng.

b) Giao thdng thiy
}Inh thanh c6c b6n taq hin neo dfu dgc tuyiSn dudng bao birin moi (tu tu P4

ciu Bii Ch6y tliin c6u Bang) d6 phuc qr nhu ciu vfn ai hanh kluictu tham quan du

lich; khu wc qnn c6ng nghi-Cp He Khrffi <IC phuc vl,r bi5n bdi, vrin chuyiSn hang h6a"

7.3. Quy hoqch hQ thdng ciip nutc

- T6ng nhu ciu c6p nudc khoing 26.600m3/ngdy.d€m.

- Ngu6n cdp nudg s4ch cho sinh ho4t: PhAn khu 2 dugc.c6p nugc ti{ 3 nha

m6y nu6c sach bao g6m Nhd miy nudc Hodnh 86 c6ng su'5t dU kiain <tiin ndm

20i0: 20.000m3 /ngd, d6nndm 2040:20.000m3/ngd, ngu6n nudc l6y tu s6ng Min;
Nhi mriy nudc Ludng K) c6ng su6t aiin ndm 2030: 15.000m3/ngd, d6n nim 2040:
60.000nt'/ngtt, ngudn nudc 6y tu s6ng Men; Nha m6y nudc Di6n Vgng c6ng su6t

tilin ndm 2030: 120.000m3/ngil, d6n nEm 2040: 140.000m3/ngd, ngu6n nudc l6y tu
hti Cao Vrin, hd Khe Gita.

- Nudc tuoi cAy, rua tluimg tdn dung hd, nu6c mua vi trii sri dqng nu6c thti
sinh hoat. trdr
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- Meng ludi c6p nu6c chinh <Iuoc thi6t kil mang vdng dim bdo an toin vd tfti
luu lugng diSn tung cdng trinh st dUng. HQ thiSng c5p nudc chta ch6y <Iuoc thiiit
kii chung vdi hQ thdng dudng ting c6p nudc sinh ho4t.

7.4. Quy hogch hQ thiing thodt nufuc mua

a) Hrtng thodt nrd,c ch[nh: Tr€n co sd <lfa hinh hi6n tr4ng, ph6n chia toirn
bQ ktu Wc quy ho4ch thanh 8 tiiiu luu v.uc tho6t nudc. Nudc mua trong c6c ti6u
luuluc duqc thu gom vdo hQ thi5ng ciing tho6t nudc tr6n dudng giao th6ng vh c6c
tuylin k6nh ti6u thorit nu6c hiQn tr4ng r6i tho6t nudc tnJc tiaip theo ciic huong ra
vinh Cria Lr,rc.

b) Gidi phdp thodt ntbc

- Nudc mua dugc thu gom bing c6c tuy6n c6ng nQi bQ vd tap trung vO c6c
tuyiSn ciing chinh nim dgc theo t4rc giao th6ng sau tl6 tho6t ra c6c tuy6n
k6ntr/muong, nO aiAu hda, bitin (vinh Cta Luc).

- M?ng ludi tho6t nu6c sri dung kist c6u muong nip dan vd c5ng trdn BTCT.

- Otii vOi tryc ti€u tho6t nu6c vd ci5ng tho6t nudc chinh: Thudng xuy6n n4o
v6t c6c tuyi5n k6nh, s,ri5i 46 t[ng hhi n6ng tho6t nudc cho c6c tuy6n tho6t nudc
chinh.

- Oiii vOi c6c tuy6n cting nh6nh: X6y dgng hoin thiQn c6c tuy6n ciing nhrinh
trong khu Wc; thudng xuy6n nao v6t d6 tdng khi ndng tho6t nu6c, cii t4o thay thil
hO th6ng tho6t nudc dii ddm bio ti6u tho6t nu6c triQt d,5.

- ViQc thorit nudc cho c6c khu ddn cu hi€n htu bi5 trf h-6 th5ng muong xdy

nip ean Uri tri dqc c6c ng6 x6m sau d6 d6u niii ra hQ thiing thorit chffi cua thenh
ph6 tlam b6o kh6ng g6y ngQp ring trong khu dAn cu.

- Quy ho4ch tr?m 02 tr4m bom ti€u tho6t nudc ra bi6n kiit hqp hQ th6ng
c6ng/cta phai ngin triAu bao gdm:

+ Tram bom l: c6ng su6t 30m3/s (theo Quy ho4ch chung H4 l-ong2023)t4i
h4 luu tuyiin ci5ng t6n phudng.

+ Tram bom2: c6ng su6t l5m3/s t4i phia Nam khu d6 thi Cao Xanh il6 ti6u
tho6t nudc mua cho phudng yi5t fi6u vi mQt phdnphudng Cao Xanh.

7.5. Qtry hogch hQ thiing thu gom vd xft $ nrdc thdi, cnfu *ai riin (CTR)

a) Quy hogch hQ thdng thu gom vd xft $ nudc thdi

- Luong nu6c th6i cin xir lf t{p trung kho6ng 21.650m3/ng}ry.d6m.

- Gi6i phip k! thuat:

+ DOi vdi khu wc x6y dpg mdi: Xdy dr;rry hQ thting thu gom vd xri li nudc
thii ri€ng, ddm b6o vQ sinh m6i trudng.

+ DOi vdi khu vuc d6 thi hiQn hiru: Xdy dUng hQ thi5ng tho6t nudc thii ri6ng

theo timg giai doqn kilt hqp <t6ng bQ v6i cdng t6c chinh trang, cii tao khu vr;c dAn

cu hiQn hiru il6 giam luqng nudc thii chny ra s6ng, suiii khi trdi mua.xrre
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+ Diii vdi c6c m{t bing sdn c6ng nghiQp, cdc khu khai thric, chri bii5n ngdnh

than: S€ xri ly theo turg dU 6n ri€ng, nudc thii d4t ti€u chuin sE dugc xd ra ngu6n
ti6p nhdn.

+ Toin bQ nu6c th6i dc din v6 xt lj t4i Nhd m6y xri lf nudc thai Hd Khenh
tai phia Nam ngtria trang Ddo Sen. C6ng suit thi,it kti theo dU 6n <liu tu dE ph6
duyQt: khoang 24.500m31ngd. Cdng suSt quy hopch ittin ndm 2040 (theo QHC Ha
Long 2023): khotng 34. 000m3/ngd.

b) Qtty hoqch hQ thdng thu gom vd xrb t! cnifu *ai rin gfnl
- fhOi luqng CTR cin thu gom, xri g kho6ng 175,8 tin/ngiry.

- Ti le CTR dugc thu gom vd chuyrin di5n noi *u ly tip tmng d4t 100%. Chit
thai rin s€ duo. c thu gom tdi c6c di6m trung chuy6n vir vdn chuy6n tli5n I(hu xri llf
ch6t thii rin t4p trung cua thinh phti.

c) Quy hoqch qudn $, nghia trang

Ngudi dfln trong khu v.uc sri dqng nghia trang Ddo Sen tai phudng Hd Kh6nh.
Sau khi c6c nghia trang hiQn tr4ng d6ng cria sE chuy6n hodn todn sang mai t6ng vir
hda t6ng t+i ngtria trang An L4c Vi6n t4i xd Hoir Binh, Vt Oai, thirnh phiS H4 Long.

7.6. Qtty hogch hQ thdng cung cdp ndng lro. ng, chidu sdng itd th!

- T6ng nhu ciu c6p diQn khoang 128.600kW.

- Ngu6n c6p diQn: Tt tr4m llOkV Gi6p Khiu cdng su6t 2x63lrIVA vd TBA
l lOkV Gi6p KhAu 2 (C6ng suAt d6n 2030: 1x63MVA, d€n2040:2x63MVA).

- Ludi <tiQn trung 6p: Timg budc c6i t4o, tri 14i hu6ng tuy6n cho c6c tuy6n
22kV hign hiru trong khu v.uc theo nguy€n tic ngi- h6a. Xdy m6i c6c tuyiin c6p

22kY dingAm trong hdo k! thuflt hoflc dugc ch6n tnrc titip trong ting nhqa cimg.

- Tr4m bii5n 6p Xdy dpg moi c6c tram biiin 6p d4ng kiot, dang tru th6p itnm
b6o m! quarl tii5t kiQm diQn tich. C6c trem biiin 6p hiQn trqng: Ki6m tra, b6o du0ng
nhirng tr4m bitin 6p <I5 cfi vi xui5ng c6p, t[ng c6ng srr6t gam m6y cho nhftng m6y

bi6n rip dang ho4t dQng qu6 tai.

- Lu6i tliQn ha thr5: Lu6i diQn h4 th.i 0,4kV x6y dpg mdi bii tri tli ngim trong
.i

cric hdo c6p ti6u chudn, sri dqng crip ngdm h4 thC XLPE, c6c khu v.uc d6i nrii, khai
tnrdng khai thdc b6 tri <Ii nrli tr6n cQt b€ t6ng ly tdnL sir dung c6p v4n xoin ABC
bgc crich tli6n.

- HQ thi5ng chi6u s6ng c6ng cQng: Quy ho4ch chitiu srturg mang tinh ctr6t ai*r
huong pht hqp ve kii5n tnic cdnh quan, sE dugc tiiip tuc cp thC ho6 khi tri,5n khai
c6c quy ho4ch dU rin cp thii.

7.7. Quy hoqch hQ thilng hg ing vi6n thilng thqt itQng

- Brru chinh: Dich vu buu chinh dugc cung c6p tu tliiim Buu diQn c6c phulng.
NAng cao cir6t lugng dich vu buu chinh, dich vu truydn th6ng, 6p dung c6ng nghQ

mOi phrit tri,3n nhiSu lo4i hinh dich vu phqc vU.lrlrt
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- Vi6n th6ng: Sii luqng thu6 bao khi 6p <tAy l.,hoing42.450 thu€ bao.

- M?ng crip th6ng tin: Xdy dUng h0 thiing ciing b€ theo nguy6n tdc t6 chric
mang c6 kh6 ndng cho nhi6u nhd cung c6p dich vg vi6n th6ng kh6c sri dung c,6ng

b6 dC ph6t tri6n dich vu. Ph6t tritin theo hu6ng crip quang h6a thay thii c6p d6ng;
c6p quang h6a di5n thu6 bao, cgm thu6 bao drip img nhu ciu sri dqng c6c dich 4r
bdng rQng cua ngudi ddn (FTTx).

- Mang Intemet: Ph6t tri6n theo phuong thric qua mqng nQi h?t, kait ni5i
Intemet bdng th6ng rQng; khai thic cic tli6m truy c{p internet c6ng cQng, vdi m5i
khu dich vp c6 mQt di6m truy c{p.

7.5. Quy hogch hQ thifng cilng trinh ngdm

H€ thi5ng c6ng trinh ngAm sE du-o. c cg the h6a trong budc l{p quy ho4ch chi
ti6t, d1r rin d6 pht hqp v6i tinh hinh thqc t.5.

8. Gini ph{p b6o vQ m6i trudng

- Xdy dpg ttdng bQ h6 th6ng thu gom, xri lf nu6c th6i vd ch6t thai iin dO thi.
Duy tri c6c trpm xri ly nu6c th6i m6 phUc vU cho s6n *u6t t e ph6t tri6n hQ th6ng
cdy xanh cinh quan, cdy xanh cdchly quanh c6c khu vgc nh4y cim v6 m6i trudng.

- Ndng cao nh{n thric vri nEng lUc cua cQng d6ng v6 thich img vdi bii5n d6i
khi hau; l6ng gh6p v6n dC thich ung bii5n eOi fni irAu vdo quy hoach, ki5 ho4ch ph6t
triiin kinh t6 - xd hQi, ph6t tri6n d6 thi cua khu v.uc chiu 6nh hudng trong tti6u kiQn

biiin dOi kni hdu. H5 trq ph6t tri6n sinh ki5 bAn vftng cho cQng ttOng a6 Ui t6n
thuong do bi6n d6i khi h6u; ki6n 

"i5 
tr6u nna O, c6ng trinh chju gi6 bio, nCAp bt.

9. Phin ki thqc hiQn quy ho4ch

Oe thgc hiQn vd quin ly c6 hiQu qud quy ho4ch cin phdn k! dAu tu, uu ti6n
c6c dg 6n <tiu tu cdn thi6t dC lim dQng lgc phriit triiin dO thi c6 hiQu qua. ViQc phdn

k) tliu tu vd lQ trinh thgc hiQn c6c dg rin chi6n lugc cq th6 nhu sau:

9.1. Giai ilogn tb ndm 2024 itdn ndm 2030

- V€ ddu tu co s& h4 tdng khung: Tuydn dudng bao bi6n tu trq P4 cdu Bdi
Ch6y tti5n cAu Bang; tuy6n dudng giao th6ng <I6u n5i tu Tinh lQ 336 sang ciu
Bang; n6ng cdp, ctti t4o tuytin dudng dgc 2 b6n tuy6n muong li6n phudng; c6i tpo,
n6ng c6p c6c truc ti6u tho6t nu6c chinh ra vinh Cta Lqc; x6y dr,mg tr4m born ti6u

. :..
nu6c cu6i muong li€n phudng vd tr4m bom ti6u nudc vi tri c6ng Thdnh Cdng.

- VA c6c dg 6n khu d6 thi, khu d6n cu, ha t6ng khu dO thi/khu ddn cu: Khu d6
thi phiu Nam ciu Binh Minh t4i phudng Hd Kh6nh; Khu <16 thi Hd Khanh; Dg rln
ch6ng sqt ltn, sat le k6t hqp chinh trang tI6 thi vd khu dd thi mdi aOi cfre; OU an

crli tqo h4 ta"g hA" ch5 ung ng4p khu v.uc Vpg DAng.

9.2. Giai ilogn tb ndm 2031 iliin ndm 2040

- Hod,n thiQn c6c dU rin dAu tu t4i khu ruc. Thqc hiQn rd so6t tdng ttr6 tnu aO

thj, di6u chinh pht hqp vdi thgc ti6n ph6t tri6n vdL co hQi dAu tu du ki6n trong
tuong lai. g1g
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- DAu tu khu v.uc h5n hqp, nh6m nhd d mdi phia Bic vd phia Nam kCnh hm
m6t nhe m6y nhiQt tli6n Quang Ninh.

- Diu tu xdy d1mg c6ng tinh c6ng cQng phia D6ng Nam phdn l,Jru 2 tgi
phuongHd Ldm.

9.3. Danh myc chrong trinh, dy dn ru fiAn iliu tr

(Giai iloqn thrc hi€n quy hoqch vd chtrong trinh, dy dn tru fiAn diu tu cd thii
diiu chinh, bd sung tity theo diiu ki€n phdt trtin, nhu ciu thryc fi6n vd cdc chi
trtnng, dinh hudng phdt tridn ctia dia phrong).

Di6u 2. TO chrric thu. c hiQn

l. Dd 6n Quy ho4ch xdy dpg phdn khu dugc ph€ duyQt vdi fi le l/2000, thiS

hiQn dtin c6p tluong phdn khu v.uc (213m). C6c tuy6n dudng c6 16 gi6i <l3m vd

c6c khu v.uc chric ndng li€n quan; c6c dy rin, c6ng trinh c6 quy m6 dien tich nh6,

c6c khu vUc c6 di€u kiQn hiQn tr.ang vd y6u ciu dac bi€t sE dugc cg thil h6a t4i c6c

tI6 6n quy ho4ch chi ti6t dam b6o pht hqp cric quy chu6n hiQn hnnh vd ttlnh hudng
ph6t triin kinh tii - xd hQi tai dia phuong.

2. UBND thdnh phii H4 Long:

- Chju tr6ch nhiQm tohn diQn trudc ph6p luft v€ tinh chinh x6c, tinh ph6p ly
aiii vOi c6c nQi dung, th6ng tin, s6 [Cu" tdi licu, hQ thting ban d6 trong h6 so D6 rin
quy ho4ch niry; b6o dtm phtr hqp, d6ng bQ, thting nhSt voi c6c quy ho4ch c6 li€n
quan. Hodn thicn hO so (C6c ban v6, thuy6t minh, Quy ttinh quan ly theo d6 rln-quy

glt-

Str Chuong trinh, du 6n rru ti€n diu tu Giai tloan
xAy {mg

Ngu6n v6n

I Tuy6n.ttudng giao th6ng tt6u n6i tt Tinh l0 336
sang cdu Bang

2024-2030 Ngu6n ngdn srich

2 Ndng c6p, cdi t4o duong Tran nrai tOng 2024-2030 Ngu6n ngdn srlch

Dg 6n ch6ng sgt lfn, s4t ld k6t hqp chinh trang tl6
thi vd khu tl6 thi mdi t4i khu rgc DOi ChC, phudng
Cao Xanh, Cao Thing

Ngorii ngdn s6ch

4 NAng c6p, cii t4o tuy6n dudng doc 2 b6n tuy6n
muong li€n phudng Hd Kh6nh - He Larn

2024-2030 Ngdn sdch thdnh
ph6 H4 Long

5 Cii t4o, ndng c6p c6c tn;c ti6u tho6t nudc chinh ra
vinh Cta Luc

NgAn s6ch thd.,nh

ph6 H4 Long

6 Xdy dpg tr4m bom ti6u nu6c cu6i muong li€n
phuong vir tr4m bom ti6u nudc vi tri c6ng ThAnh
C6ng, phulng HA Khanh

2024-2030 NgAn sdch thAnh
ph6 Hp Long

7 Dg rln cii t4o h4 tdng h4n ch6 ring ng4p khu v.uc

Vlrng DAng, phudng Y6t Ki6u, Cao Xanh.
2024-2030 Ngdn s6ch thdnh

ph6 H4 Long
I Tuytin tluong bao bi6n ti trq P4 cAu Bii Ch6y d6n

cAu Bang
2024-2030 Ngoii ngdn s6ch

9 C6c du 6n Nhd & xa hQi t4i phuong Ha Khanh,
Cao Xanh, Cao Thing, He LAm

2024-2040 Ngodi ng6n srich

J 2024-2030

2024-2030



ho4ch...) theo quy ttinh; t6 chric c6ng b5, c6ng khai; luu tr[ h6 so d6 6n quy
hoach dE tluoc ph6 duyQt (grn h6 so D6 rin quy ho4ch cho c6c 36: Xdy dpg, Tdi
nguy6n vd M6i trudng, Giao th6ng Vfn t6i, N6ng nghiQp vd Ph6t triiln n6ng
th6n. ..vir c6c don vi c6 li€n quan) theo quy tllnh.

- Tii chric thgc hiQn ci- m6c gi6i; l{p, ph€ duyQt Kii ho4ch triiin khai thlrc
hiQn quy ho4ch; quirn Ij quy hoach, ddt dai, diu ru, xdy dpg t4i khu vuc vd t6
chric thuc hi6n quy hoach;

- T6 chric lfp mdi c6c quy ho4ch chi tiCt ttrS quan lj, thu hrit tliu tq rir sorlt
c6c quy ho4ch chi titit de duoc ph6 duyQt trong ranh gidi D6 6n quy ho4ch ndy <tri

bei b6, hriy b6, di6u chinh cho phtr hqp; kh6ng hqp thric h6a cic sai pham (n€u
c6), "loi ich nh6m'; ph6t huy giri trf sri dUng d6t;

- OOi vOi c6c khu vuc c6 li6n quan dtin d6t nmg: Khi tri6n khai c6c quy ho4ch
chi ti6t, d1r rin ttiu tu cu thii, ydu ciu rd so6t, ki6m tra k! vi trf, di€n tich <t6t rtmg
hiQn tr4ng, theo dlnh hu6ng quy ho4ch l6m nghiQp vd cdc quy ho4ch li6n quan d6

aA xu5t phuong 6n dim b6o tuAn tht Chi ttri si5 t:-CfffW ngdy 12/ll/2017 cta
Ban Bi thu Trung uong DAng vC tang cudng s1r l6nh d4o cira Dang alii vOi cdng tric
quan lf, b6o vQ vd ph6t tri6n rimg; Ki5t luin si5 Ot-fI-nW rgity 171812023 cua
Ban ch6p hanh Trung uong vA tii5p tgc thlrc hiQn Chi thi sii t:-CtftW ngay
l2l0ll2}l7 cua Ban Bi thu r,6 t6ng cudng sg linh d4o cria Dang di5i vdi c6ng t6c
quan $, bio vQ vd ph6t tri6n rimg vd c6c chi dqo cta Tinh iy, UBND tinh v6 c6ng
t6c quAn $, b6o vQ vi phrit tri6n nmg tren dla ban tinh Quang Ninh;

- Rd sorit c6c qu! a6t Ae U6 tri h4 tAng xe hQi, ha te"g kI thu4t (Trudng hgc, y
i.^

t6, c6ng vi6q c6y xanh TDTT, bEi d6 xe...) dim b6o <llp ung c6c chi ti6u theo

QCVN 0l:202llBXD, Chi thi 08/CIUBND rgiry 0411012021 clila UBND tinh
"V/v ch6n chinh, ndng cao ch6t lugng c6ng thclQp, thim dinh, ph6 duyQt vd quan

lj quy ho4ch xdy dpg tr6n dia ban tinh Quang Ninh".

3. Sd Xdy dr,mg, c6c s0 ban ngiurh li6n quan cin cri chtic n6ng, nhiQm vU d6

theo d6i, quan ly c6 tr6ch nhiQm quAn lj chuyOn nghnh theo quy ho4ch dugc duyQt,

ptriii trqp vdi LIBND thdnh phii H4 Long t6 chric quin $, thpc hiQn c6c nQi durg
quy ho4ch theo quy ttinh; hunng din, kiim tra, gi6m sat viec triiin khai quy hoqch,

dit dai, tliu tu, xdy dpg vi c6c nQi dung c6 li6n quan theo quy dinh cua ph6p lu{t;
trong d6:

- Sd Xdy dUng ra so6t h6 so, d6ng d6u thAm dinh hO so (C6c ban vE, thuyiit
minh, Quy ttinh quan lf theo <IO 6n quy ho4ch...); quan lj ch6t lugng, luu tre H6
so quy ho4ch kdm theo Quyiit tlinh phe duyQt; thgc hiQn c6ng tric quin lf nhd nudc
vd quy hoqch, x6y dlmg theo quy dlnh.

- Sd Tdi nguy6n vd Mdi trudng hudng dan UBND thAnh phti H4 Long thgc
hicn viQc rir so6t, di€u chinh, b,5 sung quy ho4ch, kii ho4ch sri dgng d6t cua thanh
phii Ha Long t4i khu vrlc d6 lam co sd tritin khai crlc thri qrc a5t Oai lttru trOi a6t,

giao d6t, cho thu6 <I6t, chuyen mgc ttich sri dgng d6t cric du 6n thdnh phin. . . ) dam

biro quy dinh.lrtu

t4
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VIMCERTS 225 

CONG TY TNHH M(>T MOI TRUONG QC 
T8 15, kltu 2, phu-, Cao Xanh, T. 

E-mail: moitruongqc@gmail.com - Di~n 02036.525.858 

1. Khach 
S6: 533/11/2025-QTPT 

Cong ty 1NHH H? Long Green. 
2. chi: T6 4, khu 5, Vi~t Htn1g, Tinh 3· Ten chuong trinh: Quai1 tr~c moi h¢i t?i quy thu9c 

phia Tay B~c Tong t?i Cao Xanh, 
Long (nay la Cao Xanh, tinh Ninh) ctia Cong ty c6 
d9ng 
Khong khi xung quanh. 

5.Ph ;: uong phap lay mau: v6-i phuong phap 
6. Vi tri quan 
7. Ngay quan tric, Iiy 

Kl .I: Khu vgc thgc - 107°04'53.2"E) 
s1111202s r 

8. Tho·i gian phan tich: dSn ngay 15/11/~025. 

STT tieu f>O'n vj Phu·ong phap K~t qua 
VuN ng 

_,,, 
phan tich 

Kl.I 
` 1 l\Thi~t d9** oc 

26;0 ` 
2 % 

: 

QCVN 77 
3 Huong gi6** £)9 46:2022/BlNMT 107°0 
4 d9 gi6** mis 0,7 
5 D9 on trung binh,. 1* ` , dBA TCVN 7878-2:2018 56,7 70 
6 Tong bµi 10'! TCVN 5067: 1995 108,3 300 
7 S02 \ TCVN 5971:1995 36 350 ,. 
8 N02 \ µg'Nm3 40 200 
9 co ~·""' µg/Nm3 < 8.000 (LOQ 

30.000 = 8000) -

~'-' ' 0 _, 0 

: l\1 TRA 

__. MCERTS 225 

Vu Thi Hoai Thllung Bui Thj Sen 

--- : . :-_ Kit quci chi co gici tri <101 phdn rich :- .. 
Lan ban hanh: OJ Trang I l l 

,r• 

- -

2025 



CONG TY TNIIll M()T 
TfJ 15, khu 2, p/z1t, Cao Xan/1, T. 

E-mail: moitruongqc@gmail.com - Di~n thol,li: 02036.525.858 

I. 

2. chi: 

3. chuong trinh: 

4 . Lo~1 mau: 

5. Phuo11g phap 

6. Vj tri 

7. Ngay quan 

8. Tho·i gian 

QUA PHAN TiCH 

S6: 534/11/2025-QTPT 
Cong ty 1NHR li~Long Green. 

T6 4, khu 5, Vi~t Htmg, Tinh 
Quan tr~c moi h9i t~i 20% thu9c cr phia Tay B~c Tdn Thai Tong t~i Cao Xanh, H~ Long (nay la Cao Xanl1, tinh Ninh) cua Cong ty c6 d9ng 

Iso ,,,,,' , 

ba vjnh cfra l1,1c pach di! an khoang 200m Tay , ·+ (20°5 8'59. l "N - 107°04'49. l "E) 

\ ' . 
15/11/2025. 

_,.· 

STT Ten Do·n vj Phuong phap, QCVNlO: 
phan tich N. Bl.1 

_ 
1 pH** TCVN 6492 : 201 l \ 7,91 6,5- 8,5 
2 DO** T>C~ VN •c 7325 : 2016 I 5,4 2:5 , 3 TSS TCVN 6625 : 2000 23 50 .. 

; 
-< 0,03 4 Phosphat TCVN 6202 : 2008 0,2 ... ,· 

(LOQ = 0,03) 
5 Amoni (tinh theo N) mg/I TCVN 6179-1: 1996 0,057 0,1 
6 Fe ~., mg/I TCVN 6-1 77 : 1996 0,078 0,5 "' ·~· 

7 mg/I 0,442 1,5 ... 
KPH 8 , r r "'" (VI) SMEWW 3500.CrB:2023 

(MDL= 0,008) 0,02 
9 ., 

-.;-m-a '. J ,r SMEWW 5520B&F:2023 KPH(MDL= 1,3) 5 
10 c~ ... 'l1 MPN/i, OOml SMEWW 922 lB : 2023 390 1000 

, 
I 

- "Log": ~i6i 
qu6c gia ve chat bien - M¥C 2.1: 

Vu Thi . 

5 

Bui Thi Sen 

TT.JO-BM. 

~ 1 co gid tri d6i vui mdu phan tich lrhnrh I, ;/o,N~ •'••-••'• " ' 

hanh: OJ Trang 111 



___ 

I. 

2. chi: 
3. clmong trinh: 

4. Lo~i 

5. Phuong 

6. Vj tri quan trllc, 

TY TNIIll M<)T MOI TRUONG QC Dia cltl: To 15, kltu 2, Cao Xanlt, T. Quang Ninlt 
E-mail: moitruongqc@gmail.com - Di~n tho~ : 02036.525 .858 

^ PHlEIT KF.T OTT _ -'C.~PHAN TICH 

S6: 535/11/2025-QTPT 
Cong ty 1NHH H~i.,ong Green. 
T6 4, khu 5, Vi~t Htmg, Tinh Quang Ninh. 
Quan tr¼lc moi t~i 20% thu9c 
phia Tay B¼lc duong TrAn Thai Tong t~i Cao Xanh, thanh ph6 H~ 
Long (nay la plmong Cao Xanh, tinh Quang Ninh) cua Cong ty c6 
d9ng 
Khong khi xung quanh. 
Tu011g ung v6-i phuong phap ,.. 
- Kl .2: Khu VlJC tlwc hi~n Di,r an (20°58'52.6"N - i°07°04'53.2"E) 7. Ngay quan trilc, l~y , 

( 8. Tho·i gian tich: 10/11/2025 dSn 

:;, 
qua I STT Do-n vj Phu·o·ng phap \ .,,' , QCVN phan tich Kl.2 f, ttrong ung 

... 
·-., , 1 Nhi~t oc 

' 25,9 _ 

2 % . ,` ,' 76 OCVN -3 Huong gi6** f)9 41°DB -` 4 T6c de;, gi6** ·· mis 1,_2 
6n trung binh * * 5 dBA TCVN 7878-2:2018 54,2 70 

6 bµi ", µg/Nm3 TCVN 5067: 1995 105,2 300 
7 S02 µg/Nm3 TCVN ,,. 5971:1995 37 350 
8 N02 \, ·-/~, T', G• 37:2009 39 200 
9 co '\' µg!Nm3 

< 8.000 
30.000 (LOQ= 8000) 

. 

~ 11 niim 2025 ....-,: 

Vu Tltj Hoai TltU'ung Bui Thj Sen 

TT.10-BM.02 
- Kit quci chi c6 gici tri a6i -:- phdn tich. - r. 1, , I. ; 

Lein ban hanh: OJ Trang I l l 
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V™CERTS 225 

1. Khach hang: 

2. chi: 

3. Ten chuong 

4. Loc;1i 

5. Plm011g phap 

6. Vi tri quan trilc, liy 

CONG TY TNHH MQT 
khu 2, pl1uilng Cao Xa11h, T. Quang Ninh 

E-mail: moitruongqc@gmail. com - Di~n 02036.525.858 

KF.T QTTA. 

S6: 536/11/2025-QTPT 
Cong ty TNHH H~Long Green. 

TfJ 4, khu 5, Htmg, Tinh 
Quan tric moi hQi t~i 20% thu9c Nh6m nha 
o·phia Tay Bic duong t~i phtrong Cao Xanh, ph6 H~ 
Long (nay la plmo11g Cao Xanh, tinh Quang Ninh) ctia Cong ty c6 
d911g 

Iso 5667-9:2015 

- NB 1.2: Bi~n ven bo vjnh Ive each dv an khoang 200m vB phfa Tay 
(20°58'58.8"N -

7. 

8. Tho·i gian tfch: 0/11/2025 d~n !f2025. 

r,. 

Kttqua STT Ten Do·n vi . ` QCVNlO: 
phan tich ` 2023/BTNMf NB, -l.2 ' , 

" 1 pH** TCVN 6492: 201 I 
' 7,97 6,5 - 8,5 

2 DO** mg/I , T(:VN 7325: 2016 \ ̀ ~. 5,4 ~ 5 
3 I TSS mg!] -6625 : 2000 i 26 50 

` /~ 

<0,03 4 Phosphat l 2008 
= 0,03) 0,2 ' 

' 

5 Amoni (tinl1 theo N) mg/I TCVN 6179-1:1996 0,051 0,1 
6 Fe 

' mg/I , -:CCTVN 6177 :1996 0,086 0,5 
7 Florua ` '\[•\ . mg/1 0,431 1,5 

` 
SMEWW ,II ,,,, 3500.CrB:2023 KPH 8 Cr (VI) , mg/I 0,02 "~ (MDL = 0,008) 

9 -~ \ ? SMEWW 5520B&F:2023 KPH 
5 (MDL = 1,3) 

10 MPN/l)'OO"' ml Sl\1EWW 922 lB : 2023 330 1000 
Chz t<;1i - "KPH": Kh6ngphcit hi¢n - Gim h<;1n hi¢n - "LOQ ": Gim 

- QCVN 10:2023/B~ chudn kjJ thu(jt qu6c lur;rng - Mttc 2.1: 
lur;rng ven b&. 

Quang Ninh, n!! 

Vil T!tj Hoai Tltu-O'ng Bui ThjSen 

TI.JO-BM02 Ldn ban hiinh: 0 I Trang ill -Kit qua chi co gia tr; a6i phan tfch z - Ti,n mm, ,,;, IP»1,1,,.;~1, l, ;, _____ ,_, ,, ___ .. ,. 



@ 
CONG TY TNHH MQT 

1615, khu 2, plur, Quang Ninh 
E-mail: moitruongqc@grnail.com - Di~n 02036.525.858 

VIMCERTS 225 Ql_T~ ..... ~TICH 

1. hang: 
2. 

3. Ten clmong trinh: 

4. Lo~i 

5. Phuong phap l§y 
6. Vj n·i quan 

7. 

8. Tho·i gian phan tich: 

S6: 537/11/2025-QTPT 
Cong ty TNHH H~Long Green. 
T6 4, khu 5, 

Quan tric moi t~i 20% thu9c 
phfa Tay Bic Thai Tong t~i Cao Xanh, phb H~ 
Long (nay Ia Cao Xanh, tinh Quang Ninh) ctia Cong ty c6 
d9ng san 

khf xung quanh. 

v6'i phuong phap phan tfch. 
- K 1.3: Khu V\l'C tlwc hi~n DI! an - 107°04'53.l"E) 
N gay 10/1 I /2025 i 

1111112025 asn ngay 1s111;2025. 

STT Ten chi tieu f>O'n Yi ..p . 
K~t qua , QCVN 

t1rong u·ng I ....._.,` ' ` Kl.3 
I Nhi~t d9** oc I , 

25,6 , r, 
2 % QCVN 79 -' 3 Huong gi6** D9 46:2022/BJNMT 

4 d9 mis ` 
J ., 

0,9 
binh** TCVN 78-2:4.918 --5 dBA " 57,5 70 `. 

6 bµi la .... TCVN 5067: 1995 111,4 300 
7 S02 \ µg/Nm3 TCVN 5971:1995 37 350 
8 N02 ;,._ ;,',, , ,, µgtNm3 137:2009 40 200 
9 co ,\,,\:~ ,'<,~ '-- , 

{oP.05/CO < 8.000 ? µg/Nm3 
(LOQ = 8000) 30.000 ·• 

,._- - -, ·o ., - - 0 - 2025 

Bui Thi Sen 

_ Kit qua chi co gid tri tich 
r;;M -~•• ••~ • ,<- 1,1. > - ' · I.> • 

L6n ban hanh: OJ Trang ill 



r ( 
VTh1CERTS 225 

1. Khach 

2. chi: 

3. trinh: 

CONG TY TNHH M()T 
Bia chi: TJ 15, kltu 2, Cao Xan/1, T. Quang Nini, 

E-mail: moitruongqc@gmail.com - Di~n tho~: 02036.525.858 

4. Lo~i 

5. Phu011g phap 

6. Vj tri I!y 

7. Ngay quan tr~c, I!y 
8. Tho·i phan tich: 

^ 

St5: 538/11/2025-QTPT 

Cong ty 1NHH H~Long Green. 

T6 4, khu 5, Htrng, Tinh 
Quan triic moi tnrong h<)i t~i 20% thu<)c Nb6m nha 6·phia Tay B:.: Tong t~i Cao Xanh, 
Long (nay la Cao Xanh, tinh Quang Ninh) cua Cong ty co 

Iso 5667-9:2015 
- NBl.3: BiSn ven ba vinh l1,1c each d\f an khoang 200m v~phia Tay 

c20°s8'59.2"N - 107°04'49.1 "E) 
Ngay 10/11/2025 

ngay 15/11/2025. 

, ng tpichh ap Ke, t qua QCVNlO: STT tieu DO'n vi . 
,. phan NBl.3 2023/B1NMT 

] pH** TCVN 6492 : 201 \ 1 7,97 6,5 - 8,5 
2 DO** mg/I · TCVN 7325: 2016 5,5 :::5 ,.,. ,. ` ',c; 

3 I TSS mg/I 6625 : 2000 ` 24 50 .; . 

4 Phosphat mg/1 TCVN 6202 : 2008 < 0,03.(LOQ = 0,03) 0,2 
~ g/1 

• .. 5 Amoni (tfnh theo N) TCVN 0,047 0,1 
' mg/I , TCVN 6177 :1996 

6 Fe . 

0,082 0,5 
,. < r 

\. •, 

WW.,.4500.F&D:2023 
7 Florua 

• \-'\ mg/1 0,414 1,5 
8 Cr (VI) mg/1 SMJt ... I WW 3500.Cr.B:2023 KPH (MDL= 0,008) 0,02 

9 , T. o.,. u.,.,,_ , -• SMEWW 5520B&F:2023 KPH (MDL= 1,3) 5 " 

...... ..`. 10 MPNc L4'00ml SMEWW 922 lB : 2023 340 1000 ,., ... 
- "KPH": Khongphat hi?n 

Gioi hiin - "LOQ ": Gioi hgn dinh 
- QCVN thut;it quoc bi€n - M~c 2.1: /u, M. 

Ninh, 

Vu Thj Hoai Tltu·ung Bui Thi Sen 
TT.JO-BM02 
-Ki1 qua chi c6 ~ 
r·e gici lri doi vui mau phan tich 

- - --·· .. , • 

Ldn ban hanh: OJ Trang 111 


























































